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CÁC LUẬT MỚI BAN HÀNH NĂM 2010 - 2011 
(Có hiệu lực năm 2011, 2012)

Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/01/2011:

• Luật Bưu chính 2010 (Ban hành: 17/06/2010)

• Luật Người khuyết tật 2010 (Ban hành: 17/06/2010)

• Luật Nuôi con nuôi 2010 (Ban hành: 17/06/2010)

• Luật Trọng tài thương mại 2010 (Ban hành: 17/06/2010)

• Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 (Bar 
hành: 17/06/2010)

• Luật N gân hàng N hà nước V iệt Nam 2010 (Ban hành: 
16/06/2010)

• Luật Các tổ  chức tín dụng 2010 (Ban hành: 16/06/2010)

• Luật Bầu cử đại biêu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa 
đổi 2010 (Ban hành: 24/11/2010)

Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/07/2011:

• Luật Thi hanh án hỉnh sự 2010 (Ban hành: 17/06/2010)

• Luật Tố tụng hành chính 2010 (Ban hành: 24/11/2010)

• Luật Thanh tra 2010 (Ban hành: 15/11/2010)

• Luật Bảo vệ quyền lọi người tiêu dùng 2010 (Ban hành: 
17/11/2010)

• Luật K hoáng sản 2010 (Ban hành: 17/11/2010)

• Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 (Ban hành: 
24/11/2010)

• Luật chứng khoán sửa đổi 2010 (Ban hành: 24/11/2010)

• Luật An toàn thực phẩm 2010 (Ban hành: 17/06/2010) 

Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/01/2012:

• Luật V iên chức 2010 (Ban hành: 15/11/2010)
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.  Luật V iên chức 2010 (Ban hành: 15/11/2010)

• Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010 (Ban hành: 15/11/2010)

• Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 (Ban hành: 
17/06/2010)

• Luật Sửa đổi bổ sung B ộ L uật tố  tụng dân sự 2011 (Ban 
hành: 29/03/2011)

• Luật Phòng, chống m ua bán người (Ban hành: 08/04/2011)

• Luật K iểm  toán độc lập (Ban hành: 08/04/2011)
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GIỚI THIỆU MỘT SỐ VĂN BẢN ■ ■ 
PHÁP LUẬT■

LUẬT
BẢO VỆ QUYỀN LỘI n g ư ờ i t iế u  d ù n g
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một so điều thèo Nghị 
quyết sổ 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền và  nghĩa vụ của người tiêu 

dùng; trách nhiệm  của tổ  chưc, cá nhân kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ đối với ngưòi tiêu dùng; trách nhiệm  của tổ chức xã hội 
trong việc tham  gia bảo vệ quyen lợi người tiêu dùng; giải quyết 
tranh chấp giữa người tiêu dùng và  tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ; trách nhiệm  quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyên lợi người tiêu dùng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với người tiêu dùng; tổ  chức, cá nhân 

kinh doanh hàng hóa7 dịch vụ; cơ quan, tổ  chức, cá nhân có liên 
quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh 
thổ V iệt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. N gưòỉ tiêu dùng ỉà người mua, sử dụng hàng hoá, dịch 

vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tố 
chức.
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2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là tô
chức, cá nhân thực hiện một, m ột số hoặc tất cả các công đoạn 
của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa hoặc 
cung ứng dịch vu trên thị trường nhăm  mục đích sinh lợi, bao 
gồm:

a) Thương nhân theo quy định của Luật thương mại;
b) Cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, 

không phải đăne; ký kinh doanh.
3. Hùng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đam an 

toàn cho người tiêu dùng, cỏ khả năng gây thiệt hại cho tính 
mạng, sức khoe, tài sản cua ngưoi tiêu dùng, kê cả trường họp 
hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn 
kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện đưọ'c khuyêt tật tại thời 
điêm hàng hoá được cung cấp cho người tiêu dùng, bao gồm:

a) Hàno hóa sán xuất hàng loạt cò khuyết tật phát sinh từ 
thiêt kê kỹ thuật;

b) H àng hóa đơu lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản 
xuât, chế bien, vận chuyên, lưu giữ,

c) H àng hoa tiềm ân nguy cơ gây mất an toàn trong quá 
trình sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho 
ngưưi tiêu dung.

4. Quẩy rối người tiêu dùng là hành vi tiếp xúc trực tiếp 
hoặc gián tiêp với người tiêu dùng đê giới thiệu về hàng hoá; 
dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hoặc đề 
nghị giao kết họp đồng trái vói ý m uốn của người tiêu dùng, gây 
cản trở, ảnh hưởng đền công việc, sinh hoạt bình thường của 
ngưòi tiêu dùng.

5. Họp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo đế giao dịch với người 
tiêu dùng.

6. Điểu kiện giao dịch chung là những quy định, quy tắc 
bán hàng, cung ứng dịch vụ do tô chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ công bố và áp dụng đối với người tiêu dùng.

7. Hòa giải là việc giải quyết tranh chấp giữa người tiêu 
dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông 
qua bên thứ ba.
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Điều 4, Nguyên tắc bảo vệ quyền lọi ngưòi tiêu dùng
1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm  chung 

của N hà nước và toàn xã hội.
2. Quyền lợi của người tiêu dùng đưọc tôn trọng và bảo vệ 

theo quy định của pháp luật.
3. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phài được thực 

hiện kịp thời, công bằng, m inh bạch, đúng pháp luật.
4. H oạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được 

xâm Dhạm đến ỉợi ích của N hà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của tô chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và tố chức, 
cá nhân khác.

Đ iều 5. C h ín h  sách  của N líà nư ớ c về bảo  vệ quyền  lọi 
người tiêu dùng

1. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân chủ động 
tham gia vào v iệ t bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng.

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng dụng, phát triển công 
nghệ tiên tiện để sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ an toán, 
bảo đảm chât lượng.

3. Triển khai thường xuyên, đồng bộ các biện pháp quản íý, 
giám sát việc tuân thủ pháp luật của tô chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ.

4. Huy động mọi nguồn lực nhằm  tăng đâu tư cơ sở vật 
chất, phát triển nhân lực cho cơ quan, tổ  chức thực hiện công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thường xuvên tăng cưòng tư 
vấn, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức cho 
người tiêu dùng.

5. Đẩy m ạnh hội nhập, m ở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ 
thông tin, kinh nghiệm  quản lý trong việc bảo vệ quyên lợi 
người tiêu dùng.

Điều 6. Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng
1. Người tiêu dùng được bảo đảm  an toàn, bí m ật thông tin 

của mình khi tham  gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ 
trường hợp cơ quan nhà nước có thấm  quyền yêu cầu.
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2. Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của 
người tiêu dùng thì tô  chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ có trách nhiệm:

a) Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện với 
người tiêụ dung về m ục đĩch hoạt động thu thập, sử dụng thông 
tin của người tiêu dùng;

b) Sử dụng thông tin phù hợp vói m ục đích đã thông báo 
với người tiêu dùng va phải được người tiêu dùng đồng ý;

c) Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử 
dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng;

d) Tự m ình hoặc  có b iện  pháp đe người tiêu  dùng cập 
nhật, đ iều  ch ỉnh  thông  tin  khi phát h iện  thấy  thông  tin  đó 
không ch ính  xác;

đ) Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho 
bên thứ ba khi có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp 
pháp luật có quy định khác.

Điều 7. Bảo vệ quyền lợi ngưòi tiêu dùng trong giao dịch 
với cá nhân hoạt động thưong mại độc lập, thường xuyên, 
không phải đăng ký kinh doanh

1. Căn cứ vào quy định của Luật này và quy định khác của pháp 
luật có liên quan, Chính phủ quy định chi tiết việc bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại 
độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh.

2. Căn cứ vào quy định của L uật này, quy định của Chính 
phủ và điều kiện cụ thể của địa phương, ủ y  ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn, ban quản lý chợ, khu thương mại triển khai 
thực hiện các biên pháp cụ thể để bảo đảm chất ỉượng, số lượng, 
an toàn thực phẩm  cho người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng 
hóa, dịch vụ của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường 
xuyên, không phải đăng ký kinh doanh.

Điều 8. Quyền của người tiêu dùng
1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản, 

quyên, lợi ích hợp pháp khác khi tham  gia giao dịch, sử dụng 
hàng hoá, dịch vụ do tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ cung câp.
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2. Được cung cấp thông tin  chính xác, đầy đủ về tổ  chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, 
dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá; được cung cấp hoa đơn, 
chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác 
về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

3. Lựa chọn hàng hoá, dịch vụ, tổ  chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ theo nhu câu, điều kiện thực tế của mình; 
quyêt định tham  gia hoặc không tham  gia giao dịch và các nội 
dung thoả thuận khi tham  gia giao dịch vơi tổ  chức, cá nhàn 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

4. Góp ý kiến với tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hoá, dịch vụ, phong cách 
phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liền quan đến 
giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ  chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ.

5. Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Yêu cầu bồi thường th iệt hại khi hàng hoá, dịch vụ không 
đúng tiêu chuẩn, quy chuan kỹ thuật, chất lượng, sổ lượng, tính 
năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ  chức, ca nhân 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bò, nièm yết, quảng cáo 
hoặc cam kết.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội 
khởi kiện đê bảo vệ quyền lợi của m ình theo quy định của Luật 
này và các quy định khắc của pháp luật có liên quan.

8. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức vể tiêu dùng 
hàng hóa, dịch vụ.

Điểu 9. Nghĩa yụ của người tiêu dùng
1. Kiểm  tra hàng hoá trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng 

hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn 
hại đến môi trường, trái với thuần phong m ỹ tục và đạo đức xã 
hội, không gây nguy hại đến tính mạng7 sức khỏe của m ình và 
của người khác; thực hiện chính xác, đẫy đủ hướng dẫn sử dụng 
hàng hóa, dịch vụ.

2. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ  chức, cá nhân có liên 
quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường
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không bảo đảm an toan, gây thiệt hại hoặc đe dọa gày thiệt hại 
đến tĩnh mạng, sức khoé, tài sản của ngưòi tiêu dùng; hành vi 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm 
đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dừng.

Điều 10. Các hành vi bị cam
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ lừa dối 

hoặc gây nhâm  lân cho người tiêu dùng thông qua hoạt động 
quảng cao hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai 
lệch, không chỉnh xac về một trong các nội dung sau đây:

a) H àng hoa, dịch vạ  mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hoa, dịch vụ cung cấp,

b) Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng 
hóa, dịch vụ của tô chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

c) Nội dung, đăc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tô 
chức, ca nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

2 Tố chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ quây rối 
người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hoa, dịch vụ trái với ý 
m uốn của người tiêu dùng từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác 
gây cản trở, anh hướng đen công việc, sinh hoạt bình thường của 
ngươi tiêu dùng.

3. Tô chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ép buộc 
người ticu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi 
sau đây:

a) Dung vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác 
gâỵ thiệt hai đên tinh mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân 
phâm, tài sản của người tiêu dùng;

b) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc 
lợi dụng thiên tai, dịch bệnh đê ép buộc giao dịch.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện 
hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với 
đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người 
mât năng lực hành vi dân sự.

5. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ yêu cầu 
ngươi tiêu dùng thanh toán hàng hoá, dịch vụ đã cung câp mà 
không có thoả thuận trước với người tiêu dùng.

8



ồ. JNgươi tieu dung, to chưc xã hội tham  gia bao vệ quyên 
lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ lọi dụng việc bảo vệ quỵền lợi người tiêu dùng để xâm  phạm 
lợi ích của N hà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chírc, cá 
nhân khác.

7. Tố chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ lợi dụng hoàn 
cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên taj, dịch 
bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng.

8. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không 
bảo đâm chât lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, tài 
sản của ngưòi tiêu dùng

Điểu 11, X ử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lọi 
người tiêu dùng

1. Cá nhân vi phạm  pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng thì tùy theo tính chât, m ức độ vi phạm  mà bị xử phạt vi 
phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm  hình sự, nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quv định của pháp luật.

2. Tổ chức vi phạm  pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng thì tùy theo tính chât, m ức độ vi phạm  m à bị xử phạt vi 
phạm hành chính, nêu gây th iệt hại thì phải bôi thường theo quy 
định của pháp luật.

3. Cá nhân lọi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm  pháp luật 
vê bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức 
độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm  
hình sự, nêu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm  hành 
chính trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chương II:
TRÁCH NHIỆM CỦA TỎ CHỨC, CÁ NHÂN 

KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH v ụ  ĐỎI VỚI 
NGƯỜI TIÊU DUNG

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hoá, 
dịch vụ cho người tiêu dùng
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1. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.
2. N iêm  yết công khai giá hàng hoá, dịch vụ tại địa điểm 

kinh doanh, văn phòng dịch vụ.
3. Cảnh báo khả năng hàng hoá, dịch vụ có ảnh hưởng xấu 

đến sức khoẻ, tính m ạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện 
pháp phòng ngừa.

4. Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ 
kiện thay thê của hàng hoá.

5. Cung cấp hướng dẫn sứ dụng; điều kiện, thời hạn, địa 
điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hoá, dịch vụ có 
bảo hành.

6. Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp 
đồng theo mau, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.

Điều 13. Trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung 
câp thông tin vê hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ cung cấp thông tin cho người tiéu dùng thông qua bên thứ ba 
thì bên thứ ba có trách nhiệm:

a) Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng 
hoá, dịch vụ được cung câp;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
cung cấp chứng cứ chứng m inh tính chính xác, đầy đủ của thông 
tin vê hàng hoá, dịch vụ;

c) Chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không 
chính xác hoặc không đây đủ, trừ trường hợp chứng minh đã thưc 
hiện tất cả biện pháp theo quy định của pháp luật để kiểm tra tính 
chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, dịch vụ;

d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật 
vê quảng cáo.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua phương 
tiện truyền thông thì chủ phương tiện truyền thông, nhà cung 
câp dịch vụ truyên thông có trách nhiệm:

a) Thực hiện quy định tại khoản 1 Đ iều này;
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b) Xây dựng, phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn việc 
phương tiện, dịch vụ do m ình quản lý bị sử dụng vào m ục đích 
quấy rỗi người tiêu dùng;

c) Từ chối cho tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ sử dụng phươ ng  tiện, dịch vụ do m ình quản lý nếu việc sử 
dụng có khả năng dân đên quấy rối người tiêu dùng-

d) Ngừng cho tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do m ình quản lý đê thực hiện 
hành vi quây rôi người tiêu dùng theo  yêu cậu của người tiêu 
dùng hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm  quyền.

Điêu 14. Hợp đông giao kêt với người tiêu dùng
1. Hình thức hợp đồng giao kết với người tiêu dùng được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về  dân sự.

2. Trường hợp giao kết hợp đồng với người tiêu dùng bằng 
văn bản thì ngôn ngữ của hợp đông phải được thể hiện ro ràng 
dễ hiểu.

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng giao kết với người tiêu 
dùng là tiêng Việt, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác 
hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Trường hợp giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử 
thỉ.tô chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dích vụ phải tạo điều 
kiện đe người tiêu dùng xem  xét toàn bộ hợp đồng trước khi 
giao kết.

v 4. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức giao kết hợp 
đồng khác với người tiêu dùng.

Điêu 15. Giải thích họp đồng giao kết với ngưòi tiêu 
dùng

Trong trường hợp hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng thì 
tô chức, cá nhân có thâm  quyền giải quyết tranh chấp giải thích 
theo hướng có lợi cho ngươi tiêu dùng!

Điêu 16. Điêu khoản của hợp đồng giao kết với người 
tiêu dùng, điều kiện giao dịch chùng khong có hiệu lực

, 1. Điêu khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng 
điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực trong các trường 
hợp sau đây:
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a) Loại trừ  trách nhiệm  của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ đối với ngưòl tiêu dùng theo quy định của 
pháp luật;

b) Hạn chế, loại trừ  quyền khiếu nại, khởi kiện của người 
tiêu dùng;

c) Cho phép tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
đơn phương thay đổi điều kiện của hợp đồng đã thoả thuận trước 
với người tiêu dừng hoặc quy tăc, quy định bán hàng, cung ứng 
dịch vụ ap dụng đôi với người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng 
hoa, dịch vụ không được thể hiện cụ thể trong hợp đồng,

d) Cho phép tô  chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
đơn phương xác định người tiêu dùng không thực hiện m ột hoặc 
m ột sô nghĩa vụ,

đ) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
quy định hoặc thay đổi giá tại thời điếm giao hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ;

e) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
giải thích hợp đồng trong trường hợp điều khoản của hợp đồng 
đưọ'c hiêu khác nhau;

g) Loại trừ trách nhiệm  của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ trong trường hợp tô chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thông qua 
bên thứ ba;

h) Bắt buộc người tiêu dùng phải tuân thủ các nghĩa vụ 
ngay ca khi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
không hoàn thành nghĩa vụ của mình;

i) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không được 
người tiêu dùng đông ý.

2. V iệc tuyên bố và xử lý điều khoản của họp đồng giao kết 
với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu 
lực được thực hiện theo quy định của pháp luật vê dân sự.

Điều 17. Thực hiện hợp đồng theo mẫu
1. Khi giao kết hợp đồng theo mẫu, tổ chức, cá nhận kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ phải dành thời gian hợp lý đê người 
tiêu dùng nghiên cứu hợp đông.
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2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải lưu 
giữ hợp đồng theo m ẫu đã giao kết cho đến khi họp đồng hết 
hiệu lực. Trường hợp họp đông do người tiêu dùng giữ bị m ât 
hoặc hư hỏng thì tô chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
có trách nhiệm  câp cho người tiêu dùng bản sao hợp đông.

Điều 18. Thực hiện điều kiện giao dịch chung
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ sử dụng 

điệu kiện giao dịch chung có trách nhiệm  thông báo công khai 
điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch với người tiêu 
dùng.

2. Điều kiện giao dịch chung phải xác định rõ thòi điểm  áp 
dạng và phải được niêm yết ở nơi thuận ỉợi tại địa điểm giao 
dịch để ngưòi tiêu dùng có thể nhìn thấy.

Điều 19. Kiểm soát hựp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung

1. Tổ chức, cá nhàn kinh doanh hàng hoá. dịch vụ thuộc 
Danh mục hàng hóa, dịch vụ th iết yếu do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành phải đăng ky hợp đồng theo mẫu, điều kiện £ýao dịch 
chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm  quyền vê bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng.

2. Cơ quan quản lý nhà nưó'c có thẩm  quyền về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng tự m ình hoặc theo đe nghị của người 
tiêu dùng, yêu cầu tố chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện aiao dịch 
chung trong trường hợp phát hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung vì phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

3. Chính phủ quy định chi tiết Đ iều này.
Điều 20. Trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch
1. Tô chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá. dịch vụ có trách 

nhiệm cung câp cho người tiêu dùng hóa đơn hoặc chứng từ, tài 
liệu liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc 
theo yêu cầu cùa người tiêu dùng.

2. Trường hợp giao dịch bằng phương tiện điện tử thì tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàna hóa, dịch vụ có trách nhiệm  tạo 
điêu kiện cho người tiêu dùng truy nhập, tải, lưu giữ và in hóa 
đơn, chứng từ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này.
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Điều 21. Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ
kiện

H àng hoá, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thoả 
thuận của các bên hoặc băt buộc bảo hành theo quy định của 
pháp luật. Trường hợp hàng hoá, linh kiện, phụ kiện được bảo 
hành, tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện do m ình cung câp;

2. Cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, 
trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực 
hiện bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh 
kiện, phụ kiện. T rương hợp tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hoá thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời 
hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ 
thời điểm  thay thê linh kiện, phụ kiện hoặc đôi hàng hóa mới;

3. Cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ 
kiện tương tự đe sử dụng tạm  thời hoặc có hình thức giải quyết 
khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện 
bảo hành;

4. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới Uiơng tự hoặc thu 
hồi hàng hóa, lĩnh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu 
dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà 
không sửa chữa đuợc hoặc không khắc phục được lỗi;

5. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi 
hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng ừong trường họp đã thực 
hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ  kiện từ ba lần trờ lên trong 
thòi hạn bảo hành m à vẫn không khac phục được lỗi;

6. Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện đên nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đên nơi cư trú  của 
người tiêu dùng;

7. Chịu trách nhiệm  về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện cho người tiêu dùng cả trong trường hợp ủy quyên cho 
tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.

Điều 22. Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật
Khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản 

xuất, nhập khẩu hàng hoá có trách nhiệm:
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1. Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết đê ngừng việc 
cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên  thị trường;

2. Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và  việc 
thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 
ngày liên tiễp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương mà 
hàng hoá đó được lưu thông với các nội dung sau đây:

a) M ô tả hàng hóa phải thu hồi;
b) Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo nguy cơ th iệt hại do 

khuyêt tật của hàng hóa gây ra;
c) Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa;
d) Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của hàng

hóa;
đ) Các biện pháp cần th iết để bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trong quá trình thu hôi hàng hóa;
3. Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội 

dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong 
quá trinh thu hồi;

4. Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyền lợi ngựời tiêu dùng cấp tỉnh  nơi thực hiện thu hồi hàng 
hóa có khuyết tật sau khi hoan thành việc thu hồi; trường hợp 
việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn 
từ hai tỉnh trỏ lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan auản lý nhà 
nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương

Điều 23, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa 
có khuyêt tật gây ra

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm  bồi 
thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyêt tật do 
mình cung cấp gây thiệt hại đen tính m ạng, sức khỏe, tài sản của 
người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc 
không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật, trừ  trường hơp quy 
định tại Điêu 24 của L uật nàv.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá quy định tại khoản
1 Điêu này bao gôm:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;
b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa;
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c) Tổ chức, cá nhân^gắn tên thương mại lên hàng hóa hoặc 
sử dụng nhãn hiệu, chỉ dân thương mại cho phép nhận biết đó là 
tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa có khuyết 
tât cho người tiêu dùng trong trường hợp không xác định được 
tổ chức, cá nhân có trách nhiệm  bồi thường thiệt hại quy định tại 
các điểm a, b và c khoản này.

3. V iệc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định 
của pháp luật vê dân sự.

Điều 24. Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng 
hóa có khuyết tật gây ra

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá quy định tại Đ iều 23 
của Luật này được m iễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi 
chứng m inh được khuyết tật của hàng hoá không thể phát hiện 
đươc với trình độ khoa học, kỹ thuật tại thời điem tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hoá cung cấp cho người tiêu dùng.

Điều 25. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nuóc bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng

1. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm  pháp luật về bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ  chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ gây th iệt hại đến lợi ích của N hà nước, lợi ích 
của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng thì người tiêu 
dùng, tổ chức xã hội có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn 
bản đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết.

2. N gười tiêu dùng, tổ chức xã hội có nghĩa vụ cung cấp 
thông tin, bằng chứng có liên quan đến hành vi vi phạm  của to 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Điều 26. Giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng

1. Khi nhận đựợc yêu cầu của người tiêu dùng, cơ quan 
quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện 
có trách nhiệm  yêu cầu các bên giải trình, cung cấp thông tin, 
bằng chứng hoặc tự m ình xác minh, thu thập thông tin, bằng 
chứng để xư lỷ theo quy định của pháp luật.
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2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng cấp huyện có trách nhiệm  trả  lời bằng văn bản việc giải 
quyết ỵêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trường hợp xác 
định tô chức, cá nhàn kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm 
quyền lợi người tiêu dùng, văn bản trả  lời phải có các nội dung 
sau đây:

a) Nội dung vi phạm;
b) B iện pháp khắc phục hậu quả;
c) Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;
d) B iện pháp xử lý vi phạm  hành chính, nếu có.
3. B iện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm  b khoản

2 Điều này bao gồm:
a) Buộc tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thu 

hôi, tiêu hủy hàng hóa hoặc ngừng cung câp hàng hóa, dịch vụ;
b) Đ ình chỉ hoặc tạm  đình chỉ hoạt động kinh doanh của tổ 

chức, cá nhân vi phạm;
c) Buộc tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ loại 

bỏ điêu khoản vi phạm  quyên lợi người tiêu dùng ra khỏi hợp 
đồng theo mẫu, điểu kiện giao dịch chung.

4. Ngoài các biện pháp quy định tại khoản 3 Đ iều này, tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tái phạm  còn bị đưa 
vào Danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi 
phạm quyền lợi người tiêu dùng.

5. Chính phủ quy định chi tiết Đ iều này.

Chương III:
TRÁCH NHIỆM CỦA TỎ CHỨC XÃ HỘI 

TRONG VIỆC THAM GIA BẢO VỆ QUYÊN LỌI 
NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 27. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lọi người 
tiêu dùng

1. Tổ chức xã hội th à n ^ l^ ^ Q ^ u ỊT í^ n ỉa í .c ủ a  phập luật và 
hoạt động theo điều lệ đưọlc tÌHƠi\ổệf&<ĩ&MỔợnèíỉiảBK\ỉệ quyên 
lợi người tiêu dùng. 1 , —
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2. H oạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức 
xã hội phải theo quy định của L uật này và quy định khác của 
pháp luật có liên quan.

Điều 28. Nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi nguời tiêu 
dùng của tô chức xã hội

1. Tổ chức xã hội tham  gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
'*dùns; băng các hoạt động sau đây:

a) H ướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu
câu;

b) Đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự m ình khởi 
kiện vì lợi ích công cộng;

c) Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 
lơi ngưòi tiêu dùng thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của 
tồ chưc, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

d) Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bô kết quả khảo sát, 
thử nghiệm  chât lượng hàng hóa, dịch vu do m ình thực hiện; 
thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ và 
chịu trách nhiệm  trước pháp luật về việc thông tin, cảnh báo của 
mình; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm  quyền xử lý vi phạm 
pháp luật về bảo vệ quyền ỉợi ngưòi tiêu dùng;

đ) Tham  gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, 
phương hướng, kế hoạch và biện pháp về bảo vệ quyên lợi 
người tiêu dùng,

e) Thực hiện nhiệm  vụ  được cơ quan nhà nước giao theo 
quy định tại Đ iêu 29 của Luật này;

g) Tham  gia tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật và 
kiên thức tiêu dùng.

2. Chính phủ quy định điều kiện để tổ chức xã hội tham  gia 
bảo vệ quyến lợi người tiêu dùng thực hiện quyện khởi kiện vì 
lợi ích công cộng quy định tại đi êm b khoản 1 Điều nàv.

Điều 29. Thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước
giao

1. Khi thực hiện nhiệm  vụ đươc cơ quan nhà nước giao, tổ 
chức xã hội tham  gia bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng được
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Nhà nước hỗ trợ  kinh phí và  các điều kiện khác theo quy định 
của pháp luật.

2. Chính phủ quy định cụ thể nhiệm  vụ cơ quan nhà nước 
giao cho tổ  chức xã hội tham  gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng thực hiện.

Chương IV:
GỊẢI QƯYÉT TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI 

TIÊU DÙNG VÀ TỎ CHỨC, CÁ NHÂN KINH 
DOANH HÀNG HÓA, DỊCH v ụ

Điều 30. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người 
tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ

1. Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ  chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được giải quyêt thông qua:

a) Thương lượng;
b) Hòa giải;
c) Trọng tài;
d) Tòa án.
2. K hông được thương lượng, hoà giải trong trường hợp 

tranh chấp gây thiệt hại đên lợi ích của N hà nước, lợi ích của 
nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng.

M ục 1:
THƯƠNG LƯỢNG

Điều 31. Thương lượng
1. Người tiêu dùng có quyền gửi yêu cầu đến tổ  chức, cá 

nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đê thương lượng khi cho 
rằng quyền, lợi ích hợp pháp của m ình bị xâm  phạm.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách 
nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với ngươi tiêu dùng 
trong thời hạn không quá 07 ngày làm  việc, kê từ  ngày nhận 
được yêu câu.

Điều 32. Kết quả thương lượng
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Kết quả thương lượng thành của tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ với người tiêu dùng được lập thành văn 
bản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

M ục 2:
HÒA GIẢI

Điều 33. Hòa giải
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và người 

tiêu dùng có quyên thoả thuận lựa chọn bên thứ ba là cá nhân 
hoặc tổ chức hòa giải để thực hiện việc hòa giải.

Điều 34. Nguyên tắc thực hiện hòa giải
1. B ảo đảm khách quan, trung thực, thiện chí, không được 

ép buộc, lừa dôi.
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải, các bên tham  gia hòa 

giải phải bảo đảm bí m ật thông tin liên quan đên việc hoà giải, 
trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy 
định khác.

Điều 35. Tổ chức hòa giải
Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Chính 

phủ được thành lập tổ chức hòa giải để giải quyết tranh chấp 
giữa người tiêu dùng và tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ.

Điều 36. Biên bản hòa giải
1. B iên bản hòa giải phải có các nội dung chính sau đây:
a) Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải;
b) Các bên tham  gia hòa giải;
c) Nội dung hoà giải;
d) Thời gian, địa điểm  tiến hành hòa giải;
đ) Ý  kiến của các bên tham  gia hòa giải;
e) K ết quả hòa giải;
g) Thời hạn thực hiện kết quả hòa giải thành.
2. Biên bản hòa giải phải có chữ ký của các bên tham gia hòa 

giải và chữ ký xác nhạn của tổ chức, cá nhân tiến hành hoà giải.
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Điều 37. Thực hiện kết quả hòa giải thành
Các bên có trách nhiệm thực hiện kết quả hòa giải thành trong 

thòi hạn đã thỏa thuận trong biên bản hòa giải; trường họp một bên 
không tư nguyện thực hiện thì bên kia có quyên khởi kiện ra Toà án 
để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

M ục 3:
TRỌNG TÀI

Điều 38. Hiệu lực của điều khoản trọng tài
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải thông 

báo về điêu khoản trọng tài trước khi giao kêt hợp đông và được 
người tiêu dùng chấp thuận. Trường hợp điều khoản trọng tài do 
tô chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đưa vào hợp 
đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung thì khi xảy ra 
tranh chấp, người tiêu dùng là cá nhân có quyền lựa chọn 
phương thức giải quyết tranh chấp khác.

Điều 39. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài được 

thực hiện theo quy định của pháp luật vê trọng tài thương mại.
Điều 40. Nghĩa vụ chửng minh
N ghĩa vụ chứng m inh trong giải quyết tranh chấp tại trọng 

tài được thực hiện theo quy định tại Đ iêu 42 của Luật này.
M ục 4:

GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN
Điều 41. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi ngưòi tiêu 

dùng
1. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vụ 

án mà bên khởi kiện là người tiêu dùng hoặc tô chức xã hội 
tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dung theo quy định của 
Luật này.

2. V ụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được 
giải quyết theo  thủ tục đơn giản quy định trong pháp luật về tô 
tụng dân sự khi có đủ các điêu kiện sau đây:

a) Cá nhân là người tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực 
tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị khởi kiện;
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b) V ụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng;
c) Giá trị giao dịch dưới 100 triệu đổng.
Điều 42. Nghĩa vụ chửng minh trong vụ án dân sự về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1. Người tiêu dùng có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và 

chúng m inh trong vụ án dân sự đê bảo vệ quyên, lợi ích hợp 
pháp của m ình theo quy định của pháp luật vê tô tụng dân sự, 
trừ việc chứng m inh lỗi của tổ  chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch' vụ có nghĩa 
vụ chứng m inh m ình không có lôi gây ra th iêt hại.

3. Toà án quyết định bên có lỗi trong vụ án dân sự vè bảo vệ 
quyền lợi ngưòi tiêu dùng.

Điều 43. Án phí, lệ phí Tòa án đối vói vụ án dân sự về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Án phí lệ phí Tòa án đối với vụ án dân sự về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện theo quy định của 
phap luật về án phí, lệ phí Tòa án.

2. Người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự đê bảo vệ quyên, 
lợi ích hợp pháp của m ình không phải nộp tạm ứng án phí, tạm  
ứng lệ phí Toà án.

Điều 44. Thông báo thông tin về vụ án dân sụ vê bảo vệ 
quyền lọi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện

1. Tổ chức xã hôi tham  gia bảo vệ quỵền lợi người tiêu 
dùng có trách nhiêm  thông báo công khai băng hình thức phù 
hợp về việc khỏi i í’n và chịu trách nhiệm  vê thông tin do m ình 
công bố, bảo đàm Nhõng ảnh hưởng đến hoạt động bình thướng 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

2. N ội dung thông báo quy định tại khoản 1 Đ iều này bao
gồm: '

a) Tổ chức xã hội tham  gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng khởi kiện;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện;

c) Nội dung khởi kiện;
d) Thủ tục và thời hạn đăng ký tham  gia vụ án.
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3. Tòa án có trách nhiệm  niêm  yết công khai tại trụ sở Tòa 
án thông tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm 
việc, kể tò  ngày thụ lý vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng 
dân sự.

Điều 45. Thông báo bản án, guyết đinh của Tòa án giải 
quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi ngưòi tiêu dùng do to 
chức xã hội khởi kiện

Bản án, quyết định của Toà án giải quyết vụ án dân sự về bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện phải được 
niêm yết công khai tại trụ sở Toà án và công bố công khai trên 
phương tiện thông tin đại chúng bằng hình thức thích hợp.

Điều 46. Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về 
bảo vệ quyên lợi rigưòi tiêu dùng do tô chức xã hội khởi kiện 
vl lọi ích công cộng

Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ 
quyện lợi người tiêu dùng do tổ  chức xã hội tham  gia bảo vệ 
quyên lợi người tiêu dùng khởi kiện vì lọi ích công cộng được 
thực hiện theo bản án, quyêt định của Tòa án.

Chương V:
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VẺ BẢO 

VỆ QƯỶÈN LỢI NGƯỜI TĨÊI DÙNG
Điều 47. Trách nhiệm quản lý nhà nu ói về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng.
2. Bộ Công thương chịu trách nhiêm  trước Chính phủ thực 

hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm  vi nhiệm  vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm  phôi hợp với B ộ Công thương thực 
hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyển lợi ngưòi tiêu dùng.

4. ủ y  ban nhân dân các cấp trong phạm  vi nhiệm  vụ, quyền 
hạn của m ình thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyển lợi 
người tiêu dùng tại địa phương.
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Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Công thương
1. B an hành theo thẩm  quyền hoặc trình cơ quan nhà nước 

có thẩm  quyền ban hành và  tố  chức thực hiện chiến lược, quỵ 
hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách, pháp luật vê 
bảo vẹ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của 
tổ chức xã hội, tổ chức hoa giải; hợp đồng theo m ẫu và điều kiện 
giao địch chung theo quy định tại Đ iêu 19 của Luật này.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng; tư vân, hô trợ và nâng cao nhận thức 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng; đào tạo nguôn nhân lực, bôi dưỡng 
nghiệp vụ phục vụ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Thanh tra, kiểm  tra, giải quyết khiếu nại, tố  cáo và xử lý 
vi phạm  pháp luật về bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng theo 
thẩm  quyền.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Điều 49. Trách nhiệm của ủ y  ban nhân dân các cấp
1. B an hành theo thẩm  quyền hoặc trình cơ quan nhà nước 

có thẩm  quyền ban hành và tô  chức thực hiện vặn bản quy phạm  
pháp luật vê bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

2. Q uản lý hoạt động về bảo vệ quỵền lợi người tiêu dùng 
của tổ chức xã hội, tổ  chức hòa giải tại địa phương.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu  dùng; tư vân, hô trợ  và nâng cao nhận thức 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

4. Thanh tra, kiểm  tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và  xử lý
vi phạm  pháp luật về bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng theo 
thẩm  quyền.

Chương VI:
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50. Hiệu lực thi hành
L uật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm  2011.
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Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 13/1999/PL- 
UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày L uật này có hiệu lực.

Điều 51. Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, 

khoản được giao trong Luật; hướng dân những nội dung cần 
thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng
11 năm 2010.

CHỦ TỊCH QUÓC HỘI 

Nguyễn Phú Trọng
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LUẬT 
AN TOÀN THỰC PHAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điểu theo Nghị 
quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật an toàn thực phẩm.

Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tố  chức, cá 

nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an 
toàn đối vơi thưc phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm  và nhập 
khẩu, xuất khấu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; 
kiểm  nghiệm  thực phẩm; phân tích ngụy CO' đối với an toàn thực 
phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phuc sự cố về an toàn 
thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực 
phẩm; trách nhiệm  quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. An toàn thực phẩm  là việc bảo đảm để thực phẩm  không 

gây hại đên sức khỏe, tính m ạng con người.
2. Bệnh truyền qua thực phẩm  là bệnh do ăn, uống thực 

phầm  bị nhiễm  tác nhân gây bệnh.
3. Chất hỗ trợ  chế biện thực phẩm  là chất được chủ định 

sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm  hay các 
thành phần cua thực phẩm  nhằm  thực hiện m ục đích công nghệ, 
có thê được tách ra hoặc còn lại trong thực phâm.

4. Chế biến thực phẩm  lậ quá trình xử lý thực phẩm  đã qua 
sơ chế hoặc thực phẩm  tươi sống theo phương pháp công nghiệp 
hoăc thủ công đề tạo  thành nguyên liệu thực phẩm  hoặc sản 
phâm  thực phâm.
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5. Cơ sở  kỉnh doanh dịch vụ ăn uống là cơ sở chế biến 
thức ăn bao gồm  cửa hàng, quầỵ hàng kinh doanh thức ăn ngay, 
thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, 
căng-tin và bêp ăn tập thê.

6. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm  là những quy 
chuẩn kỹ thuật và những quy định khác đỗi với thực phẩm , cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm  và hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm  do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm  quyền 
ban hành nhằm mục đích bảo đảm thực phẩm  an toàn đối với 
sức khoẻ, tính m ạng con người.

7. Kiểm nghiệm thực phẩm  là v iệc thực hiện m ột hoặc các 
hoạt động thử nghiệm , đánh giá sự phù hợp với quy chuân kỹ 
thuật và tiêu chuan tương ứng đối vơi thực phẩm, phụ gia thực 
phậm, chất hỗ trợ chế bĩến thực phẩm, chất bổ sung vào thực 
phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm.

8. Kỉnh doanh thực phẩm  là việc thực hiện một, m ột số 
hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ 
vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm.

9. Lô sản phẩm  thực phẩm  là m ột số lượng xác định của 
một loại sản Dham cùng tên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử 
dụng và cùng được sản xuât tại m ột cơ sở.

10. Ngộ độc thực phẩm  là tình trạng bệnh lý do hâp thụ 
thực phẩm bị ô nhiễm  hoặc có chứa chất độc.

11. Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm  là khả năng các tác nhân 
gây ô nhiem xâm  nhập vào thực phẩm  trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh.

12. Ồ nhiễm thực phẩm  là sự xuất hiện tác nhân làm  ô 
nhiễm thực phẩm  gây hại đến sức khỏe, tính  m ạng con người.

13. Phụ gia thực phẩm  là chất được chủ định đưa vào thực 
phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh 
dưỡng, nhăm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phâm.

14. Sản xuất thực phẩm  là việc thực hiện một, m ột số hoặc 
tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh băt, khai 
thác, sơ chế, chế bien, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm.

15. Sản xuất ban đầu là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả 
các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh băt, khai thác.
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16. Sư chế thực phẩm  là v iệc xử lý sản phẩm  trồng trọt, 
chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác nhằm  tạo ra thực phẩm 
tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra nguyên liệu thực phẩm 
hoặc bán thành phẩm  cho khâu chế biến thực phẩm.

17. Sự  cố về an toàn thực phẩm  là tình huống xảy ra do 
ngô độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm  hoặc các tình 
huổng khác phát sinh từ thực phẩm  gây hại trực tiểp đến sức 
khỏe, tính m ạng con người.

18. Tác nhân gây ô nhiễm  là yếu tố không m ong muốn, 
không đưọc chủ động cho thêm  vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh 
hưởng xấu đến an toàn thực phẩm.

19. Thời hạn sử  dụng thực phẩm  là thời hạn m à thực phẩm 
vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn trong điệu kiện 
bảo quản được ghi trên nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

20. Thục phẩm  là sản phẩm  m à con người ăn, uống ở dạng 
tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm 
không bao gồm  my phẩm , thuốc lá và các chất sử đụng như 
dược phâm.

21. Thực phẩm  tươi sống là thực phẩm  chưa qua chế biến 
bao gồm thịt, trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả tươi và các 
thực phẩm  khác chưa qua chể biến.

22. Thực phấm  tăng cườtiẸ vi chất dinh dưững là thực 
phẩm  được bô sung vitam in, chat khoáng; chất vi lượng nhằm 
phòng ngừa, khắc phục sự thiếu hụt các chẩt đó đối với sức khỏe 
cộng đồng hay nhom  đối tượng cụ thể trong cộng đồng.

23. Thực phẩm  chức năng là thực phẩm dùng để hồ trợ 
chức năng của cơ thê con người, tạo cho cơ thê tình trạng thọải 
mái, tăng sức đề kháng, giảm  bớt nguy cơ m ắc bệnh, bao gồm 
thực phẩm  bổ sung, thực phẩm  bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm  dinh 
dưỡng y học.

24. Thực phẩm  biển đỏi gen  là thực phẩm có một hoặc nhiều 
thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen.

25. Thực phẩm  đã qua chiếu xạ  là thực phẩm  đã được 
chiếu xạ bằng nguồn phóng xạ để xử lý, ngăn ngừa sự biến chất 
của thực phẩm.
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26. Thức ăn đường ph ổ  là thực phẩm  được chế biến dùng 
để ăn, uống ngay, trong thực tế được thực hiện thông qua hình 
thức bán rong, bày bán trên đường phổ, nơi công cộng hoặc 
những nơi tương tự.

27. Thực phẩm  bao gói sẵn là thực phẩm  được bao gói và 
ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho m ục đích chế 
biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay.

28. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm  là việc truy tìm  quá 
trình hình thành và lưu thông thực phâm.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phấm
1. Bảo đảm an toàn thực phẩm  là trách nhiệm  của mọi tố 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phâm.
2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm  là hoạt động có điều 

kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  phải chiu 
trách nhiệm về an toàn đối với thực phấm  do m ình sản xuât, 
kinh doanh.

3. Quản lý an toàn thực phẩm  phải trên  cơ sở quy chuẩn kỹ 
thuật tường ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm  
quyền ban hành va tiêu chuẩn do tổ  chưc, cá nhân sản xuất công 
bố áp dụng.

4. Quản lý an toàn thực phẩm  phải được thực hiện trong 
suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm  trên cơ sở phân 
tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.

5. Quản lý an toàn thực phẩm  phải bảo đảm phân công, 
phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành.

6. Quản lý an toàn thực phẩm  phải đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tê - xã hội.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm
1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể về bảo đảm an 

toàn thực phầm~ guy hoạch vùng sản xuất thực phẩm  an toàn 
theo chuỗi cung cap thực phẩm  được xác định là nhiệm  vụ trọng 
tâm ưu tiên.

2. Sử dụng nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác đầu 
tư nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ việc 
phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; xây dựng mới,

29



nâng cấp m ột số phòng thí nghiệm  đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc 
tê; nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm  phân tích hiện có; 
hỗ trợ đầu tư xây dựng các vùng sản xuat nguyên liêu thực phẩm  
an toàn, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, cơ sở giết m ổ gia súc, 
gia cầm quy m ô công nghiệp.

3. K huyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm  
đổi mới công nghệ, m ở rộng quy mô sản xuất; sản xuất thực 
phâm  chất lương cao, bảo đảm an toàn; bổ sung vi chất dinh 
dưỡng thiết yêu trong thực phẩm; xây dựng thương hiệu và phát 
triển hệ thống cung cap thực phẩm  an toàn.

4. Thiết lập khuôn khổ pháp lý và tổ chức thực hiện lộ trình 
bắt buộc áp dụng hệ thống Thực hành sản xuất tốt (GM P), Thực 
hành nông nghiệp tố t (GAP), Thực hành vệ sinh tốt (GHP), 
Phân tích nguy cơ và kiêm  soát điêm  tới hạn (HACCP) và các 
hệ íhống quản lý an toàn thực phẩm  tiên tiến khác trong quá 
trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

5. M ở rộng họp tác quốc tế, đâv m ạnh ký kết điều ước, thoả 
thuận quôc tê vê công nhận, thừa nhận lân nhau trong lĩnh vực 
thực phẩm.

6. K hen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh thực phâm  an toàn.

7. K huyến khích, tạo điều kiện cho hội, hiệp hội, tổ  chức, cá 
nhân trong nước, tổ  chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, tham  gia 
vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
kiểm  nghiệm  an toàn thực pham.

8. Tăng đầu tư, đa dạng các hỉnh thức, phương thức tuyên 
trayên, giáo dục nâng cao nhận thức người dân vê tiêu dùng 
thực phâm  an toàn, ý  thức trách nhiệm  và đạo đức kinh doanh 
của tổ  chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  đối với 
cộng đồng.

Điều 5. Những hành vi bị cấm
1. Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực 

phẩm  để chế bien thực phẩm.
2. Sứ dụng nguyên liệu thực phẩm  đã quá thòi hạn sử dụng? 

không rõ ngu ôn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn đê 
sản xuất, che b iến  thực phẩm.
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3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm 
đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc 
trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho 
phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chât bị câm sử 
dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phâm.

4. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không 
rõ nguyên nhân, bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phâm.

5. Sản xuất, kinh doanh:
a) Thực phẩm vi phạm  quy định của pháp luật về nhãn hàng 

hóa; b) Thực phẩm không phù hợp với quy chuân kỹ thuật tương 
ứng; c) Thực phẩm  bị biễn chất;

d) Thực phẩm  có chứa chất độc hại hoặc nhiễm  chất độc, 
tác nhân gây 0 nhiễm  vượt quá giới hạn cho phép;

đ) Thực phẩm  có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an 
toàn hoặc bị vỡ, rách, b iến  dạng trong quá trình vận chuyển gây 
ô nhiễm thực phẩm;

e) Thịt hoặc sản phẩm  được chế biến  từ  th ịt chưa qua kiểm  
tra thu y hoặc đã qua kiểm  tra  nhưng không đạt yêu cầu;

g) Thưc phẩm  không được phép sản xuất, kinh doanh để 
phòng, chông dịch bệnh;

h) Thực phẩm  chưa được đặng ký bản công bố hợp quy tại 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực phâm 
đó thuộc diện phải được đăng ký bản công bố  hợp quy;

i) Thực phẩm  không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời 
hạn sử dụng.

6. Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm  thực phẩm , phương 
tiện đã vận chuyền chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận 
chuyển nguyên liệu thực phâm , thực phâm.

7. Cung cấp sai hoặc giả m ạo kết quả kiểm  nghiệm  thực 
phẩm.

8. Che dấu, làm  sai lệch, xóa bỏ  hiện trường, bằng chứng về 
sự cố an toàn thực phẩm  hoặc các hành vi cô ý khác cản trở việc 
phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn thực phâm.

9. Người m ắc bệnh truyền nhiễm  tham  gia sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm.
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10. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm  tại cơ sở không có giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm  theo quy định 
của pháp luật.

11. Quảng cáo thực phẩm  sai sự thật, gây nhầm  lẫn đối với 
người tiêu dùng.

12. Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về ạn toàn thực phẩm 
gây bức xúc cho xã hội hoặc thiẹt hại cho sản xuất, kinh doanh.

13. Sử dụng trái phép lòng đường, v ỉạ hè, hành lang, sân 
chung, lối đi chung, diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, 
kinh doanh thức ăn đường phô.

Điều 6. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  vi 

phạm  pháp luật về an toàn thực phẩm  thì tùy theo tính chất, m ức 
độ vi phạm  m à bị xử lý vi phạm  hành chinh hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm  hình sự, nếu gay th iệt hại thì phải bồi thường và 
khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

2. N gười lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm  quy định của 
L uật này hoặc các quy định khác của pháp luật vê an toàn thực 
phẩm  thì tùy theo tính chất, m ức độ vi phạm  m à bị xử lý kỷ luật 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm  hình sự, nếu gây th iệt hại thì phải 
bôi thường theo  quy định của pháp luật.

3. M ức phạt tiền đối với vi phạm  hành chính quy định tại 
khoản 1 Đ iều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
xử lý vi phạm  hành chính; trường hợp áp dụng m ức phạt cao 
nhất theo quy định của pháp luật về xử lý yi phạm  hành chính 
m à vẫn còn thấp hơn 07 lần giá tri thực phẩm  vi phạm  thì mức 
phạt được áp dụng không qua 07 lần giá trị thực phẩm  vi phạm; 
tiền thu được do vi phạm  m à có bị tịch thu theo quy định của 
pháp luật.

4. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức 
xử phạt các hanh vi vi phạm  hành chính trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm  quy định tại Đ iều này.
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Chương II:
QUYỀN VÀ NGHĨA v ụ  CỦA TỎ CHÚC, CÁ 
NHÂN TRONG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỤC 

P H Ẩ M
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của tố chức, cá nhân sán xuất 

thực phẩm
1. Tổ chức, cá nhân san xuất thực phàm có các quyền sau

đây:
a) Quyêt định và công bô các tiêu chuân sàn phâm do mình 

sản xuât, cung câp; quyêt định áp dụng các biện pháp kiêm soát 
nội bộ đê bao đảm an toàn thực phâm;

b) Yêu cầu tô chức, cá nhân kinh doanh thực phâm họp tác 
trong việc thu hôi và xử lý thực phâm không bao dam an toàn;

c) Lựa chọn tô chức đánh giá sự phù hợp, cư SO' kièm 
nghiệm đà được chi định đê chứng nhận hợp quy;

d) Sư dụng dâu hợp chuân, dâu hợp quy và các dâu hiệu 
khác cho san phàm theo quy định của pháp luật;

d) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định cua pháp luật;
e) Đ ược bôi t h ư ờ n g  thiệt  hại  t heo  q u y  đ ịn h  c ua  p h á p  luật.

2. Tô chức, cá nhân san xuất thực phàm có các niíhĩa vụ sau
đây:

a) Tuân thu các diêu kiện bao dám an toàn dối với thực 
phàm, báo đám an toàn thực phâm trony, quá trình sản xuất và 
chịu trách nhiệm vê an toàn thực phàm do minh san xuât;

b) Tuân thu quy định cua Chính phu về tăng cưÒTiíỊ vi chất 
dinh dưỡntí mà thiêu hụt sẽ anh hưởng đén sức khỏe cộng dồnu;

c) Thông tin đầy du, chinh xác về san phàm trên nhãn, bao 
bì, trong tài liệu kèm theo thực phàm theo quy định cua pháp 
luật về nhãn hàng hóa;

d) Thiết lập quy trình tự kiếm tra trong quá trình san xuất 
thực phẩm;

đ) Thông tin trung thực về an toàn thực phàm; canh háo kịp 
thời, đây du, chính xác vè nguy cơ gây mất an toàn cua thục 
phàm, cách phòng nuừa cho nuưừi bán hàng và nuười tiêu dìm ự;
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thông báo yêu cầu về vận chuyên, lưu giữ, bao quán, sư dụng 
thực phẩm;

e) Kịp thời ntỉừiig sản xuất, thông báo cho các bên liên quan 
và có biện pháp khăc phục hậu quả khi phát hiện thực phàm 
khôn tí an toàn hoặc không phù hợp tiêu chuẩn dà công bố áp 
dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

g) Lưu giữ hồ sơ, mẫu thực phẩm, các thông tin cần thiết 
theo  q u y  đ ịn h  về t ru y  x u ấ t n g u o n  gốc th ực  p h ẩ m ;  thực  h iệ n  q u y  
định về truy xuất niííiồn gốc thực phàm không bảo dam an toàn 
theo quy định tại Điêu 54 của Luật này;

h) Thu hồi, xử lý thực phẩm quá thời hạn sử dụng, không 
báo đám an toàn. Trong trường hợp xứ lý băng hình thức tiêu 
huy thì việc tiêu huy thực phâm phai tuân theo quy định của 
pháp luật

về bảo vệ môi trường, quy định khác của pháp luật có liên 
quan và phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiêu hủy đó;

i) Tuân thù quy định pháp luật, quyết định về thanh tra, 
kiêm tra cua cơ quan nhà nước có thâm quyên;

k) Chi trả chi phí lấy mẫu và kiêm nghiệm theo quy định tại 
Điều 48 cua Luật này;

1) Bồi thường thiệt hại theo quy định cúa pháp luật khi thực 
phàm không an toàn do mình sản xuât gây ra.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh 
doanh thực phâm

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có các quyền sau
đây:

a) Quyết định các biện pháp kiểm  soát nội bộ dè duy trì chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phâm;

b) Yêu cầu tố chức, cá nhân sản xuất, nhập khấu thực phâm họp 
tác trong việc thu hôi và xử lý thực phâm không bảo đám an toàn;

c) Lựa chọn cơ sở kiêm nghiệm  đê kiêm  tra an toàn thực 
phâm ; lựa chọn CO' sơ kiêm  nghiệm  đã được chỉ đ ịnh  đê chứng  
nhận hợp quy đôi với thực phâm nhập khâu;

d) Khiếu nại, tố cáo, khới kiện theo quy định của pháp luật;
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đ) Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm  có các nghĩa vụ 

sau đây:
a) Tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực 

phẩm trong quá trình kinh doanh và  chịu trách nhiệm  vê an toàn 
thực phẩm dô m ình kinh doanh,

b) Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và 
các tài liệu liên quan đến an toàn thực phâm; lựu giữ hô sơ vê thực 
phẩm; thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thực phâm không 
bảo đam an toằn theo quy định tại Điều 54 của Luật này;

c) Thông tin trung  thực về an toàn thực phẩm; thông báo 
cho người tieu dùng đieu kiện bảo đảm an toàn khi vận chuyên, 
lưu giữ, bảo quản và  sử dụng thực phâm;

d) Kịp thời cung cấp thông tin  về nguy cơ gâỵ m ât an toàn 
của thực phẩm  và cách phòng ngừa cho người tiêu dùng khi 
nhận được thông tin  cảnh báo của tô chức, cá nhân sản xuât, 
nhập khẩu;

đ) Kịp thời ngừng^ kinh doanh, thông tin  cho tô  chức, cá 
nhân sản xuất, nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hiện thực 
phẩm không bảo đảm an toàn;

e) B áo cáo ngay với cơ quan có thâm  guyên và khăc phục 
ngay hậu quả khi phát hiện ngộ độc thực phâm  hoặc bệnh truyên 
qua thực phẩm  do m ình kinh doanh gây ra;

g) Hợp tác với tổ  chức, cá nhân sản xuất, nhập khấu, cơ 
quan nhà nước có thẩm  quyến trong việc điều tra  ngộ độc thực 
phẩm để khắc phục hậu quả, thu hồi hoặc xử lý thực phâm 
không bảo đảm an toàn;

h) Tuân thủ quy định của pháp luật, quỵết định vê thanh tra, 
kiểm tra  của cơ quan nhà nước có thẩm  quyền;

k) Chi trả  chi phí lấy m ẫu và  kiểm  nghiệm  theo quy định tại 
Điều 48 của L uật này;

1) Bồi thường th iệt hại theo  quy định của pháp luật khi thực 
phẩm m ất an toàn do m ình kinh doanh gây ra.
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Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của ngưòi tiêu dùng thuc 
phẩm

1. Người tiêu dùng thực phẩm  có các quyền sau đây:
a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm 

hướng dân sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử 
dụng thực phẩm phù hợp; được cung cap thông tin về nguy cơ gay 
m ất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận được thông tin  cảnh báo 
đối với thực phẩm,

b) Yêu cầu tổ  chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  
bảo vệ quyên lợi của m ình theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ 
qụyền và lợi ích hợp pháp của m ình theo quy định của pháp luật 
vê bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng;

d) Khiếu nại, tố  cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;
đ) Đ ược bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do 

sử dụng thực phẩm  không an toàn gây ra.
2. Người tiêu dùng thực phẩm  có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn về an toàn thực 

phẩm của tổ  chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vận 
chuyên, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm;

, b) Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây 
m ất an toàn thực phẩm , khai báo ngộ độc thực phẩm, bẹnh 
truyên qua thực phẩm  với ủ y  ban nhân dân nơi gần nhất, cơ sở 
khám  bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm  quyền tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 
trong quá trình sử dụng thực phẩm.

Chương III: 
ĐIÈƯ KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐÓI VỚI 

THỰC PHẨM
Điều 10. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với 

thực phâm
1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy 

định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ
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thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim  loại nặng, tác nhân £ ây  ô 
nhiễm và các chất khác trong thực phẩm  có the gây hại đên sức 
khỏe, tính m ạng con người.

2. Tùy từng loai thực phẩm, ngoài các quy định tại khọản 1 
Điều này, thực phẩm  còn phải đáp ứng m ột hoặc m ột số quy 
định sau đây:

a) Quy định yề sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ  chế 
biến trong sản xuất, kinh doanh thực phấm;

b) Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;
c) Quy định về bảo quản thực phẩm.
Điều 11. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm  

tươi sông
1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Đ iều 10 của Luật

này.
2. Bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định tại 

Điều 54 của Luật này.
3. Có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có thấm  

quyền đối với thực phẩm  tươi sống có nguồn gốc từ động vật 
theo quy định của pháp luật về thú y.

Điều 12. Điều kiện bảo đảm an toàn đối vái thực phâm 
đã qua chê biên

1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Đ iều 10 của Luật
này.

2. N guyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm  phải bảo đảm an 
toàn và giữ nguyên các thuộc tính vôn có của nó; các nguyên 
liệu tạo thành thực phẩm  không được tương tác với nhau để tạo 
ra các sản phẩm  gây hại đến sức khoẻ, tính m ạng con người.

3. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải đăng ký bản 
công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm  quyền trước khi 
luu thông trên thị trường.

Chính phủ quy định cụ thể việc đăirg ký bản công bố hợp 
quỵ và thời hạn của bản đăng ký công bo hợp quy đối với thực 
phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.
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Điều 13. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm  
tăng cường vi chất dinh dưỡng

1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Đ iều 10 của Luật
này.

2. N guyên liệu ban đầu tạo nên thực phẩm  phải bảo đảm an 
toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó; các nguyên 
liệu tạo thành thực phâm  không được tương tác với nhau để tạo 
ra các sản phẳm  gây hại đến sức khoẻ, tính m ạng con người.

3. Chỉ được tăng cường vi chất dinh dưỡng là vitam in, chất 
khoáng, chât vi lượng vào thực phẩm  với hàm lượng bảo đảm 
không gây hại đến sức khoẻ, tính m ạng con người và thuộc 
D anh mục theo quy định của B ộ trưởng Bọ Y tế.

Điêu 14. Điều kiên bảo đảm an toàn đối với thực phẩm  
chức năng

1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Đ iều 10 của Luật
này.

2. Có thông tin, tài ỉiệu khoa học chứng m inh về tác dụng 
của thành phần tạo nên chức năng đă công bỗ.

3. Thực phẩm  chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên 
thị trường phải có báo cáo thử nghiệm  hiệu quả về công dụng 
của sản phẩm.

4. B ộ trưởng B ộ Y  tế  quy định cụ thể về quản lý thực phẩm  
chức năng.

Điều 15. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thuc phẩm  
biến đối gen

1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Đ iều 10 của Luật
này.

2. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn đối với sức 
khỏe con người và môi trường theo quy định của Chính phủ.

Điều 16. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thưc phẩm  
đã qua chiếu xạ

1. Tuân thủ các điều kiện quy định tại Đ iều 10 của Luật
này.

2. Thuộc D anh m ục nhóm  thực phẩm  được phép chiếu xạ.
3. Tuân thủ quy định về liều lượng chiếu xạ.
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4. Bộ trưởng Bộ Y  tế, B ộ trưởng B ộ N ông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, B ộ trưởng B ộ Công thương ban hành D anh 
mục nhóm thực phẩm  được Ị)hép chieu xạ và liều lượng được 
phép chiếu xạ đối với thực phẩm  thuộc lĩnh vực được phân công 
quản lý.

Điều 17. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với phụ gia thực 
phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực pham

1. Đáp ứng quv chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy 
định về phụ gia thực phẩm  và  chất hỗ trợ  che biến thực phẩm.

2. Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính 
kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm  bằng tiếng V iệt và  ngôn ngữ 
khác theo xuất xứ sản phẩm.

3. Thuộc D anh m ục phụ gia thực phẩm , chất hỗ trợ  chế biến 
thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm do Bộ trưởng B ộ Y tế quy định.

4. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Chính phủ quy định cụ thể v iệc đăng ký bản công bo hợp 
quy và thài hạn của bản đăng kỵ công bô hợp quy đôi với phụ 
gia thực phẩm, chất hỗ trợ  che biến  thực phấm.

Điều 18. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật 
liệu bao gói, chứa đựng thục phâm

1. Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảọ đảm không thôi 
nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất 
lượng thực phâm  trong thời hạn sử dụng.

2. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy 
định đối vơi dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm  do 
Bộ trưởng Bộ Y  tế ban hành.

3. Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký bản công bố hợp 
quy và thời hạn của bản đăng ký công bố hợp quy đối với dụng 
cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.
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Chương IV:
ĐIẺƯ KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỤC PHẨM 

TRONG SẢN XƯÁT, KINH DOANH THựC 
PHẢM
M ục 1.

ĐIÈU KIỆN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN TH ựC  
PHẨM TRỎNG SẢN XUẤT, KINH DOANH T H ựC  PHẨM

Điều 19. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phấm đối với 
CO’ sờ sản xuât, kinh doanh thực phâm

1. Cơ sỏ' sản xuất, kinh doanh thực phẩm  phải bảo đảm các 
điều kiện sau đây:

a) Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn 
đôi với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm  và các yếu tố gây 
hại khác;

b) Có đủ nước đạt quy chuấn kỹ thuật phục vụ sản xuất, 
kinh doanh thực phâm;

c) Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế 
biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm  khác 
nhau; có đủ trang thiêt bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử 
trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động 
vật gây hại;

d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường 
xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ 
hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu 
khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành 
của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. B ộ trưởng B ộ Y tế, B ộ trưởng Bộ N ông nghiệp và Phát 
triển N ông thôn, B ộ trưởng B ộ Cong thương ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia yà quy định cụ thể về điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phâm  đôi với cơ sở sản xuât, kinh doanh thực 
phâm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
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Điều 20. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong 
bảo quản thực phâm

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các 
điều kiện về bảo quản thực phẩm  sau đây:

a) Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích 
đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm  riêng biệt, có thế thực 
hiện kỹ thuật xêp dỡ an toàn và chính xác, bảo đám vệ sinh 
trong quá trình bảo quản;

b) Ngăn ngừa đươc ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn 
trùng, động vật, bụi bân, mùi lạ và cáọ tác động xâu của môi 
trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có th iết bị chuyên dụng điều 
chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, th iết bị 
thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu 
của tưng loại thực phẩm;

c) Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh thực phấra.

2. Bộ tarởng  B ộ Y tế, B ộ trưởng B ộ N ông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc g ia  và quy định cụ thể vê điều kiện bảo 
đảm an ícàn  thực pham  trong bảo quản thực phẩm thuộc lĩnh 
vực được phân công quản lý.

Điều 21. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phấm trong 
vận chuyên thực phâm

1. Tổ chức, cá nhân vận chuyển thực phẩm  phải bảo đảm 
các điều kiện sau đây:

a) Phương tiện vận chuyển thực phẩm  được chế tạo bằng 
vật liệu không làm  ô nhiễm  thực phẩm  hoặc bao gói thực phẩm, 
dễ làm sạch;

b) Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm  trong suốt quá 
trình vận chuyển theo hướng dẫn của tổ  chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh;

c) Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hoá độc hại hoặc 
có the gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm  quyền quy định về 
phương tiện vận chuyển thực phẩm; đường vận chuyển thực 
phẩm đối với m ột số loại thực phẩm  tươi sống tại các đô thị.
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Điệu 22. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong 
sản xuât, kinh doanh thực phâm nhỏ lẻ

1 Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân 
thủ các điêu kiện bảo đảm an toàn thực phâm sau đây:

a) Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, 
nguồn gây ô nhiễm;

b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm;

c) Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm  cho thực phẩm;

d) Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất 
hỗ trợ  chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng 
thực phẩm  trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;

đ) Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành 
của người trục tiếp tham  gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Thu gom , xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường;

h) D uy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm  và lưu 
giữ thôn% tin liên quan đến việc m ua bán bảo đảm truy xuất 
được nguôn gốc thực phẩm.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ N ông nghiệp và Phát 
triển N ông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phaĩn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

3. ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
(sau đây gọi chung là ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật địa phương, quy định cụ thể điều kiện bảo đảm 
an toàn thực phẩm  trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm  nhỏ lẻ 
đối với thực phẩm  đặc thù trên địa bàn tinh.

M ục 2.
ĐIẺU KIỆN BẢO ĐẢM  AN TOÀN TH ựC  PHẨM  TRONG  

SẢN XUẦT, KINH DOANH T H ựC  PHẨM TƯƠI SỐNG
Điều 23. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 

CO' sỏ' sản xuất thực phẩm tưoi sống
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1. Cơ sở sản xuất thực phẩm  tươi sống phải bảo đảm các 
điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa 
điểm sản xuất để sản xuất thực phẩm  an toàn;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống 
cây trồng, giống vật nuoi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc 
bảo vệ thực vât, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng, chật 
tăng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phấm  và các chất 
khác có liên quan đến an toàn thực phẩm;

c) Tuân thủ quy định về kiểm  dịch, vệ sinh thú y trong giết 
mổ động vật; về kiếm  dịch thực vật đối với sản phâm  trông trọt;

d) Thực hiện việc xử lý chất thài theo quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường;

đ) Chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc khi sử dụng 
phải bảo đảm an toàn cho con người và  môi trường;

e) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm , lưu giữ 
hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm  và các tài 
liệu khác ve toàn bộ quá trình sản xuất thực phâm  tươi sông.

2. Bộ trưởng B ộ N ông nghiệp và Phát triển N ông thôn quy 
định cụ thể đ iều k iệ n  bảo đảm an toàn thực phẩm  đối với cơ sở 
sản xuất thực phẩm  tươi sống.

Điều 24. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối vói 
cơ sở kinh doanh thục phẩm tươi sống

1. Cơ sở kinh doanh thực phẩm  tươi sống phải bảo đảm các 
điều kiện sau đây:

a) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng 
cụ, vạt liệu bao gói, chứa đựng thưc phẩm , điều kiện về bảo đảm 
an toàn trong bao quản, vận chuyển thực phẩm  quy định tại các 
điều 18, 20 và  21 của Luật này;

b) Bảo đảm và  duy trì vệ sinh nơi kinh doanh.
2. B ộ trưởng B ộ N ông nghiệp và Phát triển N ông thôn quy 

định cụ thể điều kiên bảo đảm an toàn thực phẩm  đôi với cơ sở 
kinh doanh thực phâm  tươi sông.
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M ục 3.
ĐIỀU KIÊN BẢO ĐẢM  AN TOÀN TH ựC  PHẨM  TRONG  
SỠ CHÉ, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH TH ựC  

PHẨM  ĐẦ QUA CHẾ BIẾN
Điều 25. Điều kiện bảo đậm an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sơ chế, chế biến thực phâm
1. Bảo đảm các điều kiện quy định tại Đ iều 19 của L uật

này.
2. Quy trình sơ chế, chế biến phải bảo đảm thực phâm  

không bĩ ố nhiễm  chéo, tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiêm  
hoặc độc hại.

Điều 26. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 
nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm, vi chằt dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm

1. N guyên liệu dùng để chế biến thực phẩm  phải còn thời 
hạn sử dụng, có nguồn goc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn và 
giữ nguyên các thuộc tĩnh vốn có của nó; các nguỵên liệu tạo 
thành thực phẩm  không được tương tác với nhau đê tạo ra các 
sản phẩm  gay hại đến sưc khoẻ, tính m ạng con người.

2. Vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trqf chế 
biến thực phẩm  được sử dụng phai tuân thủ quy định tại Đ iều 13 
và Đ iêu 17 của L uật này.

Điều 27. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối vói 
cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế bỉến

1. Cơ sở kinh doanh thực phẩm  đã qua chế biến  bao gói sẵn 
phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm;
b) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng 

cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm , điều kiện vê bảo đảm 
an toàn thực pham  trong bảo quản thực phẩm  quy định tại Đ iều 
18 và Đ iều 20 của L uật này;

c) B ảo đảm  và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh;
d) B ảo quản thực phẩm  theo đúng hướng dẫn của tổ  chức, 

cá nhân sản xuât.
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2. Cơ sở kinh doanh thực phâm  đã qua chê biên không bao 
gói sẵn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có biện pháp bảo đảm cho thực phẩm  không bị hỏng, 
mốc, tiếp xúc với côn trùng, động vật, bụi bẩn và các yếu tố gây 
ô nhiễm khác;

b) Rửa sạch hoặc khử trùng các dụng cụ ăn uống, chứa 
đựng thực phẩm trước khi sử dụng đối với thực phâm  ăn ngay;

c) Có thông tin về xuất xứ và ngày sản xuât của thực phâm.
M ục 4.

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM  AN TOÀN THỤ C PHẨM  TRONG  
■ KINH DOANH DỊCH v ụ  ĂN UÓNG

Điều 28. Điều kiện bảo đảm an tọàu thực phẩm đối với 
nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uông

1. Bếp ăn được bọ trí bảo đảm không nhiễm  chéo giữa thực 
phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm  đã qua chế biến.

2. Có đủ nước đạt quy chuân kỹ thuật phục vụ việc chê 
biến, kinh doanh.

3. Có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo 
đảm vệ sinh.

4. Cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp phải thông thoát, 
không ứ đọng.

5. N hà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, duy trì chế độ vệ 
sinh sạch sẽ, có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật 
gây hại.

6. Có th iết bị bảo quản thực phẩm , nhà vệ sinh, rủa  tay và 
thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ.

7. Người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể có trách nhiệm  
bảo đảm an toàn thực phâm.

Điều 29. Điều kiện bảo đam an toàn thực phẩm đối vói 
cơ sở chê biên, kinh doanh dịch vụ ăn uông

1. Có dụng cụ, đồ chứa đựng riêng cho thực phẩm  sống và 
thực phẩm  chín.

2. D ụng cụ nấu nướng, chế biến phải bảo đảm an toàn vệ 
sinh.
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3. D ụng cụ ăn uống phải được làm  bằng vật liệu an toàn, 
rửa sạch, giữ khô.

4. Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành 
của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Điều 30. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong 
chê biên và bảo quản thực phâm

1. Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm  phải rõ 
nguồn gốc và bảo đảm an toàn, lưu m ẫu thức ăn.

2. Thực phẩm  phải được chế biến bảo đảm an toàn, hợp vệ 
sinh.

3. Thực phẩm  bày bán phải để trong tủ kính hoặc thiết bị 
bảo quản hợp vệ sinh, chống được bụi, mưa, nắng và sự xâm  
nhập của côn trùng và động vật gây hại; được bày bán trên bàn 
hoặc giá cao hơn m ặt đât.

M ục 5.
ĐIÊU KIỆN BẢO ĐẢM  AN TỌÀN TIIỤ C PHẨM

TRONG KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHÓ
Điều 31. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối vói 

noi bày bán thức ãn đường phô
1. Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm.
2. Phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm 

vệ sinh an toàn thực phâm, mỹ quan đường phô.
Điều 32. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 

nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và 
ngưòi kinh doanh thức ăn đường phô

1. N guyên liệu để chế biến  thức ăn đường phố phải bảo đảm 
an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

2. D ụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm  phải bảo đảm an 
toàn vệ sinh.

3. B ao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm  
không được gây ô nhiễm  và thôi nhiễm  vào thực phẩm.

4. Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động 
vật gây hại.
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5. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế 
biên, lánh doanh.

6. Tuân thủ quy định về sức khoe, kiến thức và thực hành 
đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phâm.

Đ iều 33. T rá c h  nh iệm  q u ả n  ĩý k in h  d o a n h  ih ú c  ăn  
đường phố

1. Bộ trưởng B ộ Y tế quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường pho.

2. ủ y  ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản ỉý hoạt 
động kinh doanh thức ăn đường phô trên địa bàn.

Chương V:
CHỨNG NHẬN CO SỞ ĐỦ ĐỊẺƯ KIÊN AN 

TOÀN THI c  PHẢM TRONG SẢN XI ẤT, KINH 
DOANH THỰC PHẢM

Đ iều 34. Đ ối tư ợ n g , đ iều  kiện  cấD, th u  hồi G iấy  chử ng  
nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn thực phâm

í. Co' sư được cấp Giấy chứng nhận cơ sỏ đủ điều kiện dv 
toàn thạc  phẩm khi cố đủ các điều kiện sau đâv:

aì Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phấm  phù hợp với 
từng ỉoại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm  theo quy định tại 
Chương IV  cúa Luật này;

b) Có đàng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm  trong 
Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phấm  khi không đù điều kiện quy định tại 
khoản 1 Điêu này.

3. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng không thuộc diện 
cấp Giấy chứng nhận co sở đả điều kiện an toàn thực phâra.

Điều 35. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điêu kiện an íoàn thực phâm

Bộ trưởng B ộ Y tế, Bộ trưởng B ộ N ông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ trưởng B ộ Công thương quy định cụ thể
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thẩm  quyền cấp, thu hồi G iấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm

1. H ồ sơ xin cấp G iấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phâm  gôm  có:

a) Đ ơn đề nghị cấp G iấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm;

b) B ản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
c) B ản thuyết m inh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ 

bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm  theo quy định của 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm  quyền;

d) G iấỵ xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực 
tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm  do cơ sở y tế cấp huyện trở 
lên câp;

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức vệ an toàn yệ 
sinh thực phẩm  của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm  theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý 
ngành.

2. Trình tự, thủ tục cấp G iấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phâm  được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  nộp hồ 
sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm  cho cơ quan nhà nước có thẩm  quyền quy định tại Đ iều 35 
của L uật này;

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hệ  sơ hợp lệ, 
cơ quan nhà nước có thẩm  quyền kiểm  tra thực tế điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phẩm  tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ  choi thì phải trả  lời 
bằng văn bản và  nêu rõ lý do.

Điều 37. Thời hạn hiệu lực của Giấv chứng nhận cơ sở 
đủ điêu kiện an toàn thực phâm

1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  
có hiệu lực trong thời gian 03 năm.
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2. Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm  hết hạn, tổ  chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh thực phàm  phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng 
nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. H o sơ, 
trình tự, thủ tục cap lại được thực hiện theo quy định tại Đ iêu 36 
của Luật này.

Chương VI: 
NHẬP KHẨU VÀ XUẤT KHẨU THựC PHẨM

M ục 1.
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM  AN TOÀN ĐÓI VỚI TH ựC  

PHẨM  NHẬP KHẨU
Điều 38. Điều kiện bảo đảm an toàn đối vói thục phẩm  

nhập khâu
1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm , chất hỗ trợ  chế biến thực 

phẩm, dụng cụ, vậ t liệu bao gói, chưa đựng thực phẩm  nhập 
khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại Chương 
III của L uật này và các điêu kiện sau đây:

a) Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà 
nước có thẩm  quyền trước khi nhập khẩu;

b) Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm  
đạt yêu cầu nhập khau” đối với từng lô hàng của cơ quan kiêm 
tra được chỉ định theo quy định của B ộ trưởng B ộ quản lý 
ngành.

2. N goài các điều kiện quy định tại khoản 1 Đ iều này, thực 
phẩm  chưc năng, thực phẩm  tăng cường vi chất dinh dưỡng, 
thực phẩm  biến đổi gen, thực phẩm  đã qua chiếu xạ phải có giay 
chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy 
định của Chính phủ.

3. Trong trường hợp V iệt N am  chưa có quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng đối với thực phẩm , phụ gia thực phẩm , chất hỗ trợ 
chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 
phẩm  nhập khau thì áp dụng theo thỏa thuận quốc tế, điểu ước 
quốc tế m a Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt N am  là thành viên.
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Điều 39. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phấm đối 
với thực phâin nhập khâu

1. Thưc phẩm, phụ gia thưc phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phâm  nhập 
khẩu phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, trừ 
m ột sổ thực phẩm  được m iễn kiểm  tra nhà nước về an toàn thực 
phẩm theo quy định của Chính phủ.

2 Thực phẩm nhập khẩu từ nước có ký kết điều ước quốc tế 
với V iệt Nam  về thừa nhận lẫn nhau đối vơi hoạt động chứng 
nhận an toàn thực phẩm  được áp dụng chế độ kiểm  tra giảm, trừ 
trương hợp có cảnh báo hoặc phát hiện có dãu hiệu vi phạm  các 
quy định của pháp luật V iệt Nam về an toàn thưc phẩm.

3. Chính phu quy định cụ thể việc miễn kiếm tra nhà nước 
về an toàn thực phàm đối với môt. số thực phẩm  nhập khâu; trình 
tự, thú tục kiếm  tra nha nước về an toàn thực phẩm tại nước sẽ 
xuất khẩu thực phẩm  vào V iệt Nam theo điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  là thành viên,

Điều 40. Trình tụ, thủ tục và phương thức kiếm tra nhà 
nước vê an toàn thực phâm đôi vói thực phâm nhập khâu

1. Trình tư, thủ tục kiểm  tra nhà nước về an toàn thực phẩm  
đối với thực phấm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chê biến thực 
phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phâm  nhập 
khâu được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng 
sản phấm, hàng hóa và các quy định sau đâv:

a) Chỉ đươc đưa về kho bảo quản chờ hoàn thành việc thông 
quan khi có giấy đăng ký kiểm  tra an toàn thực phẩm;

b) Chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm  tra 
thực phẩm  đạt yêu cẩu nhập khẩu.

2. Phương thức kiểm  tra nhà nước về an toàn thực phẩm  đối 
với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ  chế biến thực 
phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập 
khấu bao gom:

a) K iểm  tra chặt;
b) K iểm  tra thông thường;
c) K iểm  tra giảm.
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3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng B ộ N ông nghiệp va Phát 
triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể cơ 
auan kiếm tra nhà nước về an toàn thực phârri, v iệc áp dụng 
phương thức kiểm  tra nhà nước về an toàn thực phẩm  đối với 
thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ  chế biển thực phẩm, 
dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phâm  nhập khâu thuộc 
lĩnh vực được phân công quản lý.

M ục 2.
ĐIẺU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐỐI VÓI TH ựC  

PHẨM XUẤT KHẨU
Điều 41. Điều kiện bảo đảm an toàn đối vói thực phấm  

xuất khau
1. Đáp ứng các điêu kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của 

Việt Nam
2. Phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước 

nhập khẩu theo hợD đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận 
quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với 
quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan.

Điều 42. Chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu
1. Cơ quan nhà nước có thẩm  quyền của V iệt Nam  cấp giấy 

chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhận y tế, chứng nhận nguồn 
gốc, xuất xứ hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan đối với 
thực phâm xuât khâu trong trường hợp có yêu câu của nước 
nhập khẩu.

2. B ộ trưởng B ộ Y tế, Bộ trưởng B ộ N ông nghiệp và Phát 
triên N ông thôn, Bộ trưởng Bộ C ông thương quy định hồ sơ, thủ 
tục cấp các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Đ iều này 
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Chương VII: 
QUẢNG CÁO, GHI NHÃN THựC PHẨM

Điểu 43. Quảng cáo thực phấm
1. V iêc quảng cáo thực phẩm  do tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm  hoặc người kinh doanh dịch vụ quảng cáo 
thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.
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2. Trước khi đăng ký quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực 
phẩm cần quảng cáo phải gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm  quyền để xác nhận nội dung quảng cáo.

3. Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ 
quảng cáo, tổ chức, cá nhân có thực phẩm  quảng cáo chỉ được 
tiến hành quảng cáo khi đã được tham  định nội dung và chỉ 
được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Bộ trưởng Bộ Y tế, B ộ trưởng Bộ N ông nghiệp và Phát 
triến Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể 
loại thực phẩm  phải đăng ký quảng cáo, thẩm  quyền, trình tự, 
thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phâm  thuộc lĩnh vực 
được phân công quản lý.

Điều 44. Ghi nhãn thực phẩm
1. Tổ chứe; cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia 

thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm  tại V iệt Nam  phải 
thực hiện việc ghi nhãn thực phẩm  theo quy định của pháp luật 
vê nhãn hàng hóa.

Đối với thời hạn sử dụng thực phẩm thể hiện trên nhãn thì 
tùy theo loại sản phẩm  được ghi là “hạn sử dụng” , “ sử dụng đến 
ngày” hoặc “ sử dụng tôt nhât trước ngày” .

2. Đối với thực phẩm chức năng, phụ gia thực phấm, thực 
phẩm đã qua chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, ngoài các quy định 
tại khoản 1 Điêu này còn phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Đối với thực phẩm  chức nặng phải ghi cụm từ “thực 
phẩm chức năng” và không được thể hiện dưới bất kỳ hình thức 
nào vê tác dụng thay thê thuôc chữa bệnh;

b) Đối với phụ gia thực phẩm  phải ghi cụm từ “phụ gia thực 
phẩm ” và các thông tin về phạm  vi, liều lượng, cách sử dụng;

c) Đối với thực phẩm  đã qua chiếu xạ phải ghi cụm từ “thực 
phẩm đã qua chiếu xạ” ;

d) Đối với m ột số thực phẩm  biến đổi gen phải ghi cụm từ 
“thực phẩm  biến đổi gen” .

3. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong tòng thời kỳ, 
Chính phủ quy định cụ thể về ghi nhãn thưc phẩm, thời hạn sử 
dụng thực phấm; quy định cụ thể thực phẩm  biến đổi gen phải
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ghi nhãn, mức tỷ lệ thành phần thực phẩm  có gen biến đổi phải 
ghi nhãn.

Chương VIII 
KIỂM NGHIỆM THựC PHẨM, PHÂN TÍCH 

NGUY CO ĐỔI VỚI ẤN TỌÀN THựC PHẨM, 
PHÒNG NGỪAVNGĂN CHẶN VÀ KHẮC PHỤC 

Sự  CỐ VÈ AN TOÀN THựC PHẨM 
M ục 1.

KIỂM NGHIỆM THỤC PHẢM
Điều 45. Yêu cầu đối với việc kiếm nghiệm thực phấm
1. K iểm  nghiệm  thực phẩm  được thực hiện trong các trường 

hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan;
b) Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm.
Việc kiểm  nghiệm  thực phẩm  phục vụ hoạt động quản lý 

nhà nước được thực hiện tại cơ sở kiêm  nghiệm  thực phâm  do 
Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ định.

2. V iệc kiểm  nghiệm  thực phẩm  phải bảo đảm các yêu cầu 
sau đây:

a) K hách quan, chính xác;
b) Tuân thủ các quy định về chuyên m ôn kỹ thuật.
Điều 46. Cơ sở kiểm nghiệm thực phấm
1. Cơ sở kiểm  nghiệm  thực phẩm  phải đáp ứng các điều 

kiện sau đây:
a) Có bộ máy tổ  chức và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 

của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuan quốc tế đối với cơ sở kiểm 
nghiệm;

b) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu 
của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tễ;
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c) Đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật VỚI CO' quan nhà nước có thẩm quyền trong trường 
họp thực hiện hoại động chủng nhận hợp chuân, hợp quy.

2. Cơ sở kiếm  nghiệm  thực phẩm  được cung cấp dịch vụ 
kiểm  nghiệm , thu phí kiêm nghiệm  và phải chịu trách nhiệm  
trước pháp luật về kết quả kiểm  nghiệm  do mình thực hiện.

3. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành quy định cụ thể điều kiện 
của cơ sở kiểm  niihiệm quv định tại khoản i Điêu này.

Điều 47. Kiểm nghiệm phục vụ giải quyết tranh chấp về 
an toàn thực phâm

1. Cơ quan có thâm  quyền giải quyết tranh chấp chỉ định CƯ 
sô' kiếm nghiệm  kiểm  chửng để thực hiện kiếm nghiệm  thực 
phẩm về nồi dung tranh chấp. Kết quả kiêm nghiệm  của cơ sở 
kiểm nghiệm  kiêm  chúng đươc sử dụng làm căn cứ giải quyết 
tranh châp vê an toàn thực phàm.

2. C a sở kiểm  nghiêm  được chỉ định 'àm kiểm chứng là cơ 
sở kiếm nghiệm  của N hà nước, có đủ điều kiện theo quy định tại 
khoản 1 Đ iêu 46 tủ a  Luật nàv.

3. Bộ trường Bộ quản lý ngành quy định điều kiện đối với 
cơ sở kiểm  nghiệm  kiểm  chứng, Danh mục cơ sở kiểm  nghiệm  
kiểm  chứng đủ điều kiện hoạt động.

Điều 48. Chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm
1. Chi phí lấy m ẫu và kiêm  nghiệm  thực phẩm  để kiểm  tra, 

thanh tra  an toàn thực phẩm  do cơ quan quyết định việc kiểm 
tra, thanh tra chi trả.

2. Căn cứ kết quả kiểm nghiệm , cơ quan ra quyết định kiểm 
tra, thanh tra an toàn thực phẩm  kểt luận tô chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm  vi phạm  quy định của pháp luật về 
an toàn thực phâm  thi tô chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí 
lấy m ẫu và kiểm  nghiệm  cho cơ quan kiểm  tra, thanh tra.

3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu lấy m ẫu và kiểm  nghiệm  
thực phẩm  phải tự chi trả chi phí lấy m ẫu và kiểm  nghiệm.

4. Chi phí lấy m ẫu và kiểm  nghiệm  trong tranh chấp, khiếu 
nại về an toàn thực phẩm  do người khởi kiện, khiếu nại chi trả. 
Trường hợp kết quả kiểm  nghiệm  khẳng định tổ chức, cá nhân 
sản xuat, kinh doanh thực phẩm  vi phạm  quy định về an toàn
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thực phâm thì tổ chức, cá nhân đó phải hoàn trả chi phí lây mẫu 
và kiem  nghiệm  an toàn thực phẩm  tranh chấp chc người khởi 
kiện, khiêu nại.

M ục 2.
PHÂN TÍCH NGUY c ơ  ĐÓI VỚI AN TOÀN T H ựC

PHẨM
Điều 49. Đối tượng phải được phân tích nguy cơ đối vói 

an  to àn  th ự c  p h ấ ra
1. Thực phẩm có tỷ lệ gây ngộ độc cao.
2. Thực phẩm có kết quả iấv mẫu để giám sát cho thấy tỷ ỉệ vi 

phạm các quỹ chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phâm ở mức cao.
3. Môi trường^ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị 

nghi ngờ gây ô nhiêm.
4. Thực phẩm, cơ sở sản xuất, kính doanh thực phârn được 

phân tích nguy cơ theo yêu câu quản lý.
Điều 50. Hoại động phân tích nguy cơ đối với an toàn 

thực phâm
1. V iệc phân tích nguy cơ đôi với an toàn thực phấm  bao 

gồm  các hoạt động về đánh giá, quản lý và truyền thông về nguy 
cơ đối với an toàn thực phẩm.

2. V iệc đánh giá nguy cơ đối vói an toàn thực phấm  bao 
gồm:

a) Điều tra, xét nghiệm  xác định các mối nguy đối với an 
toàn thực phẩm thuộc các nhóm  tác nhân về vi sinh, hoá học và
vật lý;

b) Xác định nguy cơ của các mối nguy đối với an toàn thực 
phẩm  ảnh hưởng đến sức khoẻ, m ức độ và phạm vi ảnh hưởng 
của các mối nguy đổi với sức khoẻ cộng đồng.

3. V iệc quản lý nguy cơ đối với an toàn thực phẩm  bao 
gồm:

a) Thực hiện các giải pháp hạn chế ngụv cơ an toàn thực 
phẩm  trong từng công đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm;

b) K iểm  soát, phối hợp nhằm  hạn chế nguy cơ đối với an 
toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uổng và các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thực phẩm  khác.
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4. V iệc truyền thông về nguy cơ đối với an toàn thực phẩm 
bao gồm:

a) Cung cấp thông tin về các biện pháp phòng tránh khi xảy ra 
các vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm do thực 
phẩm mất an toàn gây ra nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách 
nhiệm của người dân về nguy cơ đối vói an toàn thực phẩm;

b) Thông báo, dự báo nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; 
xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo nguy cơ đối với an toàn 
thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm.

Điều 51. Trách nhiệm thực hiện phân tích nguy cơ đối 
với an toàn thực phâm

B ộ Y  tế, B ộ N ông nghiệp và Phát triển N ông thôn, Bộ Công 
thương tổ chức việc phan tích nguy cơ đối với an toàn thực 
phẩm thuộc lĩnh  vực được phân công quản lý theo quy định tại 
Đ iều 49 và Đ iều 50 của L uật này.

M ục 3.
PHÒNG NGỪA^NGĂN CHẶN VÀ KHẮC PHỤC s ự  CỐ 

VE AN TOÀN T H ựC  PHẨM
Điều 52. Phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực 

phẩm
1. Tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự cố 

về an toàn thực phẩm  có trách nhiệm  thông báo ngay cho cơ sở 
khám  bệnh, chữa bệnh, ủ y  ban nhân dân địa phương nơi gần 
nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm  quyền để có biện pháp 
ngăn chặn kịp thời.

2. Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn 
thực phâm  bao gôm:

a) B ảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và 
sử dụng thực phẩm;

b) G iáo dục, tụyên truyền, phổ biến kiến thức và thực hành 
về an toàn thực phẩm  cho tổ  chưc, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
và người tiêu dùng;

c) K iểm  tra, thanh tra  an toàn thực phẩm  trong sản xuất, 
kinh doanh thực phâm;

d) Phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm;
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đ) Đ iều tra, khảo sát và lưu trữ  các số liệu về an toàn thực 
phâm;

e) Lưu m ẫu thực phẩm.
3. ủ y  ban nhân dân các cấp có trách nhiệm  tổ chức thực 

hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cổ về an toàn thực 
phẩm trong phạm  vi địa phương.

4. Bộ Y tế, B ộ N ông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ 
Công thương tô  chức thực hiện chương trình giám  sát, phòng 
ngừa, ngăn chặn sự cố an toàn thực phẩm; tổ  chức thực hiện các 
biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với những sự cố về an 
toàn thực phẩm  ở nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng đến V iệt 
Nam  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

5. B ộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan 
xây dựng hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm.

Điều 53. Khắc phục sụ cố về an toàn thực phẩm
1. Tổ chức, cá nhân phát hiện sự cố về an toàn thực phẩm  

xảy ra trong nước hoặc nước ngoài nhưng có ảnh hưởng tới Việt 
N am  phải khai báo với cơ sở y tế, ủ y  ban nhân dân địa phương 
nơi gan nhất hoặc B ộ Y  tế, B ộ N ông nghiệp và Phát triển N ông 
thôn, B ộ Công thương để có biện phap khắc phục kịp thời.

2. Các biện pháp khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm  bao 
gồm:

a) Phát hiện, cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc 
thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm  hoặc các tình huống 
khác phát sinh từ thực phẩm  gây hại đến sức khỏe, tính m ạng 
con người;

b) Đ iều tra  vụ ngô độc thực phẩm , xác định nguyên nhân 
gây ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm  và truy xuất nguồn gốc 
thực phẩm  gây ngộ độc, truyền bệnh;

c) Đ ình chỉ sản xuất, kinh doanh; thu hồi và xử lý thực 
phẩm  gây ngộ độc, truyền bệnh đang lưu thông trên thị trường;

d) Thông báo ngộ độc thực phẩm  và  bệnh truyền qua thực 
phâm  cho các tô  chức, cá nhân có liên quan;

đ) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ 
độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.
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3. ủ y  ban nhân dân các cấp có trách nhiệm  tổ chức thực 
hiện các biện pháp khắc phục sự cố vê an toàn thực phâm  trong 
phạm  vi địa phương.

4. B ộ trưởng B ộ Y  tế có trách nhiệm:
a) Quy định cụ thể việc khai báo sự cố về an toàn thực 

phâm;
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ  chức 

thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm 
xảy ra ở nước ngoài co nguy cơ ảnh hưởng tới V iệt Nam.

5. Tổ chức, cá nhân cung cấp thực phẩm  mà gây ngộ đôc 
phải chịu toàn bộ chi phí điêu trị cho người bị ngộ độc và bôi 
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật vê dân sự.

Mục 4.
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỤC PHẤM, THU HỒI VÀ 
X Ử  L Ý  Đ Ố I V Ớ I T H Ự C  P H Ẩ M  K H Ô N G  BẢ O  Đ Ả M  A N

TOÀN
Điều 54. Truy xuất nguồn gốc thực phâm đối với thực 

phẩm không bảo đảm an toàn
1. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm  đối với thực phẩm  

không bảo đảm an toàn do tồ  chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm  thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Khi cơ quan nhà nước có thẩm  quyền yêu cầu;
b) Khi phát hiện thực phẩm  do m ình sản xuất, kinh doanh 

không bảo đảm  an to à n
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  thực 

hiện việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm  đối với thực phẩm 
không bảo đảm an toàn phải thực hiện các việc sau đây:

a) Xác định, thông báo lô sản phẩm  thực phẩm  không bảo 
đảm an toàn;

b) Y êu cầu các đại lý kinh doanh thực phẩm  báo cáo số 
lượng sản phẩm  của lô sản phẩm  thực phẩm không bảo đảm an 
toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên thị trường;

c) Tổng hơp, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm  quyền về 
kê hoạch thu hôi và  biện pháp xử lý.
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3. Cơ quan nhà nươc có thẩm  quyền có trách nhiệm  kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm  đối 
với thực phẩm khồng bảo đảm an toàn

Điều 55. Thu hồi và xử lý đối vói thực phẩm khôĩig bảo 
đảm an toàn

1. Thực nhẩm phải được thu hồi trong các trường hợp sau
đây:

a) Thực phấm  hết thời hạn sử dụng m à vẫn bán trên thị 
trường;

b) Thực phẩm  không phù hợp vói quy chuẩn kv thuật tương
ứng;

c) Thực phâm ỉà sản phẩm  công nghệ mói chưa đuợc phép 
lưu hanh;

d) Thực phấm bị hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận 
chuyến, kinh doanh,

đ) Thực phấm  có chất cấm sử dạng hoặc xuất hiện tác nhân 
gây ô nhiễm vượt mức giói hạn quy định;

e) Thực phẩm  nhập khẩu bị cơ quan có thẩm  quyền nước 
xuất khẩu, nước khác hoặc tổ chức quốc tế thông báo cỏ chứa 
tác nhân gày ô nhiễm  ẹây hại đến sức khoẻ, tinh m ạng con 
người.

2. Thực phẩm không bảo đảm an toàn bị thu hồi theo các 
hình thức sau đây:

a) Thu hồi tự nguyện do tổ  chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm  tự thực hiện;

b) Thu hồi bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm  quyền 
ycu cầu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  
không bảo đám an toàn.

3. Các hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm  an toàn 
bao gồm:

a) K hắc phục lỗi của sản phẩm , lỗi ghi nhãn;
b) Chuyển m ục đích sử dụng;
c) Tái xuất;
d) Tiêu hủy.
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4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không 
bảo đảm an toàn có trách nhiệm  công bố thông tin về sản phẩm  
bị thu hồi và chịu trách nhiệm  thu hoi, xử lý thực phẩm  không 
bảo đảm an toàn trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thâm  
quyền quyết định; chịu mọi chi phí cho việc thu hồi, xử lý thực 
phấm  không bảo đảm an toàn.

Trong trường hợp quá thời hạn thu hồi mà tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm  không thực hiện việc thu hồi thì 
bị cưỡng chế thu hồi theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan nhà nước có thẩm  quyền có trách nhiệm:
a) Căn cứ vào m ức độ vi phạm  về điều kiện bảo đảm an 

toàn, quyết định việc thu hồi, xử lý thực phẩm  không bảo đậm 
an toàn, thời hạn hoàn thành việc thu hôi, xử lý thực phâm  
không bảo đảm an toàn;

b) K iểm  tra việc thu hồi thực phẩm  không bảo đảm an toàn;
c) Xử lý vi phạm  pháp luật về an toàn thực phẩm theo thẩm  

quyên do pháp luật quy định;
d) Trong trường hợp thực phẩm  có nguy cơ gây ảnh hưởng 

nghiêm  trọng đôi với sức khỏe cộng đông hoặc các trường hợp 
khẩn cấp khác, cơ quan nhà nước có tham quyền trực tiếp to 
chức thu hồi, xử lý thực phẩm  và yêu cầu tổ  chức, cá nhân sản 
xuât, kinh doanh thực phâm  không bảo đảm an toàn thanh toán 
chi phí cho việc thu hồi, xử lý thực phẩm.

6. Bộ trưởng Bộ Y  tế, Bộ trưởng Bộ N ông nghiệp và Phát 
triển N ông thôn, B ộ trưỏng B ộ Công thương quy định cụ thê 
việc thu hôi và xử lý đôi với thực phâm không bảo đảm an toàn 
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Chương IX
THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRƯYẺN THÔNG VÈ 

AN TOÀN THỰC PHẨM
Điều 56. Mục đích, yêu cầu của thông tin, giáo dục, 

truyên thông vê an toàn thực phâm
1. Thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm 

nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, thay đổi hành
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vi, phong tục, tập quán sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống 
lạc hậu, gây m ất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, 
tính m ạng con người; đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm  
của tô  chức, cá nhân sản xuât, kinh doanh với sức khỏe, tính 
m ạng của người tiêu dùng thực phâm.

2. V iệc cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông về an 
toàn thực phâm  phải bảo đảm các yêu câu sau đây:

a) Chính xác, kịp thời, rõ ràng, đơn giản, thiết thực;
b) Phù hợp với truyền thống, văn hoá, bản sắc dân tộc, tôn 

giáo, đạo đức xã hội, tín ngưỡng và  phong tục tập quán;
c) Phù hợp với từng loại đối tượng được tuyên truyền.
Điều 57. Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông về 

an toàn thực phâm
1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến  kiến thức, pháp luật về 

an toàn thực phẩm.
2. N guyên nhân, cách nhận b iết nguy cơ gây ngộ độc thực 

phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm  và các biện pháp phòng, 
chống sự cố về ăn toàn thực phẩm.

3. Thông tin  về các điển hình sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm  bảo đảm an toàn; việc thu hồi thực phẩm  không bảo đảm 
an toàn, xử lý đối với cơ sở vi phạm  nghiêm  trọng pháp luật về 
an toàn thực phẩm.

Điều 58. Đối tượng tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền 
thông về an toàn thực phẩm

1. To chức, cá nhân được quyền tiếp cận thông tin, giáo 
dục, truyền thông về an toàn thực phẩm.

2. Ư u tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về an 
toàn thực phâm  cho các đôi tượng sau đây :

a) N gười tiêu dùng thực phẩm;
b) Người quản lý, điều hành các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
c) Tổ chức, cá nhân sản xuất^ kinh doanh thực phẩm  tươi 

sống, sản xuất, kinh doanh thực phẩm  nhỏ lẻ; người dân khu vực 
có điêu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
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Điều 59. Hình thức thông tin, giáo dục, truyền Ihông vê 
an toàn thực phẩm

1. Thực hiện thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm  
quyền về an toàn thực phâra.

2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quôc dân.
4. Thông qua hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, sinh 

hoạt của các đoàn thể, tổ chức xã hội và các loai hình văn hoá 
quần chúng khác.

5 Thông qua điểm  hỏi đáp về an toàn thực phâm  tại các Bộ 
quản lý ngành.

Diều 60. Trách nhiệm tronạ thông tin, giáo dục, truyền 
thông về an toàn thực phẩm

1. C a  quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi nhiệm  vụ, quyền 
han của mình có trách nhiệm  thông tin, giáo dục, truyên thông 
vê an toàn thực pham.

2. B ộ trưởng Bộ Y tế. Bộ trưởng B ộ quản lý ngành và Thủ 
trưởng CO' quan ngang bộ có hên quan có trách nhiệm  chì đạo 
các cơ quan hữu quan cung cấp chính xác và khoa học các thông 
tin về an toàn thực phẩm; kịp thời phản hồi thông tin không 
đúng sự thật vê an toàn thực phẩm.

3. Bộ trưởng Bộ Thòna tin và Truyền thông có trách nhiệm  
chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông tin, 
truyền thông vê an toàn thực phẩm , ỉông ghép chương trình 
thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm với các chương 
trinh thông tin, truyền thông khác.

4 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm  chủ 
trì, phôi hợp với B ộ trưởng Bộ Y  tê, Bộ trưởng Bộ quản lý 
ngành và Thú trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng 
nội dung giáo dục an toàn thực phấm  kết hợp với các nội dung 
giáo dục khác.

5. ủ y  ban nhân dân các cấp có trách nhiệm  tổ chức thực 
hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực 
phẩm  cho nhân dân trên địa bàn.
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6. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm  ưu tiên 
về thời điểm, thời lượng phát sóng để íhông tin. giáo dục. truyền 
thông về an toàn thực phầm  trên đài phát thanh, đài truyền hmh; 
dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo hình, bậo điện tứ theo 
quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc 
thông tin, giáo dục, truyen thông ve an toàn thực phẩm  trên các 
phương tiện thông tin đại chúng không thu phí, trừ trường họp 
thực hiện theo hợp đông riêng với chương trình, dự án hoặc do 
tô chức, cá nhân trong nước, tô  chức, cá nhân nước ngoài tài trợ.

7. M ặt trận Tổ quốc V iệt N am , các đoàn thể, tổ  chức xã hội 
có trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực 
phẩm thuộc phạm  vi trách nhiệm  của mình.

Chương X: 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÊ AN TOÀN TIIỤC  

PHẨM
Mục 1.

T R Á C H  N H IỆ M  Q U Ả N  L Y  N H À  N Ư Ớ C  V È  AN T O À N
T H ự C  P H Ẩ M

Điều 61. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 
phâm

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực 
phâm.

2. B ộ Y tệ chịu trách nhiệm  trước Chính phủ thực hiện quản 
lý nhà nước vê an toàn thực phâm.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm  vi nhiệm  vụ, 
quyền hạn của m ình có trách nhiệm  phối hợp với B ộ Y tế thực 
hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

4. ủ y  ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về 
an toàn  thực phâm  trong phạm  vi địa phương.

Điều 62. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 
phẩm của Bộ Y tế

1. Trách nhiệm  chung:
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a) Chủ trì xây dựng, trình cơ qụan nhà nước có thẩm  quyền 
ban hành và tổ  chức thực hiện chiến lược quốc gia, quy hoạch 
tổng thể về an toàn thực phẩm;

b) B an hành qụy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức 
giới hạn an toàn đối với sản phẩm  thực phẩm; dụng cụ, vật liệu 
bao gói, chứa đựng thực phâm;

c) Y êu cầu các bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo 
định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm;

d) Quy định về điều kiện chung bảo đậm an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

đ) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật vế an toàn thực phẩm; cảnh báo sự cố ngộ độc thực phẩm;

e) Thanh tra, kiểm  tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản 
xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm  thuộc phạm  vi quản lý 
của các bộ khác khi cần thiết.

2. Trách nhiệm  trong quản lý ngành:
a) Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước 

có thấm  quyền ban hành và  tổ  chức thực hiện chiển lược, chính 
sách, quy hoach, kế hoạch và  văn bản quy phạm  pháp luật về an 
toàn thực phâm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

b) Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt qụá trình sản xuất, sơ 
chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhâp khẩu, kinh 
doanh đối với phụ gia thực phẩm, chẩt hỗ trợ chế biến thưc phẩm, 
nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức 
năng và cac thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ;

c) Q uản lý an toàn thực phẩm  đối với dụng cụ, vật liêu bao 
gói, chứa đựng thực phẩm  trong quá trình sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

d) Thanh tra, kiểm  tra, xử lý vi pham  pháp luật về an toàn 
thực phẩm  trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh 
doanh thực phẩm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Điều 63. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn

1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước 
có thẩm  quyền ban hành và  tổ  chức thực hiện các chính sách,

64



chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm  pháp luật về 
an toàn thực phâm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2. Quản lý an toàn thực phẩm  đối với sản xuất ban đầu 
nông, lâm, thủy sản, muôi.

3. Quản lý an toàn thực Ị)hẩm trong suốt quá trình sản xuất, 
thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản? vận chuyển, xuất 
khâu, nhập khâu, kinh doanh đôi với ngũ côc, th ịt và các sản 
phẩm  từ thịt, thủy sản và sản phẩm  thủy sản, rau, củ, quả và sản 
phẩm  rau, củ, quả, trứng và các sản phẩm  từ trứng, sữa tươi 
nguyên liệu, m ật ong và các sản phẩm  từ m ât ong, thực phẩm 
biến đổi gen, muối và các nông sản thực phẩm khác theo quy 
định của Chính phủ.

4. Quản lý an toàn thực phẩm  đối với dụng cụ, vật liêu bao 
gói, chứa đựng thực phẩm  trong quá trình sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phâm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

5. Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn 
thực phâm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

6. Thanh tra, kiểm  tra, xử lý vi phạm  pháp luật về an toàn 
thực phẩm  trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh 
doanh thực phâm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Điều 64. Trách nhiệm của Bộ Công thương
1. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước 

có thẩm  quyền ban hành và tổ  chức thực hiện các chính sách, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm  pháp luật về 
an toàn thực phâm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2. Quản lý an toàn thực phẩm  trong suốt quá trình sản xuất, 
chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh 
doanh đôi với các loai rượu; biạ, nước giải khát, sữa chê biên, 
dầu thực vật, sản phẩm  chế biến bột và tinh  bột và các thực 
phâm  khác theo quy định của Chính phủ.

3. Quản lý an toàn thực phẩm  đối với dụng cụ, vật liêu bao 
gói, chứa đựng thực phẩm  trong quá trình sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phâm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

4. B an hành chính sách, quy hoạch về chợ, siêu thị, quy 
định điều kiện kinh doanh thực phẩm  tại các chợ, siêu thị.
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5. Chủ trì v iệc phòng chống thực phẩm  giả, gian lận thương 
mại trong lưu thông, kinh doanh thực phẩm.

6. Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn 
thực phẩm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

7. Thanh tra, kiểm  tra, xử lý vi phạm  pháp luật về an toàn 
thực phẩm  trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh 
doanh thực phẩm  thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Điều 65. Trách nhiệm quản lý nhà nưóc của ủ y  ban 
nhân dân các cấp

1. B an hành theo thẩm  quyền hoặc trình cơ quan nhà nước 
có thẩm  quyền ban hành văn bản quy phạm  pháp luật, quy chuân 
kỹ thuật địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch 
vùng, cơ sở sản xuât thực phâm  an toàn đê bảo đảm việc quản lý 
được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.

2. Chịu trách nhiệm  quản lý an toàn thực phẩm  trên địa bàn; 
quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phâm  đôi với cợ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm  nhỏ lẻ, thức ăn đường phô, cơ sở 
kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm  tại các chợ trên 
địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản ỉý

3. B áo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn 
thực phẩm  trên địa bàn.

4. B ố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất ỉượng 
nhân lực cho cong tác bảo đảm an toàn thực phẩm  trên địa bàn.

5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, nâng cao 
nhận thức về an toàn thực phẩm , ý thức chấp hành pháp luật về 
quản lý an tọàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm  của tô chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  đôi với cộng đông, ý thức 
của người tiêu dùng thực phâm.

6. Thanh tra, kiểm  tra, xử lý vi phạm  pháp luật về an toàn 
thực phẩm  trên  địa bàn quản lý.

M ục 2.
T H A N H  T R A  A N  T O À N  T H ự C  P H Ẩ M

Điều 66. Thanh tra về an toàn thực phẩm
1. Thanh tra  về an toàn thực phẩm  là thanh tra chuyên 

ngành. Thanh tra an toàn thực phẩm  do ngành y tế, ngành nông
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nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương thực hiện 
theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa các lực lượng 
thanh tra an toàn thực phâm  của các bộ, cơ quan ngang bộ với 
m ột sô lực lượng khác trong việc bảo đảm an toàn thực phâm.

Điều 67, Nội dung thanh tra về an toàn thực phẩm
1. V iệc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an 

toàn thực phâm đối với sán xuât, kinh doanh thực phâm  và sản 
nhâm  thực phẩm  do cơ quan quản lý nhà nước có thâm  quvên 
ban hành.

2. V iệc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn 
thực phấm do tổ  chức, cá nhân sản xuất công bổ áp dung đối với 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.

3 H oạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm  thuộc 
phạm vi quản lý.

4 H oạt động chứng nhận hợp quy, kiểm  nghiệm  an toàn 
thực phẩm,

5. V iệc thực hiện các quy định khác của pháp luật về an 
toàn thực phẩm.

M ục 3.
KIẺM TRA AN TOÀN THỤ c  PHẨM

Điều 68. Trách nhiệm kiếm tra an toàn thực pliâui
1. Cơ quan quản lỵ an toàn thực ohẳm  thuộc B ộ quản lý 

ngành thục hiện việc kiểm  tra an toàn thực phẩm  trong sản xuất, 
kinh doanh thực phâm  theo quy định tại các điêu 61, 62, 63 và 
64 của Luât này.

2. Cơ quan quán lý an toàn thực phẩm  thuộc ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh thực hiện việc kiểm  tra an toàn thực phẩm  trong 
phạm  vi địa phương theo quy định của B ộ quản lý ngành và sự 
phân công của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trong trường hợp kiểm  tra liên ngành về an toàn thực 
phẩm  có liên quan đến phạm  vi quản lý của nhiều ngành hoặc 
địa phương, cơ quan chủ trì thực hiện kiêm  tra  có trách nhiệm  
phôi hợp với cơ quan hữu quan thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, 
Uy ban nhân dân câp tỉnh có liên quan đê thực hiện.
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4. H oạt động kiểm  tra  an toàn thực phẩm  phải bảo đảm 
nguyên tăc:

a) K hách quan, chính xác, công khai, m inh bạch, không 
phân b iệt đôi xử;

b) B ảo vệ bí m ật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm  tra liên 
quan đến cơ quan, tổ  chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm được kiểm  tra  khi chưa có kết luận chính thức;

c) K hông được sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ  chức, cá 
nhân sản xuât, kinh doanh thực phâm;

d) Chịu trách nhiệm  trước pháp luật về kết quả kiểm  tra, kết 
luận có liên quan.

5. B ộ trưởng B ộ quản lý ngành quy định cụ thể về hoạt 
động kiểm  tra an toàn thực phẩm  trong phạm  vi quản lý nhà 
nước được phân công.

Điều 69. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quạn quản lý an 
toàn thực phấm trong kiếm tra an toàn thực phấm

1. Trong phạm  vi nhiệm  vụ, quyền hạn của mình, cơ quan 
quản lý an toàn thực phẩm  có các quyền sau đây trong kiểm  tra 
an toàn thực phẩm:

a) Q uyết đinh thành lập đoàn kiểm  tra thực hiện công tác 
kiểm  tra theo kế hoạch hoặc đột xuất;

b) Cảnh báo nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm;
c) Xử lý vi phạm  trong qụá trình kiểm  tra an toàn thực 

phẩm  theo quy định tại các điều 30, 36 và 40 của L uật chất 
lượng sản phẩm , hàng hóa;

d) Giải quyết khiếu nại, tố  cáo về quyết định của đoàn kiểm  
tra, hành vi của thành viên  đoàn kiểm  tra theo quy định của pháp 
luật vê khiêu nại, tô  cáo.

2. Trong phạm  vi nhiệm  vụ, quyền hạn của m ình, cơ quan 
quản lý an toàn thực phẩm  có nhiệm  vụ sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch kiểm  tra hằng năm  trình cơ quan nhà 
nước có thẩm  quyền quyết định;

b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm  tra  an toàn thực phẩm  
nhập khẩu; xác nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm  đối 
với thực phẩm  nhập khẩu;
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c) Ra quyết định xử lý chậm  nhất trong thời hạn 03 ngàỵ 
làm việc, kề từ ngày nhận được báo cáo của đoàn kiêm  tra vê 
việc tạm  đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh, niêm  phong 
thực phẩm, tạm  dừng việc quảng cáo đối với thực phâm  không 
bảo đảm an toàn.

Điều 70. Đoàn kiểm tra
1. Đoàn kiểm  tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý an toàn 

thực phẩm  quyết định thành lập trên cơ sở chương trình, kê 
hoạch kiểm  tra  đã được cơ quan nhà nước có thâm  quyên phê 
duyệt hoặc trong trường hợp có yêu câu kiêm  tra  đột xuât.

2. Trong quá trình kiểm  tra an toàn thực phẩm , đoàn kiểm  
tra có những nhiệm  vụ, quyền hạn sau đây:

a) Y êu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  
xuất trình các tài liệu liên quan và  xử lý vi phạm  trong quá trình 
kiểm  tra  theo quy định tại Đ iều 30 và Đ iêu 40 của L uật chât 
lượng sản phẩm, hàng hóa; cung cấp bản sao các tài liệu quy 
định tại khoản này khi cần thiết;

b) Lấy m ẫu để kiểm  nghiệm  khi cần thiết;
c) N iêm  phong thực phẩm , tạm  dừng bán thực phẩm  khcng 

phù hợp, tạm  dừng quảng cáo thực phẩm  có nội dung không phù 
hợp trong quá trình kiểm  tra trên  thị trường và phải báo cáo cơ 
quan quan lý an toàn thực phẩm  trong thời hạn không quá 24 
giờ ke từ khi niêm  phong thực phẩm , tạm  dừng bán thực phâm  
không phù hợp, tạm  dừng quảng cáo;

d) Y êu cầu tổ  chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm  
không phù hợp với tiêu chuẩn

đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về điều 
kiện tương ưng có biện  pháp khắc phục, sửa chữa;

đ) K iến nghị cơ quan quản lý an toàn  thực phẩm  xử lý theo 
thẩm  quyền quy định tại Đ ieu 69 của L uật này;

e) B ảo đảm nguyên tắc kiểm tra  quy định tại khoản 4 Đ iều 
68 của L uật này khi tiến hành kiểm  tra;

g) B áo cáo chính xác và  kịp thời kết quả kiểm  tra cho cơ 
quan quản lý an toàn thực phẩm.
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Chmmg XI: 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH

Điều 71- Hiệu ỉực  thi h à n h
Luật nay co hiệu lực thi hành tu ngày 01 tháng 7 năm  2011.
Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL- 

Ư B T V Q H 11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
Điều 72. Quy định chi tiếí và hưóìig dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, 

khoản được giao trong Luật; hướng dân những nội dung cân 
thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu câu quản lý nhà nước.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng
6 năm 2010.

Cìliỉ  TỊCH QUỐC HỘI 
Nguyễn Phú Trọng
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Bộ LUẬT DÂN Sự■ * s

(Trích)

Chương X II: 
NỘI DƯNG QUYÈN SỞ HỮU

M ục 1 
QUYỀN CHIẾM HỮU

Đ iề u  1 8 2 . Quyền chiếm  hữu
Quyền chiếm  hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản.
Đ iề u  1 8 3 . Chiếm  hữu có căn cứ pháp luật
Chiếm hữu có căn cứ pháp luật íà việc chiếm hữu tài sản 

trong các trương hợp sau đây:
1. Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;
2. Người được chủ sở hữu uỷ quyẻn quản lý tài sản;
3. Người được chuyển giao quyên chiêm  hữu thôn ụ qua 

giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;
4. Người phát hiện và giữ tài sản vò chủ, tài sản không xác 

định đươc ai là chủ sở hữu, tài sản bị đanh rơi, bị bo quên, bị 
chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với các điều kiện do pháp luật 
quy định;

5. Người phát hiện và giữ gia súc, gia câm, vật nuôi dưới nước 
bị thất lạc phù họp vói các điều kiện do pháp luật quy định;

6. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
Đ i ề u  1 8 4 ,  Quyền chiếm  hữu của chủ sở hữu
Trong trường hợp chủ sở hữu chiếm  hữu tài sản thuộc sở 

hữu của m ình thì chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý 
chí của m ình để nắm  giữ, quản lý tài sản nhưng không được trái 
pháp luật, đạo đức xã hội.

V iệc chiếm  hữu của chủ sở hữu không bị hạn chế, gián đoạn 
về thời gian, trừ  trường hợp chủ sở hữu chuyển giao việc chiếm  
hữu cho người khác hoặc pháp luật có quy định khác.
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Đ i ề u  1 8 5 . Q uyền chiếm  hữu của người được chủ sở hữu 
uỷ quyền quản lý tài sản

1. Khi chủ sở hữu uỷ quyền quản lỵ tài sản cho người khác 
thì người được uỷ quyền thực hiện quyên chiêm hữu tài sản đó 
trong phạm  vi theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác đinh.

2. N gười được uỷ quyền quản lý tài sản không thể trở  thậnh 
chủ sở hưu đối với tài san được giao theo căn cứ về thời hiệu 
quy định tại khoản 1 Đ iều 247 của B ộ luật này.

Đ i ề u  1 8 6 .  Q uyền chiếm  hữu của người được giao tài sản 
thông qua giao dịch dân sự

1. Khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác thông qua giao 
dịch dân sự m à nội dung không bao gồm việc chuyên quyên sở 
hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu tài 
sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch.

2. N gười đươc giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được 
giao, được chuyển quyền chiếm  hữu, sử dụng tài sản đó cho 
ngươi khác, nếu được chủ sở hữu đồng ý.

3. Người được giao tài sản không thể trở  thành chủ sở hữu 
đối với tai sản được giao theo  căn cứ vê thời hiệu quy định tại 
khoản 1 Đ iều 247 của B ộ luật này.

Đ i ề u  1 8 7 .  Q uyền chiếm  hữu tài sản bị đánh rơi, bị bỏ 
quên, bị chôn giấu, bị chìm  đắm, tài sản không xác định được ai 
là chủ sở hữu

1. N gười phát hiện tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn 
giấu, bị chìm  đắm phải thông báo hoặc trả  lại ngay cho chủ sở 
hữu- nểu không b iểt ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc 
giao nộp cho U ỷ ban nhân dân xã, phường, thị trân hoặc công an 
cơ sở gan nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm  quyền khác theo 
quy định của pháp luật.

Người phát hiện tài sản không xác định đựợc ai là chủ sở 
hữu tai sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, t)ị chôn giâu, bị chìm đăm 
được chiếm  hữu tài sản đó từ thời điểm phát hiện đến thời điểm  
trả lại cho chủ sở hữu hoặc đến thời điêm  giao nộp cho cơ quan 
nhà nước có thẩm  quyền.

2. Đối với tài sản do người khác tẩu tán nhằm  che giấu hành 
vi vi phạm  pháp luật hoặc trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ  dân
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sự thì ngưòi phát hiện phải thông báo hoặc giao nộp ngay cho cơ 
quan nhà nước có thẩm  quyền quy định tại khoản 1 Đieu này.

Đ i ề u  1 8 8 .  Quyền chiếm  hữu gia súc, gia cầm, vật nuôi 
dưới nước bị thất lạc

N gười phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước 
bị thất lạc phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu; nếu 
chưa xác định được chủ sở hữu thì được chiêm  hữu tài sản đó từ 
thời điểm  phát hiện đến thời điểm trả  lại cho chủ sở hữu.

Đ i ề u  1 8 9 .  Chiếm  hữu không có căn cứ pháp luật nhưng 
ngay tình

Việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định tại Điều 
183 của Bộ luật này là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

Người chiếm  hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng 
ngay tĩnh là người chiếm  hữu m à không b iết va không thể biet 
việc chiếm  hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật.

Đ i ề u  190.  Chiếm  hữu liên tục
V iệc chiếm  hữu tài sản được thực hiện trong m ột khoảng 

thời gian m à không có tranh chấp về tài sản đó là chiếm  hữu liên 
tục, kể cả khi tài sản được giao cho người khác chiếm  hữu.

Đ i ề u  191.  Chiếm  hữu công khai
V iệc chiêm  hữu tài sản được coi là chiếm  hữu công khai khi 

thực hiện m ột cách m inh bạch, không giấu giếm; tài sản đang 
chiếm  hữu được sử dụng theo tính năng, cong dụng và được 
người chiêm  hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính minh.

M ục 2 
Q U Y Ề N  SỬ  D Ụ N G

Đi  ều 192.  Quyền sử dụng
Q uyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa 

lợi, lợi tức từ tài sản.
Đ i ề u  1 9 3 .  Q uyền sử dụng của chủ sở hữu
Trong trường hợp chủ sở hữu thực hiện quyền sử dụng tài 

sản thuộc sở hữu của m ình thì chủ sở hữu được khai thác công 
dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản theo ý chí của m ình 
nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm  ảnh hưởng đến lợi ích
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của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của 
người khác.

Đ i ề u  1 9 4 .  Quyền sử dụng của người không phải là chủ sở
hữu

1. Quyền sử dụng tài sản có thể được chuyển giao cho người 
khác thông qua hợp đông hoặc theo quy định của pháp luật.

Người không phải là chủ sở hữu có quyền sử dụng tài sản 
đúng tính năng, công dụng, đúng phương thức.

2 Người chiếm  hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay 
tình củng có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức 
từ tài sản theo quy định của pháp luật.

M ục 3 
Q U Y Ề N  Đ ỊN H  Đ O Ạ T

Đ i ề u  1 9 5 .  Quyền định đoạt
Quyền định đoạt là quyền chuyến giao qu>'ền sở hữu tài sản 

hoăc từ bỏ quyền sở hữu đó.
Đ i ề u  1 9 6 ,  Đ iều kiện định đoạt
Việc định đoạt tài sản phải do người có năng !ực hành vi 

dàn sự thực hiện theo quv định của pháp luật.
T iong trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục 

định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó.
Đ i ề u  1 9 7 .  Quyền định đoạt của chủ sở hữu
Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để 

thừa kê, từ bỏ hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù 
họp VỚI quy định của pháp luật đối với tài sản.

Đ i ề u  1 98 .  Q uyền định đoạt của người không phải là chủ
sở hữu

Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định 
đoạt tài sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định 
của pháp luật.

Người được chủ sở hữu uỷ quyền định đoạt tài sản phải thực 
hiện việc định đoạt phù hợp với ý chí, lợi ích của chủ sở hữu.
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Đ i ề u  1 9 9 .  H ạn chế quyền định đoạt
1. Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do pháp 

luật quy định.

2. Khi tài sản đem bán là di tích lịch sử, văn hoá thì N hà 
nước có quyền ưu tiên mua.

Trong trường hợp pháp nhân, cá nhân, chủ thể khác có 
quyên ưu tiên m ua đôi với tài sản nhất định theo quy định của 
pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên 
m ua cho các chủ thê đó.

Chương XIII:
CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU

M ục 1 
S Ở  H Ữ U  N H À  N Ư Ớ C

Đ i ê u  2 0 0 .  Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước
Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bao gồm  đất đai 

rừng tự nhi ên, rùng trồng có nguồn vốn tò  ngân sách nhà nước, 
núi, sông hô, nguôn nước, tài nguyên trong lòng đật, nguồn lợi 
tự nhiên ở vùng biên, thềm  lục địa và vùng trời, phần von và tài 
sản do N hà nước đầu tư vào doanh nghiệp^ công trình thuộc các 
ngành và lĩnh yực kinh tế, văn hoá, xã  hội. khoa học, kỹ thuật, 
ngoại giao, quôc phòng, an ninh cùng các tài sản khác do pháp 
luật quy định.

Đ i ề u  2 0 1 .  Thực hiện quyền của chủ sở hữu đối vói tài sản 
thuộc hình thức sở hữu nhà nươc

1. N hà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa V iệt Nam  thực hiện 
quyên của chủ sở hữu đôi với tài sản thuộc hình thức sở hữu 
nhà nước

2. Chính phủ thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng 
m ục đích, hiệu quả và tiết kiệm  tài sản thuộc hình thức sở hữu 
nhà nước.
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Đ i ề u  2 0 2 .  Quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc hình 
thức sở hữu nhà nước

V iệc quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc hình thức sở 
hữu nhà nước được thực hiện trong phạm  vi và theo trình tự do 
pháp luật quy định.

Đ i ề u  2 0 3 .  Thực hiện quyền sở hữu nhà nước đối với tài 
sản được đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước

1. Khi tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước được đầu tư 
vào doanh nghiệp nhà nước thì N hà nước thực hiện quyền của 
chủ sớ hữu đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp.

2. D oanh nghiệp nhà nước có quyền quản lý, sử dụng vốn, 
đất đai, tài nguyên và các tài sản khác do N hà nước đầu tư theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Đ i ề u  2 0 4 .  Thực hiện quyền sở hữu nhà nước đối với tài 
sản được giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang

1, Khi tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước được giao 
cho cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang thì N hà nước thực hiện 
quyền kiểm  tra, giám sát v iệc quản lý, sử dụng tài sản đó.

2. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang có quyền quản lý, sử 
dụng đúng m ục đích, theo quy định của pháp luật đối với tài sản 
được N hà nước giao.

Đ i ề u  2 0 5 .  Thực hiện quyền sở hữu nhà nước đối với tài 
sản được giao cho tổ  chức chính trị, tổ chức chính trị - xã  hội, tổ 
chức chính trị xã hội - nghê nghiệp

1. Khi tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước được giao 
cho tô chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội, tô  chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp thì N hà nước thực hiện quyền kiểm  tra, 
giám sát v iệc quản lý, sử dụng tài sản đó.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 
trị xã hội - nghề nghiệp có quyên quản lý, sử dụng tài sản đụợc 
N hà nước giao đúng m ục đích, phạm  vi, theo cách thức, trình tự 
do pháp luật quy định phù hợp với chức năng, nhiệm  vụ được 
quv định trong điều lệ.
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Đ i ề u  2 0 6 .  Quyền của doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ hợp 
tác và cá nhân đối với việc sử dụng, khai thác tài sản thuộc hình 
thức sở hữu nhà nước

Trong trường hợp pháp luật có quy định và được cơ quan 
nhà nước có thẩm  quyền cho phép, doanh nghiệp, hộ gia đình, tổ 
hợp tác và cá nhân được sử dụng đất, khai thác nguon lợi thuỷ 
sản và tài nguyên khác thuộc hình thức sở hữu nhà nước và  phai 
sử dụng, khai thác đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ đôi với N hà nước theo quy định của pháp luật.

Đ i ề u  2 0 7 .  Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước chưa 
được giao cho tổ chức, cá nhân quản lý

Đối với tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước m à chưa 
được giao cho tổ chức, cậ nhân quản lý thì Chính phủ tổ  chức 
thực hiện việc bảo vệ, điều tra, khảo sat và  lập quy hoạch đưa 
vào khai thác.

M ục 2 
SỞ HỮU TƯ NHÂN

Đ i ề u  2 1 1 . Sở hữu tư nhân
Sở hữu tư nhân là sở hữu của cá nhân đối với tài sản hợp 

pháp của mình.
Sở hữu tư nhân bao gồm  sở hữu cá thể, sở hữu tiểu chủ, sở 

hữu tư bản tư  nhân.
Đ i ề u  2 1 2 .  Tài sản thuộc hình thức sở hữu tư nhân
1. Thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh 

hoạt, tư liệu sản xuất, vốn, hoa lợi, lợi tức và các tài sản hợp 
pháp khác của cá nhân là tài sản thuộc hình thức sở hữu tư nhân.

Tài sản hợp pháp thuộc hình thức sở hữu tư  nhân không bị 
hạn chế về số lượng, giá trị.

2. Cá nhân không được sở hữu đối với tài sản m à pháp luật 
quy định không thể thuộc hình thức sở hữu sở hữu tư nhân.

Đ i ể u  2 1 3 .  Chiếm  hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc 
hình thức sở hữu tư nhân

1. Cá nhân có quyền chiếm  hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 
thuộc sở hữu của m ình nhằm  phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu
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dùng hoặc san xuất, kinh doanh và các mục đích khác phù hợp 
với quy định của pháp luật.

2. V iệc chiếm  hữu, sứ dụng, định đoạt tài sản thuộc hình 
thức sở hữu tư nhân không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh 
hưởng đến lợi ích của N hà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi 
ích hợp pháp của người khác.

M ục 3 
SỞ  H Ử Ữ  C H U N G

Đ i ề u  2 1 4 .  Sở hữu chung
Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài

sản.
Sở hữu chung bao gồm  sở hữu chung theo phần và sở hữu 

chung hợp nhât.
Tài sán thuộc hình thức sở hữu chung là tài sản chung.
D i ề u  2 1 5 .  Xác lập quyền sở hữu chung
Quyền sở hữu chung được xác lập theo thoả thuận của các 

chủ sư hữu, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán.
Đ i ề u  2 1 6 .  Sở hữu chung theo phần
1. Sỏ; hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó 

phần quyền sớ hữu của mỗi chú sở hữu được xác định đổi với tài 
sản chung.

2. M ỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vu đối 
vói tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng vói phần quyền sỏ 
hữu của mình, trừ  trường hợp có thoả thuận khác.

Đ i ề u  2 1 7 .  Sở hữu chung hợp nhất
1. Sở hữu chung họp nhất là sở hữu chung m à trong đó 

phân quyên sở hữu của môi chủ sở hữu chung không được xác 
định đôi với tài sản chung.

Sở hữu chung hợp nhất bao gồm  sở hữu chung hợp nhất có 
thể phân chia và sở hữu chung hợp nhất không phân chia.

2. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền, nghĩa vụ ngang 
nhau đối với tài sản thuộc sở hữu chung.
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Đ i ề u  2 1 8 .  Sở hữu chung hỗn hợp
1. Sở hữu chung hỗn hợp là sở hữu đối với tài sản dọ các 

chủ sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau góp vốn để 
sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận.

2. Tài sản được hình thành từ nguồn vốn góp của các chủ sở 
hữu, lợi nhuận hợp pháp thu được từ  hoạt động sản xuât, kinh 
doanh hoặc từ  các nguôn khác phù hợp với quy định của pháp 
luật là tài sản thuộc sở hữu chung hỗn hợp.

3. V iệc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu 
chung hỗn hợp phải tuân theo quy định tại Đ iều 216 của Bộ luật 
này và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc góp 
vốn, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều 
hành, trách nhiệm  vê tài sản và phân chia lợi nhuận.

Đ i ề u  2 1 9 .  Sở hữu chung của vợ chồng
1. Sở hữu chung của vợ  chồng là sở hữu chung hợp nhất.
2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung 

bằng công sức của mỗi người, có quyền ngang nhau trong việc 
chiêm  hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

3. Vợ chồng cùng bàn bạc, thoả thuận hoặc uỷ quyền cho 
nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

4. Tài sản chung của vợ chông có thể phân chia theo thoả 
thuận hoặc theo quyêt định của Toà án.

Đ i ề u  2 2 0 .  Sở hữu chung của cộng đồng
1. Sở hữu chung của cộng đồng là sỏ' hữu của dòng họ, 

thôn, âp, làng, bản, buôn, sóc, cộng đông tôn giáo và các cộng 
đông dân cư khác đôi với tài sản được hình thành theo tập quán, 
tài sản do các thành viên của cộng đông cùng nhau đóng góp, 
quvên góp, được tặng cho chung hoặc từ  các nguồn khác phù 
hợp với quy định của pháp luật nhăm  m ục đích thoả m ãn lợi ích 
chung hợp pháp của cả cộng đồng.

2. Các thành viên  của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, 
định đoạt tài sản chung theo thoả thuận hoặc theo tập quán, vi 
lợi ích của cộng đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức 
xã hội.

3. Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất.
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Đ i ề u  2 2 1 .  Chiếm  hữu tài sản chung
Cac chủ sỏ' hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo 

nguyên tắc nhất trí, trừ  trường hợp co thoả thuận khác hoặc pháp 
luật có quy định khác.

Đ i ề u  2 2 2 .  Sử dụng tài sản chung
1. M ỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công 

dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần 
quyên sở hữu của mình, trừ  trường hợp có thoả thuận khác hoặc 
pháp luật  có quy định khác.

2. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền ngang nhau 
trong việc khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản 
chung, nêu không có thoả thuận khác.

Đ i ề u  2 2 3 .  Đ ị n h  đoạ t  tài  sản  c h u n g

1. M ỗi chủ sở hữu chuna; theo phần có quyền định đoạt 
phân quyên sở hữu của m ình theo thoả thuận hoặc theo quy định 
của pháp luật.

2. V iệc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thưc hiện 
theo thoa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định 
của phap luật.

3. Trong trường hợp m ột chủ sỏ: hữu chung bán phần quyền 
sở hữu của m ình thì chả sở hữu chung khác được quyền ưu tiên 
mua. Trong thừi hạn ba tháng đối với tài san chung là bất động 
sản, m ột tháng đối với tài sản chung ỉà động sản, ke từ ngày các 
chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các 
điều kiện bán m à không có chủ sở hữu chung nào m ua thì chủ sở 
hữu đó được quyên bán cho người khác.

Trong trương họp bán phần quyền sở hữu m à có sự vi phạm  
về quyền ưu tiên m ua thi trong thời hạn ba tháng, kể từ  ngày 
phát hiện có sư vi phạm  về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu 
chung theo phần trong số các chủ sờ hữu chung có quyền yêu 
cầu Toà án chuyển sang cho m ình quyền và nghĩa vụ của người 
mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

4. Trọng trường hợp m ột trong các chủ sỏ hữu chung từ bỏ 
phấn quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết m à không 
có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuốc N hà nước, trư
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trường hợp sơ hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung 
của các chủ sở hữu chung còn lại.

Đ i ề u  2 2 4 .  Chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung
1. Trong trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi 

chủ sở hữu chung đêu có quyên yêu cầu chia tài sản chung; nếu các 
chủ sở hữu chung đã thoả thuận không phân chia tài sản chung 
trong một thời hạn thì môi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu 
chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể 
chia được bằng hiện vật thì được trị gia thành tiền để chia.

2. Trong trường hợp có người yêu cầu m ột người trong số 
các chủ sở hữu chung thực hiẹn nghĩa vụ thanh toán khi người 
đó không có tài sản riẽng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh 
toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung để 
nhận tiên thanh toán và được tham  gia vào việc chia tài sản 
chung, trừ  trường hợp pháp luật có q u y  định khác.

Neu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc 
việc chia này bị các chủ sơ hữu chung còn lại phản đối thì người 
có quyên có quyên yêu câu người có-nghĩa vụ bán phần quyền 
sở hữu của m ình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Đ i ê u  2 2 5 .  Sở hữu chung trong nhà chung cư
1 Phần diện tích, trang th iết bị dùng chung trong nhà chung 

cư thuộc sở hữu chung của tât cả chủ sở hữu các căn hộ trong 
nhà đó và không thê phân chia, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác hoặc có sự thoả thuận của tất ca các chủ sơ hữu.

2. Chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền và 
nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý, sử dụng phần diện tích 
và thiết bị chung.

3. Trong trường hợp nhà chung cư bị tiêu huỷ thì chủ sở 
hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền sử dụng diện tích 
m ặt đất của nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Đ i ề u  2 2 6 .  Chấm  dứt sở hữu chung
Sở hữu chung chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
1. Tài sản chung đã đưọc chia;
2. M ột trong số các chủ sở hữu chung được hưỏng toàn bộ 

tài sản chung;
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3. Tài sản chung không còn;
4. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương X IV : 
XÁC LẬP, CHẤM DUT QUYỀN SỞ HỮU

M ục 1
XÁC L Ậ P  QŨYÈN SỞ HỮU

Đ i ề u  2 3 3 .  Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được 
do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp

Người lao động, người tiến hành hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hợp pháp có quyên sờ hữu đôi với tài sản do lao động, do 
hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, kể từ thời điểm có 
được tài sản đó.

Đ i ề u  2 3 4 .  X ác lập quyền sở hữu theo thoả thuận
Người được giao tài sản thông qua hợp đồng m ua bán, tặng 

cho, trao đổi, cho vay có quyền sở hữu tài sản đó, kể từ thời 
điểm chuyển giao tài sản, nểu các bên không có thoả thuận khác 
hoặc pháp luật không có quy định khác.

Đ i ề u  2 3 5 .  X ác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức
Chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với 

hoa lợi, lợi tức theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp 
luật, kể từ thời điêm  thu được hoa lợi, lợi tức đó.

Đ i ề u  2 3 6 .  X ác lập quyền sở hữu trong trường họp sáp 
nhập

1. Trong trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau 
được sáp nhập với nhau tạo thành vật không chia được và không 
thể xác định tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc vật phụ thì 
vật mới được tạo thành là tài sản thuộc sở hữu chung của các 
chủ sở hữu đó; nêu tài sản đem sáp nhập là vật chính và vật phụ 
thì vật mới được tạo thành thuộc chủ sở hữu vật chính, kê từ thời 
điểm vật mới được tạo thành; chủ sở hữu tài sản mới phải thanh 
toán cho chủ sở hữu vật phụ phân giá trị của vật phụ đó, nêu 
không có thoả thuận khác.

2. Khi m ột người sáp nhập tài sản là động sản của ngưòi 
khác vào tài sản la động sản của mình, m ặc dù đã biết hoặc phải
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biết tài sản đó không phải là của m ình và  cũng không được sự 
đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sỏ' hữu tài sản 
bị sáp nhập có m ột trong các quyền sau đây:

a) Y êu cầu người sáp nhập tài sản giao tài sản mới cho mình 
và thanh toán cho người sáp nhập giá trị tài sản của người đó;

b) Yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài 
sản của mình và boi thường thiệt hại, nếu không nhận tài sản mới.

3. Khi m ột người sáp nhập tài sản là động sản của người 
khác vào tài sản là bất động sản của m ình, m ặc dù đã b iết hoặc 
phải b iết tài sản đó không phải là của m ình và cũng không được 
sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài 
sản bị sáp nhập có quyền yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh 
toán giá trị phần tài sản của m ình và bồi thường thiệt hại.

Đ i ề u  2 3 7 .  Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn
lẫn

1. Trong trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau 
được trộn lan với nhau tạo thành vật mới không chia được thì 
vật mới là tồi sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó, kể 
từ thời điểm  trộn lẫn.

2. Khi m ột người đã trộn lẫn tài sản của người khác vào tài 
sản của minh, m ặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không 
phải của m ình và không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản 
bị trộn lẫn thì chủ sở hữu tài sản bị trộn lẫn có m ột trong các 
quyên sau đây:

a) Y êu cầu người đã trộn lẫn tài sản giao tài sản mới cho 
m inh và thanh toán cho người đã trộn lẫn phầiì giá trị tài sản của 
người đó;

b) Y êu cầu người đã trộn lẫn tài sản thanh toán giá trị phần 
tài sản của m ình và bồi thường th iệ t hại, nếu không nhận tài sản 
mới.

Đ i ề u  2 3 8 .  Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp chế
biến

1. Chủ sở hữu của nguyên vật liệu được đem chế biến tạo 
thành vàt mới cũng là chủ sở hữu của vật mới được tạo thành.

2. Người dùng nguyên vật liệu thuộc sở hữu của người khác 
để chế biến m à ngay tình  thì trở  thành chủ sỏ' hữu của tài sản
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mới nhưng phải thanh toán giá trị nguyên vật liệu, bồi thường 
thiệt hại cho chủ sở hữu nguyên vật liệu đo.

3. Trong trường hợp người chế biến không ngay tình thì chủ 
sở hữu nguyên vật liệu có quyền yêu cầu giao lại vật mới; nếu 
có nhiều chủ sở hữu nguỵên vật liệu thì những người này là 
đông chủ sở hữu theo phân đôi với vật mới được tạo thành, 
tương ứng với giá trị nguyên vật liệu của mỗi người. Chủ sở hữu 
nguyên vật liệu bị chê biến không ngay tình có quyền yêu cầu 
người chế biến bồi thường thiệt hại.

Đ i ề u  2 3 9 .  Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật 
không xác định được chủ sở hữu

1. V ật vô chủ là vật m à chủ sờ hữu đã từ bỏ quyền sở hữu 
đôi vói vật đó.

Người đã phát hiện vật vô chủ là động sản thì có quyền sở 
hữu tài sản đó theo quy định của pháp luật; nêu vật được phát 
hiện là bât động sản thì thuộc N hà nước.

2. N gười phát hiện vật không xác định được ai là chủ sở 
hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công 
khai cho chủ sở hữu biêt mà nhận lại.

Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ; 
tên, địa chì của người giao nộp, người nhận, tình trạng, sô 
lượng, khỏi lượng tài sản giao nộp.

Uỷ ban nhân dân hoặc công an co sở đã nhận vật phải thông 
báo cho người phát hiện vê kêt quả xác định chủ sở hữu.

Trong trường hợp vật không xác định đưọc ai là chủ sở hữu 
ỉà động sản thì sau m ột năm, kể từ ngày thông báo công khai, 
mà vẫn không xác định được ai là chủ sờ hữu thì động sản đó 
thuộc sở hữu của người phát hiện theo quv định của pháp luật; 
nếu vật là bất động sản thì sau năm năm, kể từ ngày thông báo 
công khai vẫn chưa xác định được ai là chủ sở hữu thì bất động 
sản đó thuộc N hà nước; người phat hiện được hưởng m ột khoản 
tiền thưởng theo quy định của pháp luật.
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Đ i ể u  2 4 0 ,  Xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu, 
bị chìm đằm được tìm  thấy

V ật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy mà không có 
hoặc không xác định được ai là chủ sỏ' hữu thì sau khi trừ chi phí 
tim kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với vật đó được xác định 
như sau:

1. V ật được tim  thấy là di tích lịch sử, văn hoá thì thuôc 
N hà nước; người tìm  thay vật đó được hưởng m ột khoản tiền 
thưởng theo quy định của pháp luật;

2. Vật được tìm  thấy không phải là di tích lịch sử, văn hoá, 
mà có giá trị đến mười tháng lương tội thiểu do N hà nước quy 
định thì thuộc sở hữu của người tìm  thấv; nếu vật tìm  thấy có giá 
trị lớn hơn mười tháng lương tôi thiêu do N hà nước quy định thì 
người tìm  thấy được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối 
thiêu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phân vượt quá 
mười tháng ỉương tối thiêu do N hà nước quy định, phần giá trị 
còn lại thuộc Nhà nước

Đ i ề u  2 4 1 .  Xác lập quyền sở hữu đối với vật do người 
khác đánh rơi, bỏ quên

1. Người nhặt đưọc vật do người khác đánh rơi hoặc bỏ 
quên mà b iểt được địa chỉ của ngưòi đánh rơi hoặc bỏ quên thì 
phải thông báo hoặc trả ỉại vật cho người đó; nêu không biêt địa 
chỉ của ngưòi đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc 
giao nộp cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an 
cơ sở gan nhất đê thông báo công khai cho chủ sở hữu biết m à 
nhận lại.

Ưỷ ban nhân dân hoặc công an cơ sở đã nhận vật phải thông 
báo cho người đã giao nộp về ket quả xác định chủ sở hữu.

2. Sau m ột năm, kế từ ngàv thông báo công khai vê vật nhặt 
được m à không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu 
không đến nhận, nếu vật có giá trị đến m ười tháng lương tối 
thiểu do N hà nước quy định thì vật đó thuôc sở hữu của người 
nhặt được; nếu vật có giá trị lớn hơn m ười tháng lương tối thiếu 
do N hà nước quy định thì sau khi trừ chi phi bảo quản người 
nhặt được được hưởng giá trị bằng m ười thang ỉương tối thiểu 
do N hà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười
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tháng lương tối thiểu do N hà nước quy định, phần giá trị còn lại 
thuộc N hà nước.

3. V ật bị đánh rơi, bị bỏ quên là di tích lịch sử, văn hoá m à 
sau m ột năm, kê từ ngày thông báo công khai, không xác định 
được chủ sở hữu hoặc không có người đên nhận thì vật đó thuộc 
N hà nước; người nhặt được vật đó được hưởng m ột khoản tiên 
thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 242. Xác lập quyền sở hữu đối vói gia súc bị thất lạc
N gưòi băt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo cho 

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để 
thông báo công khai cho chủ sớ hữu biết mà nhận lại. Chủ sở 
hữu nhận lại gia súc bị thất lạc phải thanh toán tiền công nuôi 
giữ và các chi phí khác cho người băt được.

Sau sáu tháng, kể từ ngàv thông báo công khai m à không có 
người đến nhận thi gia súc đó thuộc sở hữu của người bắt được; 
neu gia súc bắt được là gia súc thả rông theo tập quán thì thời 
hạn này là m ột năm.

Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu e;ia súc có 
sinh con thì người bật được gia súc được hưởng một nửa số gia 
súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết 
gia súc.

Điều 243. Xác lập quyền sở hữu đối vói gia cầm bị thất lạc
Trong trường hợp gia cầm của m ột ngưòi bị thất lạc, m à 

người khác bắt được thì ngưòi bắt đưọc phải thông báo công 
khai để chủ sở hữu gia cầm biết ma nhận lại. Chủ sở hữu nhận 
lại gia cầm bị thất lạc phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các 
chi phí khác cho người bắt được.

Sau một tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có 
người đến nhận thì gia cầm đó thuộc sỏ' hữu của người bắt được.

Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được 
gia cầm được hưởng hoa lơi do gia cầm sinh ra và phải bồi 
thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm.

Điều 244. Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước
Khi vật nuôi dưới nước của m ột ngưòi di chuyển tự nhiên 

vào ruộne, ao, hồ của người khác thỉ thuộc sở hữu của người có 
ruộng, ao, hồ đó. Trong trường hợp vật nuôi dưới nước có dấu
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hiệu riêng biệt để có thể xác định vật nuôi không thuộc sở hữu 
của m ình thì người có ruộng, ao, hô đó phải thông báo công khai 
để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau m ột tháng, ke từ ngày thông 
báo công khai m à không có người đến nhân thì vật nuôi dươi 
nước đó thuộc sở hữu người có ruộng, ao, hồ đó.

Đ iề u  2 4 5 . X ác lập quyền sở hữu do được thừa kế
N gười thừa kế có quyền sở hữu đối với tài sản thừa kế theo 

quy định tại Phần thứ tư của Bộ luật này.
Đ iề u  2 4 6 . Xác lập ạuyền sở hữu theo bản án, quyết định 

của Toà án hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước co thẩm  
quyền khác

Quyền sở hữu có thể được xác lập căn cứ vào bản án, quyết 
định của Toà án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có tham  
quyền khác.

Đ iề u  2 4 7 . Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu
1. Người chiếm  hữu, người được lợi về tài sản không có căn 

cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 
mười năm đôi với động sản, ba mươi năm đối với bất động sản 
thì trở thành chủ sở hữu tài san đó, kê từ thời điếm bắt đầu 
chiêm  hữu, trừ  trường hợp quy định tại khoản 2 Đ iều này.

2. Người chiếm  hữu tài sản thuộc hình thức sơ hữu nhà 
nước không có căn cứ pháp luật thì dù rmay tình, liên tục, công 
khai, dù thời gian chiếm hữu là bao lâu cũng không thê trở thành 
chủ sở hữu tài sản đó.

Chương X V :  
BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU

Đ iề u  2 5 5 . Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu
Chủ sờ hữu, người chiếm  hữu hợp pháp có quyền yêu cầu 

Toà án, cơ quan, tổ chức có thẩm  quyền khác buọc người có 
hành vi xâm  phạm  quyên sở hữu, quyên chiếm  hữu phải trả lại 
tài sản, chấm dứt hành vi cản trở trái pháp ỉuật việc thực hiện 
quyền sở hữu, quyền chiếm  hữu và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
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Chu sở hữu, người chiếm  hữu hợp pháp có quyền tư bảo vệ 
tài san thuộc sở hữu của mình, tài sản đang chiếm  hữu hợp pháp 
bằng những biện pháp theo quy định của pháp luật.

Đ iề u  2 5 6 . Quyền đòi lại tài sản
Chủ sở hữu, người chiếm  hữu hợp pháp có quyền yêu cầu 

người chiếm  hữu, người sử dụnơ tài sản, người được lợi về tài 
sản không có căn cút pháp luật đôi với tài sản thuộc quyền sơ 
hữu hoặc quyền chiếm  hữu họp pháp của m ình phải trả lại tài 
sản đó, trù' trường họp quy định tại khoản ỉ Đ iểu 247 của Bộ 
luật này. Trong trường hợp tài sản đang thuộc sự chiếm  hữu của 
người chiêm hữu ngay tình thì áp dụng Điều 257 và Đ iều 258 
của Bộ luật này.

Đ iề u  2 5 7 . Quyền đòi lại động sản không phải đăng ký 
quyên sở hữu từ người chiêm hữu ngay tình

Chu sờ hữu có quyên đòi lại động sán không phải đàng ký 
quyên sỏ' hữu từ người chiếm  hữu ngay tình trong trường hợp 
người chiếm  hữu ngay tình có được đọng sản nàỵ thông qua hợp 
đông không co đên bù với người không có quyên định đoạt tài 
sản; trong trường hợp họp đong này là hợp đồng có đền bù thì 
chu sở hữu có quvên đòi lại động sản nêu động sản đó bị lấy 
cắp, bị m ất hcặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý  chí của 
chủ sở hữu.

Đ iê u  2 5 8 . Q uyền đòi lại động sản phải đăng ký' quyền sở 
hữu hoặc bất động sản từ người chiem hữu ngay tình

Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu 
và bất động sản, trừ trương họp người thứ ba chiếm hữu ngay tình 
nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch vói 
người mà theo bản án, quyểt định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyên là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là 
chủ sỏ’ hữu tài sản do bán án, quyết định bị huỷ, sửa

Đ iê u  2 5 9 .  Quyền yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành 
vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sở hữu, 
quyền chiếm  hữu hợp pháp

Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu của mình, 
chủ sở hữu, người chiểm  hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người 
có hành vi cản trở  trái pháp luật phải chấm dưt hanh vi đó; nếu
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không có sự chấm dứt tự  nguỵện thì có quyền yêu cầu Toà án, 
cơ quan, tổ chức có thẩm  quyền khác buọc người đó chấm  dứt 
hành vi vi phạm.

Đ iề u  2 6 0 . Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
Chủ sở hữu, người chiếm  hữu họp pháp có quyền yêu cầu 

người có hành vi xâm  phạm quyền sở hữu, quyền chiếm  hữu của 
mình bồi thường thiệt hại.

Đ iê u  2 6 1 . B ảo vệ quyền của người chiếm  hữu mà không 
phải là chủ sở hữu

Các quyền được quy định tại các điều từ  Đ iều 255 đến Điều 
260 của Bộ luật này cũne thuộc vê người tuy không phải là chủ 
sở hữu nhưng chiếm  hữu tài sản trên cơ sở quyền sư dụng đất, 
quyền sử dụng han chế bất động sản liền kề hoặc theo can cư 
khác do pháp ỉuật quy định hoặc theo thoả thuận.

Chương XVI:
NHỮNG QUY ĐỊNH KHAC VỀ QUYÊN SỞ HỮU

Đ iê u  2 6 2 . N ghĩa vụ của chủ sờ hữu trong trường họp xảy 
ra tình thế cấp thiết

1. Tỉnh thế cấp thiết là tình thế của người vì m uốn tránh m ột 
nguy co đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích của N hà nước, của 
tập thê, quyên, lợi ích họp pháp của m ình hoặc của người khác 
m à không còn cách nào khác là phải có hành động gây m ột thiệt 
hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.

2. Trong tình thế cấp thiết, chủ sở hữu tài sản không được 
cản trở  ngưòi khác dùng tài sản của m ình hoặc cản trở người 
khác gây thiệt hại đối với tài sản đó để ngăn chặn, làm giảm  mối 
nguy hiềm  hoặc thiệt hại lớn hơn có nguy cơ xảy ra.

3. Gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là hành 
vi xâm  phạm  quyên sở hữu. Chủ sở hữu được bôi thường thiệt 
hại theo quy định tại khoản 3 Đ iều 614 của Bộ luật này.

Đ iể u  2 6 3 . N ghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc bảo vệ môi 
trường

Khi sử dụng, bảo quản, từ  bỏ tài sản của mình, chủ sở hữu 
phải tuân theo các quy định của pháp iuật vê  bảo vệ môi trường;

89



nếu làm ô nhiễm  môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô 
nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và bồi 
thưòng th iệt hại.

Đ iề u  2 6 4 .  N ghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc tôn trọng, 
bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Khi thực hiện quyền chiếm  hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 
của mình, chủ sở hữu phải tôn trọng, bảo đảm trật tư, an toàn xã 
hội, không được lạm  dụng quyền sở hữu để gây m ất trật tự, an 
toàn xã hội, ỉàm thiệt hại đến lợi ích của N hà nước, lợi ích công 
cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Điều 265. Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản
1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định 

theo thoả thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm  quyền.

R anh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc 
theo ranh giới đã tôn tại từ ba mươi năm trở lên m à không có 
tranh chấp.

2. Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và 
lòng đất theo chiều thắng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất 
phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm 
qụyền quỵ đinh và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng 
đất liền ke của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác 
trong khuôn viên đàt thuộc quyên sử dụng của m ình và theo 
ranh giới đã đuợc xác định; nễu rễ cây, cành cây vượt quá ranh 
giới thì phải xén rễ, tìa  cành phấn vượt quá, trừ trường hợp có 
thoả thuận khác.

3. Trong tarờng hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ 
ruộng thi người sử dụng đât có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới 
chung; không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới neăn cách.

Đ iề u  2 6 6 . Q uvền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các 
bât động sản

1. Chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, 
hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của 
mình. N hũng người sử dụng đất liền kề có the thoả thụận với 
nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngân, trồng cây
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trên ranh giới để làm  m ốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; 
những vật m ốc giới này là sở hữu chung cua những người đó.

Trong trường hợp m ốc giới ngăn cách chỉ do m ột bên tạo 
nên trên ranh giới và  được chu sở hưu bất động sản liền kề đồng 
ý thì m ốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây 
dựng do bên tạo nên chịu, trừ  trường hợp có thoả thuận khác; 
nêu chủ sở hữu bât động sản liên kê không đồng V m à có lý do 
chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, xây tường 
ngăn phải dỡ bỏ.

Đối với cây là m ốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo 
vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trương hợp có 
thoả thuận khác.

2. Đối với m ốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất 
động sản liền kề không được trổ  cửa sổ, lỗ thong khí hoặc đục 
tường đe đặt kết cấu xây dựng, trừ  trường họp được chủ sở hữu 
bất động sản liền kề đồng ý.

Trong trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền 
nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây 
dựng đên giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đ iề u  2 6 7 .  N ghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng
1. Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân 

theo pháp luật vê xây dưng, bảo đảm an toàn, không được xây 
vưọt quá độ cao, khoảng cách m à pháp luật vê xây dựng quy 
định và không được xâm  phạm  đến quyền, lợi ích hợp pháp của 
chủ sở hữu bãt động sản liền kề và xung quanh.

2. Khi có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình xây dựng, 
ảnh hưởng đến bẫí động sản liền kề và xung quanh thì chủ sơ 
hữu công trình phải cho ngừng neay việc xay dựng, sửa chữa 
hoặc dỡ bỏ theo yêu câu của chủ sở hữu bât động sản liền kề và 
xung quanh hoặc theo yêu câu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyen; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc 
hại và các công trình khác m à việc sử dụng có khả năng gây ô 
nhiễm  môi trường, chủ sở hữu phải xây cách m ốc giới m ột 
khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phai bảo đam vệ sinh, an toàn và
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không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản liền kề và 
xung quanh.

Đ iề u  2 6 8 . N ghĩa vụ bảo đảm an toàn đối với công trình 
xây dựng liền kề

Khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng các công trình dưới 
m ặt đât, chủ sở hữu công trình phải đào, xây cách mốc giới một 
khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định.

Trong trường hợp công trình có nguy cơ đe doạ sự an toàn 
bât động sản liền kề và xung quanh thì chủ công trình phải thực 
hiện ngay các biện pháp khac phục; nếu gây thiệt hại cho chủ sở 
hữu bẫt động sản liền kề và xung quanh thì phải bồi thường.

Điểu 269. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa
Chủ sở hữu nhà phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nưó’c 

m ưa từ mái nhà của m ình không được chảy xuống bất động sản 
của chủ sở hữu bất động sản liền kề.

Điêu 270. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải
Chủ sở hữu nhà phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để 

đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn 
sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền ke, ra đường 
công cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng làm ô nhiêm môi trường.

Đ iề u  2 7 1 . Hạn chế quyền trổ cửa
1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang 

nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của 
pháp luật về xây dựng.

2. M ái che trên cửa ra vào, cửa sổ quay ra đường đi chung 
phải cách m ặt đất từ 2,5 m ét trở  lên.

Đ iề u  2 7 2 . Q uyền yêu cầu sửa chữa, phá dỡ bất động sản 
liền kề

Trong trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ 
sập đố xuống bất động sản liền kề hoặc nơi sinh hoạt công cộng 
thì chủ sở hữu phải chặt cây, sửa chữa hoặc phá dỡ công trình 
xây dựng đó.

Chủ sở hữu bất động sản liền kề có quyền yêu cầu chủ sở 
hữu cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sạp đổ phải chặt 
cây, phá dỡ; nêu ngưòi đó không chặt cây, phá dỡ thi chủ sở hữu
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bất động sản liền kề có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có 
thẩm  quyền cho chặt cây, phá dơ. Chi phí chặt cây, phá dỡ do 
chủ sở hữu cây cối, công trình xây dựng chịu.

Đ iề u  2 7 3 . Q uyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề
Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất 

động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm cac 
nhu cầu của mình về lối đi, cấp, thoat nưóc, cấp khí ga, đường 
dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác m ột 
cách hợp lý, nhưng phải đền bù, nếu không có thoả thuận khác.

Đ iề u  2 7 4 . Xác lập quyền sử dụng hạn chế bất động san 
liền kề

1. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề được xác lập 
theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Trong tarờ ng  hợp quyền sử dụng hạn chế bất động sản 
hên kê đã được xác lập cho chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất 
thì người được chuyển giao nhà, quyền sử dụng đất cũng được 
hưởng quyền đó.

Đ iề u  2 7 5 . Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề
1. Chủ 3Ỏ' hữu bát động sản bị vây bọc bởi các bất động sản 

của các chủ sở hữu khác m à không có lôi đi ra^ có quyền vêu 
cầu m ột trong những chủ sở hữu bẫt động sản liền kê dành cho 
m ình m ột lối đi ra đen đường công cộng; người được yêu cầu có 
nghĩa vu đáp ứng yêu cầu đo. Ngư oi được dành lối đi phải đền 
bù cho chủ sở hữu bất động sản liên kề, nếu không có thoả thuận 
khác.

Lối đi đươc mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là 
thuân tiện và hợp ỉý nhất, có tính đến đặc điểm  cụ thể của địa 
đi êm, lợi ích của bât động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít 
nhất cho bất động sản có mở lối đi.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi 
do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít 
gây phiên hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có 
quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm  quyền xác định.

3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều 
phân cho các chủ sở hữu, chú sử dụng khác nhau thi khi chia
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phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại 
khoản 2 Đ iều này m à không có đền bù.

Đ iề u  2 7 6 .  Quyền m ắc đường dây tải điện, thông tin liên 
lạc qua bất động sản liền  kề

Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện 
thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác m ột 
cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các 
chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Điều 277. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề
Trong trường hợp do vị trí tự  nhiên của bất động sản m à 

việc cấp, thoát nước buộc phải qua m ột bất động sản khác thì 
chủ sở hữu bât động sản có nước chảy qua phải dành m ột lối 
câp, thoát nước thích hợp, không đươc cản trở hoặc ngăn chặn 
dòng nước chảy. N gười sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế 
đến m ức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có 
nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường. Trong trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí 
cao xuống vị trí thâp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động 
sản có nước chảy qua thỉ người sử dụng lối cắp, thoát nước 
không phải bồi thường thiệt hại.

Đ iề u  2 7 8 . Q uyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác
Người có quyển sử dụng đất cạnh tac khi co nhu cầu về tưới 

nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất 
xung quanh đê cho m inh m ột ỉối dẫn nước thích hợp, thuận tiện 
cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu 
cầu đó; nếu người sử dụng loi dẫn nước gây thiệt hại cho người 
sử dụng đât xung quanh thì phải bồi thường.

Đ iề u  2 7 9 . Chấm  dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản 
liền kề

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề chấm dứt trong 
các trương hợp sau đây:

1. B ât động sản liền kề với bất động sản của chủ sở hữu 
đang thực hiện quyền sử dụng hạn chế bat động sản liền kề đó 
nhập làm một,

2. Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất không còn nhu cầu sử 
dụng hạn chê bât động sản ỉiền kề.
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NGHỊ ĐỊNH 128/2008/NĐ-CP 
NGÀY 16/12/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 
và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 

lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 

2001;
Căn cứ Pháp ỉệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 

7 năm 2002;
Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 

hành chính ngậy 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sưa đổi, bổ 
sung một sô điêu của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 
02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ íruừng Bộ Tưpháv,
NGHỊ ĐỊNH:

Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết thi hành m ột số điều của 

Pháp lệnh Xử lý VI phạm  hành chính ngày 02 tháng 7 năm  2002, 
Pháp lệnh sửa đổi m ột sổ điều của Pháp lệnh Xư lý vi phạm  
hành chính ngày 08 tháng 3 năm  2007 và Pháp lệnh sửa đối, bổ 
sung m ột số điễu của Pháp lệnh X ử lý vi phạm  hành chính ngàv 
02 tháng 4 năm 2008 (sau đây gọi chung là Pháp lệnh) về m ột số 
nguyên tắc chung trong xử iý vi phạm  hành chính, hình thức xử 
phạt vi phạm hành chính, biện pháp xử lý vi phạm  hành chính 
khác, thẩm  quyền, thủ tục và việc áp dụng m ột số biện pháp 
ngăn chăn và bảo đảm việc xử lý vi phạm  hành chính.
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Điều 2. Thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành 
chính

Thẩm  quyền quy định hành vi vi phạm  hành chính tại Đ iều 
2 của Pháp lệnh bao gồm  thẩm  quyền quy định hành vi vi phạm  
hành chính cụ thể, hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ 
sung, biện pháp khăc phục hậu quả áp dụng đối với từng hành vi 
vi phạm  hành chính; quy định khung và mức tiền phạt trong 
trường hợp phạt tiên; quy định các biện pháp ngăn chặn và bảo 
đảm việc xử lý vi phạm  hành chính. V iệc xác định khung và 
m ức tiên phạt đối với hành vi vi phạm  hành chính được căn cứ 
vào tính chât, m ức độ của hành vi đó.

Điều 3. Một số nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
M ột số nguyên tắc xử lý vi phạm  hành chính tại các khoản

2, 3 và 4 Đ iều 3 của Pháp lệnh được quy định cụ thể như sau:
1 Cá nhân, tổ  chức chỉ bị xử phạt vi phạm  hành chính khi 

có hành vi vi phạm  hành chính do pháp luật quy định.
Cá nhân, tồ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi có 

hành vi vi phạm  hành chính được quy định cụ thể trong các 
văn bản lu â tc ủ a  Q uốc hội, pháp lệnh của ủ y  ban

thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ. Các văn 
bản do Thủ tướng Chính phủ, các B ộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, H ội đông nhân dân, ủ y  ban nhân dân ban hành 
đê chỉ đạo, hướng dẫn, tổ  chức thực hiện xử lý vi phạm  hành 
chính theo thâm  quyên không được quy định hành vi vi phạm  
hành chinh và hình thức, m ức xử phạt.

2. M ột hành vi vi phạm  hành chính chỉ bị xử phạt hành 
chính m ột lần:

a) M ột hành vi vi phạm  đã được người có thẩm  quyền xử 
phạt ra quyêt định xử phạt hoặc đã lập biên bản để xử phạt thì 
không được lập biên bản, ra quyết định xử phạt lần thứ hai đối 
với chinh hành vi đó nữa, Trong trường hợp hành vi vi phạm 
vẫn tiếp tục được thực hiện m ặc dù đã bị người có thẩm  quyền 
xử phạt ra lệnh đình chỉ thì bị áp dụng tình tiết tăng nặng quy 
định tại khoản 8 Đ iều 9 của Pháp lệnh;

b) M ột hành vi vi phạm  hành chính đã được ngựời có thẩm  
quyền xử phạt ra quyểt định xử phạt thì không đồng thời áp
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dụng biện pháp xử lý hành chính khác quy định tại Đ iều 22 của 
Pháp lệnh đôi với hành vi đó;

c) Trong trường hợp hành vi vi phạm  có dấu hiệu tội phạm 
bị chuyên hô sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm  hình sự mà trước 
đó đã có quyết định xử phạt vi phạm  hành chính thì người đã 
quyết định xử phạt phải huỷ bỏ quyết định xử phạt; nếu chưa ra 
quyết định xử phạt thỉ không xư phạt vi phạm  hành chính đối 
với hành vi đó.

3. N hiều người cùng thực hiện m ột hành vi vi phạm  hành 
chính thì môi người vi phạm  đều bị xử phạt về hành vi đó và 
người có thẩm  quyền xử phạt căn cứ vào tính  chất, m ức độ vi 
phạm, nhân thân người vi phạm , tình tiết tăng nặng, giảm  nhẹ 
m à ra quyêt định xử phạt đối với từng ngưòi cùng thực hiện vi 
phạm  hành chính.

4. M ột người thực hiện nhiều hành vi vi phạm  hành chính 
thì bị xử phạt vê từng hành vi vi phạm  theo quy định tại khoản 2 
Đ iều 56 của Pháp lệnh.

Điều 4. Những trường liọp không xử lý vi phạm hành 
chính

N hững trường hợp không xử lý vi phạm  hành chính theo 
khoản 6 Đ iêu 3 của Pháp lệnh được quy định cụ thể như sau:

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì m uốn tránh một 
nguy cơ đang thực tê đe dọa lợi ích của N hà nước, của cơ quan, 
tô chức, quyên, lợi ích chính đáng của m ình hoặc của người 
khác mà không còn cách nào khác là phải gây m ột thiệt hại nhỏ 
hơn thiệt hại can ngăn ngừa.

2. Phòng vệ chính đáng là hành vi của m ột người vì bảo vệ 
lợi ích của N hà nước, của cơ quan, tổ  chức, bảo vệ quyền lợi 
ích chính đáng của m ình hoặc của người khac m à chống tra lại 
m ột cách cân thiêt người đang có hành vi xâm  phạm các ỉợi ích 
nói trên.

3. Người thực hiện hành vi do sự kiện bất ngờ, tức là trong 
trường hợp không thê thây trước hoặc không buộc phải thấy 
trước hậu quả của hành vi đó.
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4. Người thực hiện vi phạm  hành chính trong khi đang mắc 
bệnh tâm thân hoặc m ột bệnh khác làm  m ât khả năng nhận thức 
hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Đối với trường hợp lợi dụng người m ắc bệnh tâm  thần hoăc 
bệnh khác làm m ât khả năng nhận thức hoặc khả năng điều 
khiên hành vi để thực hiện hành vi vi phạm  hành chính thì tang 
vật, phương tiện  được sử dụng để vi phạm  hành chính phải bị 
tịch thu, mọi hậu quả do lợi dụng các đối tượng này để vi phạm  
đều phải được khắc phục theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm  
hành chính của ngưòi chưa thành niên gây ra

Người chưa thành niên vi phạm  hành chính m à gây th iệt hại 
thì trách nhiệm  bồi thường được thực hiện theo quy định tại 
Đ iều 40 của L uật H ôn nhân và Gia đình ngày 09 thang 6 năm 
2000 và các khoản 2, 3 Đ iều 606 của B ộ luật D ân sự ngày 14 
tháng 6 năm  2005.

Điều 6. Tình tiết tăng nặng
N hững tình tiết tăng nặng tại các khoản 1 và 2 Đ iều 9 của 

Pháp lệnh được quy định cụ thể như sau:
1. Vi phạm  có tổ  chức là trường hợp có hai người trở lên 

câu kết với nhau, cố ý cùng thực hiện hành vi vi phạm  hành 
chính.

2. Vi phạm  nhiều lần trong cùng lĩnh vực là trường hợp thực 
hiện vi phạm  hành chính trong lĩnh vực mà trước đó đã vi phạm 
nhưng chưa bị phát hiện hoặc chưa bị xử phạt và chưa hết thời 
hiệu xử phạt.

3. Tái phạm  trong cùng lĩnh vực là trường hợp đã bị xử phạt 
nhưng chưa hết thời hạn m ột năm, kể từ ngay chấp hành xong 
quyêt định xử phạt hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành của 
quyêt định xử phạt m à lại thực hiện vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đã bị xử phạt.

"Lĩnh vực" quy định tại khoản này được hiểu là các lĩnh vực 
quản lý nhà nước được quy định tại từng nghị định của Chính 
phủ về xử phạt vi phạm  hanh chính.
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Điều 7. Thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm 
hành chính

Thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính 
theo khoản 1 Đ iều 11 của Pháp lệnh được quy định như sau:

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm  hành chính, nếu qua 
m ột năm, kể từ ngày chẩp hành xong quyết định xử phạt (tức là 
từ ngày thực hiện xong các nghĩa vụ, yêu cấu ghi trong quyết 
định xử phạt hoặc từ  ngày quyết định xử phạt được cương chế 
thi hành) hoặc kể từ ngày het thời hiệu thi hành quyết định xử 
phạt quy định tại Đ iều 69 của Pháp lệnh m à không thực hiện 
hành vi vi phạm  trong cùng lĩnh vực trước đây đã bị xử phạt thì 
được coi như chưa bị xử phạt vi phạm  hành chính về hành vi đó.

Điều 8. Thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính khác

Thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính khác theo khoản 2 Đ iều 11 của Pháp lệnh được quy 
định như sau:

Cá nhân đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vàọ cơ sở giáo dục, đưa 
vào cơ sở chữa bệnh, nieu qua haĩ năm, kể từ ngay chấp hành 
xong quyết định xử lý (tức là từ  ngày hết hạn giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn hoặc hểt hạn chấp hanh tại trương giáo dưỡng, 
cơ sở giáọ dục, cơ sở chữa bệnh) hoặc từ ngày hết thời hiệu thi 
hành quyết định xử lý quy định tại các Đ iều 73, 82, 91 và Điều 
100 của Pháp

lệnh mà không thực hiện hành vi vi phạm thuộc đối tượng bị 
áp dụng một trong các biện pháp xử lý hành chính khác quy định 
tại khoản này thì được coi như chưa bị áp dụng biện pháp đó.

Điều 9. Cách tính thòi hạn, thời hiệu trong xử lý vi 
phạm hành chính

1. Thời hạn, thời hiệu trong Pháp lệnh được quy định theo 
tháng hoặc theo năm  thì khoảng thời gian đó được tính theo 
tháng, năm  dương lịch, bao gồm  cả ngày nghỉ theo quy định của 
Bộ luật Lao động.
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2. Thòi hạn trong Pháp lệnh được quy định theo ngày thì 
khoảng thời gian đó được tính theo ngày làm việc, không bao 
gôm ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 10. Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong 
việc xử lý vi phạm hành chính

1. Khi phát hiện vi phạm  hành chính, ngưòi có thẩm  quyền 
đang thi hành công vụ phải tiến hành xử phạt vi phạm  hành 
chính theo đúng trình tự  thủ tục quy định tại Chương V I Pháp 
lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Người có thẩm  quyền xử phạt hành chính lạm dụng chức 
vụ, quyên hạn, sách nhiêu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc 
xử lý không nghiêm  m inh vi phạm  hành chính; thiêu trách 
nhiệm  đê quá thời hiệu xử phạt vi phạm  hành chính; không tuân 
thủ nghiêm  ngặt các quy định trong việc áp dụng các biện pháp 
ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

ra quyết định xử lý vi phạm  hàm chính trái pháp luật, có lỗi 
trong việc không ra quyêt định xử phạt vi phạm hanh chính 
trong thời hạn quy định tại Đ iều 56 của Pháp lệnh, nếu chưa đến 
mức bị truy cứu trách nhiệm  hình sự thì bị xử lý kỷ luật theo quy 
định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Chương II:
H ÌN H  T H Ứ C , T H Ẩ M  Q U Y Ệ N  x ử  L Ý  V I P H Ạ M  H À N H

C H ÍN H
Điều 11. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề
Việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

theo Đ iều 16 của Pháp lệnh được quy định như sau:
1. Tước quyền sử dụng giấy phép, chúng chỉ hành nghề là 

hình thức xử phạt bô sung, được áp dụng kèm theo hình thức xử 
phạt chính trong trường hợp cá nhân, tô chức vi phạm  nghiêm  
trọng quy định sử dụng giấy phép, chúng chỉ hành nghề. Giấy 
phép chứng, chỉ hành Rghề là cac loại giấy tờ do cơ quan nhà 
nước, người có thẩm  quyện cấp cho các tổ chức, cá nhân theo 
quy định của pháp luật để cho phép tổ chức, cá nhân đó kinh 
doanh, hoạt động, hành nghề trong m ôt lĩnh vực nhất định hoặc 
sử dụng m ột loại công cụ, phương tiện nhât định. Giây phép,
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chứng chỉ hành nghề quy định tại Đ iều này không bao gồm  giây 
đăng ký kinh doanh, cac loại chứng chỉ gắn với nhân thân người 
được câp không có mục đích cho phép hành nghê.

2. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
được áp dụng có thòi hạn hoặc không thời hạn và được quy định 
đôi với hành vi vi phạm  hành chính cụ thê, tùy thuộc vào tính 
chất, m ức độ của hành vi vi phạm  đó.

Thời hạn áp dụng đối với hình thức xử phạt tước quyền sử 
dụng giấy phép, chứng chỉ

hành nghề có thời hạn tối đa không quá 12 tháng; đối với 
hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
không thời hạn thì thời hạn áp dụng từ 12 tháng trở  lên.

Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 
nghề được tính từ thòi điểm  tạm  giữ giẩy phép, chứng chỉ hành 
nghề. Trường hợp m ột người cùng m ột ỉúc thực hiện nhiều hành 
vi vi phạm  hành chính m à các hành vi này bị tước quyền sử 
dụng cùng m ột loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì chí áp 
dụng tước quyền sử dụng giầy phép, chứng chỉ hành nghề có 
thời hạn đài nhất quy định đỗi vói các hành vi vi phạm; nếu 
không củng m ột loại giấy phép, chứng chỉ hành nghê thi áp 
dụng riêng đôi với từng hành vi.

Thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 
nghề và các trường hợp cụ thể bị áp dụng tước quyền sử dụng 
giấy phép, chứng chỉ hanh nghề được quy định tại các nghị định 
của Chính phủ về xử phạt vi phạm  hành chính trong từng lĩnh 
vực quản lý nhà nước.

Điều 12. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để 
vi phạm hành chính

V iệc tịch thu tang vật, phương tiện  được sử dụng để vi 
phạm  hành chính theo Đ iều 17 của Pháp lệnh đưọc quy định 
như sau:

1. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm 
hành chính là hình thức xư phạt bổ sung, được áp dụng kèm  theo 
hình thức xử phạt chính. Thủ tục và các trường hợp cụ thê bị áp 
dụng tịch thu tang vật, phương tiện được quy định tại các nghị
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đinh của Chính phủ về xử phạt vi phạm  hành chính trong từng 
lĩnh vực quản lý nhà nước.

2. K hông áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, 
phương tiện  trong trựờng hợp tang vật, phương tiện bị tổ  chức, 
cá nhân vi phạm  chiêm  đoạt, sử dụng trái phép m à phải trả lại 
cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng hợp pháp. 
Trong trường hợp tang vật là văn hoá phâm  độc hại, hàng giả 
không có giá trị sử dung, vật phẩm  gây hại cho sức khoe con 
ngựờĩ, vật nuôi, cây trồng thì bị xử lý theo quy định tại khoản 2 
Đ iêu 61 của Pháp lệnh.

Điều 13. Biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định 
tại điếm đ khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh

N goài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm  a, 
b, c, d khoản 3 Đ iều 12 của Pháp lệnh, Chính phủ cộ thể quy 
định thêm  các biện pháp khắc phục hâu quả khác và thẩm  quyền 
quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đó tại các 
nghị định cua Chĩnh phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Điều 14. Chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu 
quả quy đinh tại Điều 21a của Pháp lệnh trong trường hợp 
cá nhân, tồ chửc vi phạm hành chính không thể thục hiện 
đưọc biện pháp khắc phục hậu quả

1. Trường hợp cá nhân, tổ  chức vi phạm hành chính không 
t h ể  thực hiện được biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi VI 
phạm  gây ra quy định tại Đ iều 21a của Pháp lệnh thì cơ quan 
quàn lý có thẩm  quyền chỉ được sử dụng kinh phí từ  ngân sách 
nhà nước đê thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi có đủ 
các điều kiện sau:

a) Cần phải có nguồn kinh phí để khắc phục hậu quả m à cá 
nhân, tổ chức vi phạm  hành chính không có khả năng chi trả 
ngay hoặc quy trình thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đòi 
hỏi phải áp dụng các biện pháp kỹ thuạt, sử dung trang thiết bị 
kỹ thuật chuyên dụng, lực lượng tham  gia khăc phục hâu quả 
phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để có thể khắc 
phục được hậu quả do vi phạm hành chính gây ra;

b) Cần phải tiến hành ngay biện pháp khắc phục hậu quả để 
kịp thời ngăn chặn tình trạng ô nhiễm  môi trường, lây lan dịch

102



bệnh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm giao thông bảo 
vệ lợi ích N hà nước, lợi ích chung của cộng đồng

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm  hành chính phải có trách nhiệm  
hoàn trả kinh phí cho cơ quan quản lý có thẩm  quyền đã thực 
hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trường hợp cá nhân, tổ chức 
không tự hoàn trả thì sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi 
hành.

Điều 15. Xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
N guyên tắc xác định thẩm  quyền xử phạt vi phạm  hành 

chính theo Đ iêu 42 của Pháp lệnh được quy định cụ thể như sau:
1. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các cấp có thẩm  quyền xử phạt 

đối với các hành vi vi phạm  hành chính trong các lĩnh vực quản 
lý nhà nước ở địa phương.

2. Các chức danh có thẩm  quyền xử phạt vi phạm  hành 
chính của các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực có 
thẩm  quyền xử phạt đối với những hành vi vi phạm  hành chính 
đưọc quy định cụ thê tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt 
vi phạm  hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

3. Thâm  quyền xử phạt của các chức đanh theo  quy định 
của Pháp lệnh  trong  từng  trư ờng  hợp cụ thể được xác định 
như sau:

a) Thâm quyên phạt tiên được xác định cãi! cứ vào mức tối đa 
của khung tiền phạt quy định cho mỗi hành VI vi phạm hành chinh'

b) Thẩm quyền áp dụng hình thức tịch thu tang vật, phương 
tiện vi phạm  hành chính được xác định căn cứ vào văn bản quy 
phạm pháp luật vê xử phạt vi phạm  hành chính trong từng lĩnh 
vực quản ỉý nhà nước quy định cho chức danh có thẩm  quyền 
tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm  hành chính đối với m ột 
hành vi vi phạm  cụ thể. Trường hợp Pháp lệnh quy định thẩm  
quyên tịch thu theo trị giá của tang vật, phương tiện vi phạm thì 
phải căn cứ vào giá tri thực tê của tang vật, phương tiện vi phạm  
để xác định thẩm  quyền;

c) Thẩm quyền áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy 
phép, chứng chỉ hành nghê được xác định căn cứ vào văn bản 
quy phạm  pháp luật về xử phạt vi phạm  hành chính trong từng 
lĩnh vực quản lý nhà nước. Đối với hành vi vi phạm  có quy định
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áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 
chỉ hành nghê thì chức danh nào có thẩm  quyên xử phạt vi phạm 
hành chính đối với hành vi đó cũng có quyền xử phạt tước 
quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghe đôi với 
người vi phạm; trường hợp luật có quy định

khác thì theo quy định của luật. Trong thời hạn ba ngày, kể 
từ ngày ban hành quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính, người 
đã ra quyết định xử phạt phải thông báo bằng văn bản cho cơ 
quan cấp giấy phép, chứng chì hành nghề về việc đã áp dụng 
hình thírc xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghê;

d) Thẩm  quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả 
đuợc xác định căn cứ vào Pháp lệnh quy đinh chức danh đó có 
thẩm  quyên áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời 
căn cứ vào hành vi vi phạm  cụ thê có quv định việc áp dụng 
biện pháp khăc phục hậu quả đươc quy định trong các nghị định 
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh 
vực quản lý nhà nước;

đ) Trong trường hợp m ức tiền phạt, trị giá tang vật, phương 
tiện bị tịch thu hoặc một trong các hình thức xử phat hoặc biện 
pháp khắc phục hậu quả không thuộc thẳm  quyên hoặc vượt quá 
thấm  quyền thì người đang thụ lý vụ việc vi phạm phải kịp thời 
chuyển vụ việc vi phạm  đó đến người có thấm  quyền xử phạt.

Điều 16. Úy quyền xử lý vi phạm hành chính
Việc úy quyền xứ lý vi phạm  hành chính theo Đ iều 41 và 

khoản 2 Đ iều 45 của Pháp lệnh được quy định như sau:
1 Việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính do các chức 

danh quy định tại Điều 41 và Điều 45 của Pháp lệnh chỉ được 
thưc hiện đối với cấp phó. Việc ủy quyền phải được thực hiện 
bằng văn bản. V iệc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính phải xác 
định rõ phạm  vi, nội dang, thời hạn ủy quyên.

Trường hợp quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính 
thì việc ủy quyền chi được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt.

2. Cấp phó đươc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính phải 
chịu trách nhiệm  về quyết định xử lý vi phạm hành chính của

104



mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được uỷ quyền 
không được ủy quyền tiếp cho bât kỳ cá nhân nào khác.

Chương III:
MÓT SỚ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN 

VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 17. Khám noi cất giấu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính
V iệc khám nơi cất giâu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính theo Điêu 49 của Pháp lệnh được quy định như sau:
1. V iệc khám nơi cất giấu tang vật, phương tiên vi phạm 

hành chính chỉ do những người có thẩm  quyến tiến hành theo 
đúng quy định tại Điêu 49 của Pháp lệnh.

2. Nơi cất giấu tang vật, phương tiện yi phạm hành chính la 
địa điểm mà tại đó, người vi phạm cất giấu hiện vật, tiền, hàng 
hoá, phương tiện vi phạm hành chính. N êu người vi phạm  cât 
giâu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong người thì 
áp dụng biện pháp khám ngươi theo quy định tại Đ iều 47 của 
Pháp lệnh.

3. Trong trường hợp nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi 
phạm  hành chính là nơi ờ thì người có thẩm quyền quy định tại 
Điều 45 của Pháp lệnh chỉ được tiến hành khám  sau khi đã có sự 
đông ý bằng văn bản của Chủ tịch ủ y  ban nhàn dân cấp huyện 
nơi có tang vật, phương tiện được cất giấu.

Nơi ở quy định tại Đ iều nay là địa điểm dùng để cư trú 
thường xuyên cho cá nhân hoặc hộ gia đình có hộ khẩu thường 
trú hoặc đăng ký tạm trú; có đăng ký phương tiện, nêu phương 
tiện là nơi cư trú thường xuyên của cá nhân, hộ gia đình.

4. V iệc khám  nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính vào ban đêm chỉ được thực hiện trong các trường 
hợp sau đây:

a) Trường hợp khấn cấp, là các trương hợp có căn cứ cho 
răng nêu không tô chức khám  ngay thì tang vật, phương tiện vi 
phạm  hành chính sẽ bị tẩu tán, tiêu hủy hoặc việc thu thập chứng 
cứ không thể thực hiện được;
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b) Trường hợp khám  nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi 
phạm  hành chính đang được thực hiện m à chưa kết thúc, là 
trường hợp m à việc khám  được bắt đầu từ trước 22 giờ cùng 
ngày m à chưa kết thúc đến 5 giờ sáng ngày hôm  sau.

5. M ọi trường hợp khám  nơi cất giấu tang vật, phương tiện 
đều phải lập biên bản theo đúng m ẫu quy định.

Điều 18. Thủ tục bảo lãnh hành chính
Thủ tục bảo lãnh hành chính theo Đ iều 50 của Pháp lệnh 

được quy định như sau:
1. B ảo lãnh hành chính do Chủ tịch ử y  ban nhân dân cấp 

huyện quyết định trong thời gian xem  xét việc áp dụng m ột 
trong các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở 
giáo dục cơ sở chữa bệnh. B ảo lãnh hành chính được giao cho 
gia đình hoặc tổ chức xã hội nơi đối tượng cư trú thực hiện. 
Trong trường hợp người được bảo lãnh là người chưa thành niên 
thì bao lãnh hành chính được giao cho cha, mẹ hoặc người giám 
hộ của người đó thực hiện.

2. Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện ra quyết định về 
việc giao việc bảo lãnh hành chính cho gia đình, tô chức xã hội 
nơi đoi tượng cư trú; trong quyết định phải ghi rõ: ngày, tháng, 
năm quyết định; họ, tên, chức vụ của người quyêt định; họ, tên, 
ngày tháng, năm  sinh, nơi cư trú của người được giao bảo lãnh 
hoặc tên, địa chỉ của tổ chức xã hội được giao bảo lãnh; họ, tên, 
ngày thang, năm  sinh, nơi cư trú của người được bảo lãnh; lý do 
của việc giao bảo lãnh; thời hạn bảo lãnh; trách nhiệm  của người 
được bảo lãnh, trách nhiêm  của người hoặc tô chức nhận bảo 
lãnh và trách nhiệm  của ú y  bạn nhân dân cấp xã nơi đối tượng 
cư trú; chữ ký của người quyêt định giao bảo lãnh. Trong thời 
hạn 05 ngày, kể từ  ngày ra quyết định, quyết định giao bảo lãnh 
được gửi cho người hoặc tổ chức nhận bảo ỉãnh, người được bảo 
lãnh va ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi người được bảo lãnh cư trú 
để tổ  chức thực hiện.

3. Thời hạn bảo lãnh hành chính do Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân cấp huyện quyết định, tối đa không quá 35 ngày đôi với 
trường hợp người được bảo lãnh thuộc đoi tượng đưa vào trường 
giáo dưỡng, đưa vào cơ sở chữa bệnh và tối đa không quá 50 
ngày đối với trường hợp người được bảo lãnh thuộc đôi tượng
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đưa vào cơ sở giáo dục. V iệc bảo lãnh hành chính chấm dứt khi 
hêt thời hạn ghi trong quyết định giao bảo lãnh. Trong trường 
hợp chưa hêt thời hạn bảo lãnh m à đã có quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính thì thời hạn bảo lãnh chấm dứt vào 
thời điểm đối tượng được đưa đi chấp hành biện pháp xử lý 
hành chính tại trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở giáo dục 
cơ sở chữa bệnh.

Điểu 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thời 
gian bảo lãnh hành chính

1. Trong thời gian bảo lãnh hành chính, gia đình, tổ  chức xã 
hội được giao bảo lãnh hành chính có trách nhiệm;

a) Giám sát, quản lý không để người được bảo lãnh tiếp tục 
vi phạm  pháp luật,

b) B ảo đảm sự có m ặt của người được bảo lãnh tại nơi cư 
trú khi có quyêt định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở 
giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh;

c) B áo cáo kịp thời với Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã 
nơi người được giao bảo lãnh để Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp 
xã báo cáo với Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp huyện trong 
trường hợp người được bảo lãnh bỏ trốn hoặc có các hành vi vi 
phạm  pháp luật trong thời gian bảo lãnh.

2. Trong thòi gian bảo lãnh hành chính, người được bảo 
lãnh hành chính có trách nhiệm:

a) Chấp hành nghiêm  chỉnh các quy định của pháp luật về 
tạm trú, tạm  vắng. Khi đi ra khỏi địa bàn xã, phương, thị trấn 
phải thông báo cho gia đình, tô  chức xã hội được giao bảo lãnh 
biêt vê địa chỉ nơi đên, thời gian tạm  trú tại đó;

b) Có m ặt kịp thời tại trụ sở ủ y  ban nhân dân cấp xã khi 
được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp xã yêu cầu.

3. Trong thời gian bảo lãnh hành chính, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân câp xã noi người đượcc bảo lãnh hành chính cư trú có 
trách nhiệm:

a) Thông báo cho gia đình, tổ  chức xã hội được giao bảo 
lãnh và người được bảo lãnh về quyền và nghĩa vụ của họ trong 
thời gian bảo lãnh;
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b) Thực hiện các biện pháp hỗ trợ gia đình, tổ  chức xã hội 
được giao bảo lãnh trong việc quản lý, giám sát người được bảo 
lãnh tại noi cư trú;

c) Khi được thông báo về việc người được bảo lãnh bỏ trốn 
khỏi nơi cư trú hoặc có hành vi vi phạm  pháp luật, Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân cấp xã phải báo cáo ngay cho Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định bảo lãnh đế có biện 
pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Chương IV:
THỦ TỤC X Ử  PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 20. Đình chỉ hành vi vi phạm
Đình chỉ hành vi vi phạm theo Đ iều 53 của Pháp lệnh được 

quy định như sau:
Khi phát hiện vi phạm  hành chính, ngưòi có thẩm  quyền 

đang thi hành công vụ phải ra quyêt định đình chỉ ngay hành vi 
vi phạm. Quyết định đình chỉ co thể là quyết định bang văn bản 
hoạc quyết định thể hiện bằng lời nói, còi, tín hiệu hoặc các hình 
thức khác tuỳ từng trường hợp vi phạm  cụ thê.

Điều 21. Thủ tục xử phạt đơn giản
V iệc áp dụng thủ tục xử phạt đơn giản theo Đ iều 54 của 

Pháp lệnh được quy định như sau:
1. Xử phạt theo thủ tục đơn giản quy định tại Đ iệu 54 của 

Pháp lệnh là trường hợp xử phạt, theo đó người có thẩm  quyền 
xử phạt không lập biên bản về vi phạm  hành chính mà ra quyết 
định xử phạt tại chỗ, trừ trường hợp vi phạm  hành chính được 
phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp Vụ. 
N hửng trường hợp được tiến hành xử phạt theo thủ tục đơn giản 
bao gôm:

a) Hành vi vi phạm hành chính mà hình thức xử phạt quy định 
là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000 đồng đến 200.000 đồng;

b) N hiều hành vi vi phạm hành chính do m ột người thực 
hiện m à hình thức xử phạt đối với mỗi hành vi này đeu là phạt 
cảnh cáo hoặc phạt tiền từ  10.000 đồng đến 200.000 đồng.

2. Quyết định xử phạt phải thể hiện bằng văn bản theo m ẫu 
quy định. Cá nhản, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt tại
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chỗ cho người có thẩm  quyền xử phạt và được nhận biên lai thu 
tiền phạt do Bộ Tài chính phát hành. Trong trường hợp không 
nộp tiền phạt tại chỗ, cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại 
K ho bạc N hà nước trong thời hạn được quy định tại khoản 1 
Điều 58 của Pháp lệnh.

Điều 22. Lập biên bản vi phạm hành chính
Việc lập biên bản vi phạm  hành chính theo khoản 1 Điều 55 

và khoản 2 Đ iều 55a của Pháp lệnh được quy định như sau:
1. Người có thấm  quyền đang thi hành công vụ có trách 

nhiệm  lập biên bản theo đúng m âu quy định đối với vi phạm 
hành chính mà m ình phát hiện và chuyển ngay tới người có 
thẩm  quyền xử phạt. B iên bản phải có đầy đủ chữ ký theo quy 
định tại khoản 3 Đ iêu 55 của Pháp lệnh.

2. Đối với trường hợp sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ để phát hiện hành vi vi phạm  hành chính trong bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy 
nội địa, hàng hải, hàng không dân dụna ngoài những nội dung 
quy định tại khoản

2 Đ iều 55 của Pháp lệnh thì biên bản vi phạm  hành chính có 
thêm  các nội dung sau: phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 
đựợc sử dụng để phát hiện hành vi vi phạm; hình ảnh, bản ghi, 
dấu vết ghi thu được bằng các phương tiên, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ; các tình tiết và chứng cứ khác (nếu có). .

V iệc lập biên bản vi phạm  hành chính thuộc trường hợp 
người vi phạm hành chính cố tình trốn tránh được hiểu là trường 
họp tại thời điểm cơ quan, người có thẩm  quyền ỉập biên bản vi 
phạm  hành chính người vi phạm  không có m ặt m à không có lý 
do chính đáng.

Điều 23, Thòi hạn ra quyết định xử phạt
Thời hạn ra quyết định xử phạt theo Đ iều 56 của Pháp lệnh 

được quy định như sau:
1. Đối với vụ việc đơn giản, hành vi vi phạm rõ ràng, không 

cân xác m inh thêm  thì phải ra quyết định xử phạt trong thời hạn 
không quá 10 ngậy, kể từ ngày lập biên bản về hành vi vi phạm 
hành chính. Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính phải íheo 
đúng m ẫu quy định.
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2. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp như tang vật, 
phương tiện cần giám  định, cần xác định rõ đôi tượng vi phạm  
hành chính hoặc những tình tiết phức tạp khác thì thời hạn ra 
quyết định xử phạt là 30 ngày, kể từ ngay lập biên bản.

3. Trong trường hợp xét thấy cần có thêm  thời gian để xác 
m inh, thu thạp chứng cư thì chậm nhất là 10 ngày, trước khi hết 
thời hạn được quy định tại khoản 2 Đ iêu này, người có thâm  
quvền xử phạt phải báo cáo thủ trưởng trực tiểp của m ình bằng 
văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản; thời 
gian gia hạn không quá 30 ngày.

4. Trừ quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, 
người có thấm  auyền không được ra quyết định xử phạt trong 
các trường hơp sau đây:

a) Đã hết thời hạn quy định tại khoản 1 Đ iều này;
b) Đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản

2 Điều này m à không xin gia hạn hoặc đã xin gia hạn nhung 
không được cấp có tham  quyền cho phép gia hạn;

c) Đã hết thời hạn được câp có thẩm  quyền gia han.
5. Trong trường hợp không rạ quyết định xử phạt thì người 

có thẩm quyền vẫn có thể ra quyết định áp dụng các biện pháp 
khắc phục hậu quả được q u y  định tại khoàn 3 Đ iều 12 của Pháp 
lệnh và tịch thu tang vật vi phạm  hành chính thuộc loại câm lưu 
hành, lưu thông.

Điều 24. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính

V iệc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm  hành chính theo 
Đ iều 64 của pháp lệnh được quy định như sau:

1 Cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử 
phạt vi phạm  hành chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ  ngày 
đuợc giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác. Sau khi ra quyết định xử phạt, người có thẩưi quyền 
xử phạt phải giao quyêt định cho người bị xử phạt hoặc thông 
báo cho họ đen nhận; thời điểm người bị xử phạt nhận được 
quyết định xử uhạt được coi là thời điểm được giao quyết định 
quy định tại Đ iều 64 của Pháp lệnh.
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2. Cá nhấn, tổ  chức bị xử phạt không tự nguyện chấp hành 
trong thời hạn quy định tại khoản 1 Đ iều này thì bị cưỡng chế 
thi hành.

3. Trường hụp đã qua m ột nám, mà neười có thẩm  quyền 
không thê giao quyết định xử phạt đến người bị xử phạt do 
người đó không đến nhận và kỉiông xác định được địa chỉ của họ 
hoặc lỵ do khách quan khác thì người đã ra quyết định xử phạt 
ra quyêt định đình chỉ tỉ 1 hành các hình thức xử phạt ghi trong 
quyết định đối VỚI người đó: trừ hình thức tịch thu tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chinh; đôi với tang vật, phương tiện 
vi phạm đang bị tạm giữ thi ap dụng theo quy định tại khoản 4 
Điêu 61 của Phập lệnh; nếu cần áp dụng biện pháp khắc phục 
tình trạng ô nhiễm  môi trường, lây lan dịch bệnh hoặc tiêu huỷ 
vật phẩm gây hai cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng, 
thì người có thẩm  quyền phải tổ  chức thực hiện các biện pháp 
này. N ẹân sách nhà nước chi trả cho việc thực hiện các biện 
pháp này hoăc được trù vào tiên bán tang vật, phương tiện bị 
tịch thu (nếu có).

Điều 25. Quyết định buộc khắc phục hậu quả trong 
trường họp khống ra quyêt định xử phạt vi phạm hành 
ch ính

Qụyết định buộc khăc phục hậu quả ừong trường hợp không 
ra quyêt định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

1. Trong trường hợp quá thời hiệu xử phạt vi phạm  hành 
chính được quy định tại P iề u  10 của Pháp lệnh hoặc quá thời 
hạn ra quyết định xử phạt quy định tại Đ iều 23 Nghị định này, 
người có thẩm  quyền không được ra quyết định xử phạt, nhưng 
vẫn có thể quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Q uyết định buộc khắc phục hậu quả phải bằng văn bản 
theo đúng mẫu guy định. Trong quyết định phải ghi rõ: ngày, 
tháng, năm  quyết đinh; họ tên, chức vụ của người quyết đĩnh; 
họ, tên, địa chỉ, nghê nghiệp của người vi phạm  hoặc tên, địa chỉ 
của tô  chức vi phạm; hành vi vi phạm  hành chính; những tình 
tiết liên quan đen việc giải quyết vụ vi phạm , điều, khoản của 
văn bản pháp luật được áp dụng; lý do không áp dụng hình thức 
xử phạt; các biện pháp khăc phục hậu quả được áp dụng; thời
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hạn thi hành quyết định khắc phục hậu quả; chữ ký của người ra 
quyết định.

Đ iều 26, X ác đ ỉn h  m ức t ru n g  b ình  của k h u n g  tiền  p h ạ t
Việc xác định m ức trung bình của khung tiền phạt theo 

khoản 2 Đ iều 57 của Pháp lệnh được quy định như sau:
Khi phạt liền, m ức tiền phạt cụ thể đối vói m ột hành vi vi 

phạm hành chính không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là 
mức trung bình của khung tiền phạt được quy đinh đoi với hành 
vi đó M ức trung bình của khung tiên phạt được xác định băng 
cách chia đôi tổng số của m ức tối thiểu cộng vói m ức tối đa

Đ iều 27. T rư ờ n g  h ợ p  nộp tiền  p h ạ t n h iều  lần
1. Việc nộp tiền phạt nhiều lẩn được áp dụng khi có đủ các 

điêu kiện sau đây:
a) Bị phạt tiền từ  10.000.000 đồng trở len đối với cá nhân 

và từ 100.000 000 đồng trở lên đối với tổ chức;
b) Đ ang gặp khó khăn đặc b iệt về kinh tế và có đơn đề nghị 

nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Uy 
ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc tổ chức nơi người 
đó iàm  việc xác nhận hoàn cảnh kho khăn đặc b iệt về kinh tế; 
đối với đơn đề nghị của tồ  chức phải được xác nhận của cơ quan 
thuê (hoặc cơ quan chịu trách nhiệm  quản ỉý nhà nước),

2. Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lấn không quá mười hai 
tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền 
phạt tối đa không quá 03 lần và  mỗi lần nộp tiền phạt tối thiểu 
không được m ột phần ba (1/3) tống số tiền phải nộp phạt, số  
tiền chưa nộp phạt phải chịu lãi suất không ky hạn được tính từ 
thời điểm quyết định xử phạt có hiệu lực.

3. N gười đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định 
việc nộp tiền phạt nhiều lần, Quyết định về việc nộp tiền phạt 
nhiều lần phải bằng văn  bản.

Điều 28. Nơi nộp tiền phạt
Nơi nộp tiền phạt theo Đ iều 58 của Pháp lệnh được quv 

định như sau:
1. Cá nhân, tổ  chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại K ho 

bạc N hà nước theo quy định tại Đ iêu 57 của Pháo lệnh, trừ
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trường hợp đã nộp tiền phạt tại chỗ và  những trường hợp quy 
định tại khoản 2 Đ iều này.

2. Tại những vùng xa xôi, hẻo lánh, trên sông, trên biển, 
những vùng mà việc đi lại gặp khó khăn hoặc ngoài giờ hành 
chính thì cá nhân, tổ  chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho 
người có thẩm  quyền xử phạt.

"Vùng xa xôi, hẻo lánh" là những vùng thuộc m iền núi, hải 
đảo và những nơi khác không có hoặc cách quá xa K ho bạc N hà 
nước.

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc thu và nộp tiền phạt 
trong những trường hợp được quy định tại khoản 2 Điêu này.

Điều 29. Trả lại giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện đã bị 
tạm giữ đe bảo đảm thi hành quyet định phạt tiền trong 
trưòng hợp được hoãn chấp hành quyết định, được nộp tiền 
phạt nhiêu lân

Việc trả lại giấy tờ  họặc tang vật, phương tiện đã bị tạm  giữ 
để bao đảm thi hành quyết định phạt tiền trong trưòìig hợp được 
hoãn chấp hành quyết định theo khoản 4 Đ iều 65 của Pháp lệnh 
được quy định như sau:

1. Trong trường hợp cá nhân được hoãn chấp hành quyết định 
phạt tiền theo quỵ định tại Điều 65 hoặc cá nhân, tổ chức được nộp 
tiền phạt nhiêu lần theo quy định tại khoản 5 Điều 57 của P h áp  
lệnh thì người đó được nhận lại giấy phép lưu hành phương tiện, 
giấy phép lái xe, giấy tờ cần thiết khác có liên quan hoặc tang vât. 
phương tiện đã bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định Phạt tiền 
theo quy định tại khoản 3 Điều 57 của Pháp lệnh.

2. N gười có thẩm  quyền xử phạt có trách nhiệm  trá lại cho 
người được hoãn chấp hành quyết định phạt tiền hoặc người 
được nộp tiền phạt nhiều lần các giấy tờ  hoặc tang vật, phương 
tiện bị tạm giữ quy định tại khoản 1 Đ iều này khi quyết định 
hoãn chấp hành quyết định phạt tiền, quyết định về việc nộp tiền 
phạt nhiều lần có hiệu lực thi hành.

Điều 30. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đê thi hành

V iệc chuyển quyết định xử phạt vi phạm  hành chính để thi 
hành theo Đ iêu 68 của Pháp lệnh đirợc quy định như sau:
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1. Trong trường hợp cá nhân, tổ  chức thực hiện vi phạm 
hành chính ở đơn vị hành chính thuộc tỉnh này nhưng cư trú, 
đóng trụ sở ở tỉnh khác và không có điều kiện chấp hành quyết 
định xử phạt tại nơi bị xử phạt thì quyết định được chuyển đến 
CO' quan cùng cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở đế tố 
chức thi hành; nểu nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở không 
có cơ quan cùng cấp thì quyết định xử phạt được chuyển đến ủ y  
ban nhân dân cẩp huyện để to chức thi hành.

2 Trong trường họp vi phạm xảy ra ớ địa bàn cấp huyện 
thuộc phạm VI một tinh ở miên núi, hải đảo hoặc những vùng xa 
xôi, hẻo lánh khác mà việc đi lại gặp khó khăn và cá nhân, tô 
chức vi phạm không có điều kiện chap hành quyết định xử phạt 
tại nơi bị xử phạt thì quỵêt định được chuyên đên cơ quan cùng 
câp nơi cá nhân cư trú, tô chức đóng trụ sở đê tô chức thi hành.

Điều 31. Đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1. Q uyết định xử phạt vi phạm  hành chính của người có 

thẩm  quyền xứ phạt được đóng dâu cơ quan của người có thẩm  
quyên xử phạt đôi với hành vi đó.

2 Đối vói quyết định xử phạt của ngưòi có thấm  quyền xử 
phạt quy định tại Đ iêu 41 của Pháp lệnh thì dấu được đóng lên 
1/3 (m ột phân ba) chữ ký vê phía bên trái chữ kv của người có 
thẩm quyền quyết định xử phạt.

3. Đối với quyết định xử phạt của những người có thẩm  
quyền xử phạt m à không có quyền đóng dấu trực tiếp thì quyết 
định xử phạt được đóng dâu cơ quan của người ra quyêt định xử 
phạt vào góc trái tại phân trên cùng của quyêt định, nơi ghi tên 
cơ quan xử phat và sô, ký hiệu của quyêt định xử phạt.

Điều 32. Trả lại hồ sơ vụ vỉ phạm đế xử phạt hành chính
Trả lại hồ sơ vụ vi phạm  để xử phạt hành chính theo Điều 

63 của Pháo lệnh được quy định như sau:
1. Trong trường hợp hồ sơ vụ vi pham  đã được chuyển cho 

cơ quan tiến hành to tụng hình sự có thẩm q u y ề n  theo quy định 
tại khoản ] Đ iêu 62 của Pháp lệnh, nhưng xét thây hành vi vi 
phạm không đủ dấu hiệu cấu thành lội phạm  mà có dấu hiệu vi 
phạm hành chính thì người có thẩm  quyền của cơ quan tiến hành 
tố tụng hình sự phải ra quyết định trả lại hồ sơ vụ vi phạm cho
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người có thẩm  guyên xử phạt vi phạm  hành chính và trong thời 
hạn ba ngày, kê từ ngày ra quyêt định phải gửi trả hô sơ vụ vi 
phạm đó cùng với quyêt định cho người có thâm  quyên xử phạt.

2. Người có thấm  quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt 
đối với vụ việc vi phạm quy định tại khoản 1 Đ iều này trong 
thời hạn sau đây:

a) Nếu trước khi chuyển vụ việc vi pham cho cơ quan tiến 
hành tố  tụng hình sự mà người có thẩm  quyền xử phạt đã xin gia 
hạn thời hạn xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghi 
định này thì thời hạn ra quyết định xử p hạ t tối đa là 10 ngày , kể 
từ ngày nhận đưọ'c quyêt định trả lại hô sơ vụ vi phạm;

b) N eu trước khi chuyển vụ việc vi phạm cho cơ quan tiến 
hành tô tụng hỉnh sự mà người có thâm  quyên xử phạt chưa xin 
gia hạn thời hạn xử phạt theo quy định tại khoản 3 Đ iêu 23 Nghi 
định này, thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 15 ngày, kể 
từ ngày nhận được quyết định trả lại hồ sơ vụ việc vi phạm. 
Trong trường họp xét thấy cần có thêm  thời gian để xác minh, 
thu thập chứng cứ thì người đang thụ lý vụ việc vi phạm có thê 
xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định tại 
khoản 3 Đ iêu 23 Nghị định này.

Điều 33. Chuyển hồ sơ đối tượng thuộc vụ án hình sự 
không bị khỏ i tô bị can đê xử lý vi phạm hành chính

V iệc chuyển hồ sơ của người thuộc vụ án hình sự không bị 
khởi tố bị can đế xử lý vi phạm  hành chính theo Đ iều 63 của 
Pháp lệnh được quy định như sau:

Trong trường hợp người có hành vi vi phạm  thuộc vụ án 
hình sự đã bị khởi tố nhưng không bị khỏi tố  bị can mà hành vi 
vi phạm có dấu hiệu vi phạm  hành chính, thì người có thẩm 
quyền của cơ quan tiến hành tố  tụng hình sự đang thụ ỉý vụ án 
đó phải ra quyêt định chuyên hô sơ vụ vi phạm  đên người có 
thẩm  quyền xử lý vi phạm  hành chính. H ồ sơ vụ vi phạm  bao 
gồm: bản saọ biên bản về vụ vi phạm, quyết định đình chỉ điểu 
tra đôi với đối tượng, tang vật, phương tiện được sử dụng để vi 
pnạm  (nếu có) và bản sao các tài liệu khác liên quan trực tiếp 
đên người vi phạm đó.

115



Điều 34. Xác định trị giá tang vật, phương tiện vi pham  
hành chính để làm căn cư xác đĩnh khung tien phạt, thẩm  
quyền xử phạt

1. Sau khi tiến hành tạm  giữ tang vật, phương tiện vi phạm  
hành chính, người có thẩm  quyền xư phạt phải tiến hành định 
giá làm  căn cứ cho việc xác đĩnh khung tiền phạt, thẩm  quyền 
xử phạt đối với vi phạm  hành chính và phải chịu trach nhiệm  về 
việc định giá tang vật, phương tiện vi phạm  hành chính.

2. Tùy theo loại tang vật, phương tiện cụ thể, việc xác định 
giá dựa trên m ột trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Giá niêm  yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hoá đơn 
m ua bán hoặc tờ  khai nhập khẩu;

b) Giá thị trường đối với tang vật, phương tiện tại thời điểm 
nơi phát hiện vi phạm  hành chính theo thông báo giá của cơ 
quan Tài chính địa phương;

c) G iá thành của tang vật, phương tiện nếu là hàng hoá chưa
xuất bán;

d) Đối với tang  vật, phương tiện là hàng giả thì giá của tang 
vật, phương tiện đó là giá thị trường của hang hoa thật hoặc 
hàng hoá có cùng tính năng, kỹ thuật, công dụng tại thời điểm 
noi phát hiện vi phạm  hành chính;

đ) Giá trị thực tế còn lại của tang vật, phương tiện.
3. Trường hợp không áp dụng được các căn cứ quy định tại 

khoản 2 Đ iều này để định giá tang vật, phương tiện thì cơ quan, 
người có thâm  quyên xử phạt thành lập Hội đong đinh giá. HỘI 
đông định giá phải có sự tham  gia của đại diện Trung tam  dịch 
vụ bán đấu giá cấp tỉnh hoặc đại điện cơ quan tài chính cấp 
huyên. Căn cứ tính chât, đặc điểm  của từng vụ việc, người ra 
quyết định thành lập hội đồng quyết định các thành viên của Hội 
đồng bao gồm  đại diện cơ quan chuyên m ôn có liên quan tham  
gia Hội đồng.

Neu trị giá tang vật, phương tiện vi phạm thuộc thẩm quyền 
tịch thu của người đã ra quyết định tạm giư thì người đó quyết định 
tịch thu; trong trường hợp trị giá tang vật, phương tiện vi phạm 
vượt quá thẩm quyền tịch thu cua ngươi đã quyết định tạm giư tang 
vật thì phải chuyển vụ việc vi phạm đến ngươi có thẩm quyen.
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4. Căn cứ định giá và các tài liệu liên quan đến việc định giá 
hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm  hành chính phải thê 
hiện trong hồ sơ xử phạt vi phạm  hành chính.

Điều 35. X ử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ 
nhà nước do vi phạm hành chính

1. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ  ngày ra quyết định tịch thu 
sung quỹ nhà nước đôi với tang  vật, phương tiện vi phạm  hành 
chính, cơ quan ra quyết định phải gửi quyết định tich thu và 
thông báo đến cơ quan tài chính cùng cẩp. R iêng đối với tang 
vật vi phạm  hành chính là hàng hoá, vật phẩm  dễ bị hư hỏng thì 
người có thẩm  quyền tịch thu phải xử lý theo quy định tại khoản
3 Điều 61 của Pháp lệnh và theo hướng dẫn của Bộ trường Bộ 
Tài chính.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ  ngày ra quyết định tịch thu 
tang vật, phương tiện vi ph^m hành chính, cơ quan đã ra quyết 
định tịch thu chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính và các 
ngành liên quan tổ chức xứ lý tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính đó như sau:

a) Đối với tang vật là tiền V iệt N am , ngoại tệ, chứng chỉ có 
giá, vàng, bạc, đá quý, kim  ỉoại quý thì chuyên giao cho Kho 
bạc N hà nước, những giây tờ, tài liệu, chứng từ liên quan tới tài 
sản thì chuyên giao cho cơ quan tài chính câp tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung ương;

b) Đối với các tang vật, phương tiện khác như; vũ khí; công 
cụ hỗ trợ; vật có giá trị lịch sử, văn hoá; bảo vật quốc gia; co 
vật; hàng lâm sản quý hiếm  và  các tài sản khác thì chuyển giao 
cho cơ quan auản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý, xử lý 
theo quy định của pháp luật;

c) Đối với các tang vật, phương tiện đã được cấp có thẩm 
quyên ra quyêt định chuyên giao cho cơ quan nhà nước có chức 
năng quản lý, sử dụng thì cơ quan đã ra quyết định tịch thu chủ 
trì, phổi hợp với cơ quan tài chính tổ chức chuyển giao cho cơ 
quan nhà nước có chức năng quản lý, sử dụng.

Việc bàn giao và tiếp nhận các tang vật, phương tiện theo 
quy định tại các điếm  a, b và c khoản 2 Đ iều này phải được tiến 
hành theo quy định của pháp luật về bàn giao va tiếp nhận tài 
sản nhà nước;
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d) Đối với các tang vật, phương tiện là hàng hoá, vật phẩm  
không được bán đâu giá thì xử lý theo đúng quy định vê loại 
hàng hoá, vật phẩm đó;

đ) Đối với các tang vật, phương tiện bị tịch thu, bán sung 
quỹ nhà nước, thì phải chuyên giao đê bán đâu giá theo quy định 
của pháp luật vê bán đâu giá tài sản.

Việc chuvển giao tang vật, phương tiện quy định tại các 
khoản 1 và 2 Điêu này phải đuợc lập thành biên bản. B iên bản 
bàn giao tang vật, phương tiện phải ghi rõ: ngày, tháng, năm  bàn 
giao; người bàn giao; người nhận; chữ ký của người giao, người 
nhận; sô lượng, tình trạng (chât lượng) tang vật, phương tiện bị 
tịch thu; trách nhiệm  bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu.

H ồ sơ bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm  hành chính 
cho cơ quan tiêp nhận, xử lý tài sản và Trung tâm dịch vụ bán 
đấu gia cấp tỉnh hoặc Hội đong bán đấu giá của cấp huyện gồm: 
quyêt định tịch thu sung quv nhà nước, các giây tờ, tài liệu liên 
quan đến quyền sỏ' hữu, quyền sử dụng hợp pháp (nếu có) và các 
tài liệu khác có liên quan;

e) Đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu mà không bán 
được thì thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết 
định tịch thu quyết định thanh lập Hội đồng để thanh lý tài sản 
trong thời hạn 60 ngậy, kê từ ngày nhận được văn bản thông báo 
của Trung tâm bán đấu giá cấp tỉnh hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp 
huyện về việc tang vật, phương tiện bị tịch thu không bán được.

Thành phần của Hội đồng thanh lý tài sản bao gom: lãnh 
đạo co quan ra quyết định tịch thu làm Chủ tịch Hội đồng; lãnh 
đạo cơ quan tài chính cùng cấp làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Tuỳ 
theo tính chất, đặc điểm của tang vật, phương tiện thanh lý và 
tinh hỉnh thực tế tại địa phương, người có thẩm  quyền thành lập 
Hội đông quyêt định các thành viên là đại diện cơ quan Tư pháp, 
Quản lý thị trường, các cơ quan chuyên m ôn có liên quan tham  
gia Hội đông.

Điều 36. Chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm  
hành chính đe bán đấu giá

1. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm  hành chính bị tịch 
thu để sung công quỹ theo quy định tại khoản 1 Đ iều 61 của 
Pháp lệnh thì người đã ra quyết định tịch thu có trách nhiệm  bảo
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quản tang vật, phương tiện đó. Căn cứ vào giá trị tang vật, 
phương tiện được xác định theo quy định tại Đ iểu 34 Nghị định 
này, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định tịch thu, 
người đã quyêt định tịch thu phải chuyên giao tang vật, phương 
tiện vi phạm  hành chính cho cơ quan có trách nhiệm  để bán đấu 
giá theo quy đinh tại khoản 1 Đ iêu 61 của Pháp ỉệnh. V iệc 
chuyên giao tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu cho Trnnạ 
tâm dịch vụ bán đấư giá cấp tỉnh hoặc hội đồng bán đấu giá của 
câp huvện không phụ thuộc vào giá trị của tang vật, phương tiện 
vi phạm  hành chính.

2. Việc chuyển giao tang vật, phương tiện cho cơ quan có 
trách nhiệm  bán đấu giá phải được lập thành biên bản. Trong 
biên bản phải ghi rõ: ngày, tháng, nám bàn giao; người bàn giao; 
người nhận; chữ ký của người giao, người nhận; sô lượng, tinh 
trạng tang vật, phương tiện bị tịch thu; trách nlìiêm bảo quản 
tang vật, phương tiện bi tịch thu để ban đấu giá H ồ sơ bàn giao 
tang vật, phượng tiện vi phạra hành chính cho co quan có trách 
nhiệm bán đấu giá bao gồm. quyết định tịch thu tang vật, 
phương tiện; các giấy tò, tài liệu có liên quan đến quyền sỏ' hữu, 
quyên sử dụng hợp pháp (nêu có); văn bản định giá tang vật, 
phương tiện và biên bản bàn giao tang vật, phương tiện đó.

3. Trong trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm  hành 
chinh là hàng hoá công kềnh hoặc có số lượng lớn m à Trung 
tâm  dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh hoặc Hội đồng bán đấu giá của 
cấp huyện không có nơi cẩt giữ thì sau khi thực hiện xong thủ 
tục chuyến giao có thể ký hợp đồng bảo quản tài sản với nơi 
đang giữ tang vật, phương tiện độ. Chi phí cho việc thực hiện 
hợp đông được thanh toán từ  sô tiên bán đâu giá tang vật, 
phương tiện thu được sau khi bán đấu giá theo quy định tại 
khoản 1 Điều 37 Nghị định này.

4. Khi tang vật, phương tiện  vi phạm  hành chính bị tịch thu 
đã được chuyển giao cho cơ quan có trách nhiệm  bán đấu giá thì 
thủ tục bán đấu giá tài sản đó được thực hiện theo quy định của 
pháp luật vê bán đâu giá tài sản.

Điều 37. Quản lý số tiền thu đưọc từ bán đấu giá tang 
vật, phưoìig tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm 
hành chính
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1. s ố  tiền thu được từ việc bán đấu giá tang vật, phương tiện 
tịch thu sung quỹ nhà nước phải được nộp vào tài khoản tạm  giữ 
của cơ quan tài chính tại K ho bạc N hà nước cùng cấp sau khi trừ 
các khoản chi phí cho vận chuyển, giao nhận, bảo quản và phí 
bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan tài chinh các cấp có trách nhiệm  thanh toán các 
khoản chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đen công tác xác minh, 
điều tra, m ua tin, bắt giữ, cung cấp tin phát hiện, xử lý vi phạm, 
xử lý tài sản (phân loại, định giá) và các chi phí khác có liên 
quan đến quản lý xử lý tài sản. Sô tiên còn lại đươc nộp vào 
ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phân cấp 
ngân sách nhà nước hiện hành.

B ộ trưởng B ộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại 
các khoản 1 và 2 Đ iêu này.

Điều 38. Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử  
dụng trong xử ỉý vi phạm hành chính

Các m ẫu biên bản và quyết định để sử dụng trong xử phạt vi 
phạm hành chính được ban hành kèm theo các nghị định quy 
định vê xử phạt vi phạm  hành chính trong các lĩnh vực quản lý 
nhà nước căn cứ vào các Đ iều 46, 47, 48, 49, 54, 55, 55a, 56, 
61, 71, 78, 87, 96 của Pháp lệnh X ử lý vi phạm  hành chính.

Chuông V:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Hiệu lực của Nghị định
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2009 và thay thế Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành m ột số đieu của 
Pháp lệnh Xừ lý vi phạm  hành chính năm 2002.

Điều 40. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tinh, thành phố 
trực thuộc trưng ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
N guyễn Tấn Dũng
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TRÍCH GIỚI THIỆU MỘT số  QUY ĐỊNH ■ ■ ■ 
PHÁP LUẬT TRONG LĨNH v ự c  THÔNG TIN ■ ■ 

VÀ TRUYỀN THÔNG

* Quyết đinh sẩ 20/2011/QĐ-TTs ngày 24/03/2011 của 
Thủ tướns Chính phủ Ban hành Quy chê quản lý hoat đông 
truyện hình trả tiên (trích):

Điều 7. Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài 
trực tiếp từ  vệ tinh

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có trách nhiệm  quản lý và xét, cấp đăng ký 
thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa 
bàn địa phương mình.

2. Thủ tục đăng ký thu tín  hiệu truvt :i.ii nước ngoài trực 
tiếp từ vệ tinh được quy định như sau:

a) H ồ sơ gồm:
- Tờ khai đăng ký theo m ẫu do "in và Truvền

thông quy định.
- B ản sao có chứng thực Giấy phép tha. p đối với các tổ 

chức quy định tại khoản 1 Đ iều 6, G iấy phép đầu tư, G iấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các tổ  chức quy định tại 
khoản 2 Đ iều ố hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân người nước 
ngoài quy định tại khoản 2 Đ iều 6.

- B ản sao có chứng thực văn bản thuê, m ượn địa điểm  lắp 
đặt thiết bị trong trường hợp th iết bị không được lắp đặt tại địa 
điểm  ghi trong Giấy phép thành lập, G iây phép đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú.

H ồ sơ lập thành 01 bộ (bản chính) nộp trực tiếp hoặc gửi 
qua hệ thống bưu chính do Sở Thông tin va Truyền thông tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi lắp đặt th iết bị thu tín hiệu 
truyền hình nước ngoài trực tiếp từ  vệ tinh.
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b) Trong thòi hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Sở Thông tin và T rayền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có trách nhiệm  xét câp đăng ký thu tín hiệu truyên 
hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Trường hợp không cấp đăng ký, Sở Thông tin và Truyền 
thông có văn bản trả lòi và nói rõ lý do. Tô chức, cá nhân bị từ chôi 
cấp đăng ký có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Mau chưng nhận đăng ký thu tín hiệu truvền hình nước ngoài 
trực tiếp lừ vệ tinh do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Điều 8. Đoìi vị cung cấp nội dung
Đon vị cung câp nội dung trên truyền hình trả tiền là đơn vị 

co giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực truyền hình (báo 
hình) của V iệt Nam , được phép cuna cấp chương trình, kênh 
chương trình cho các đơn vị cung câp dịch vụ truyên hình trả 
tiền theo quy định tại Chương III Quy chế này.

Điều 19. Đon vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là doanh 

nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vu truyên hình trả tiền, sử 
dụng ha tầng của đơn vị cung cấp hạ tầng kỹ thuật truyền hình 
tra tiền để truyền tải nguyên vẹn nội dunơ chương trình, kênh 
chươna, trình được cung cấp bởi đơn vị cung cấp nội dung đến 
thuê bao truyên hình trả tiên.

Điều 22. Yêu cầu về chất lưọng dịch vụ truyền hình trả
tiên

Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình ừ ả  tiền có trách 
nhiệm thực hiện quy định về quản lý chất lượng dịch vụ như sau:

1. Thực hiện công bố chất lượng dịch vụ theo quy định,
2. Thường xuyên tự kiểm  tra, giám  sát và bảo đảm cung cấp 

dịch vụ cho thuê bao truyền hình trả tiền theo đúng chất lư ợ n g  
quy định hoặc chât lượng đã công bô.

3. Thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đế khắc phục khi 
có sự cố, bảo đảm chẫt lượng dịch vụ.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm  tra của các cơ quan quản lý nhà 
nước về chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiễn theo quy định 
của pháp luật.
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B ộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện thủ tục 
công bố chất lượng, thanh tra, kiểm  tra, giám  sát chất lượng dịch 
vụ truyền hình trả tiền.

Điều 25. Quyện và nghĩa vụ của đon vị cung cấp dịch vụ 
truyền hình trả tiền

1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lv, 
cung cấp nội dung trên  truyền hình trả  tien được quy định tại 
Chương III Quy chế này.

2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, 
cung cấp dich vụ truyền hình trả  tiền được quy định tại Chương 
IV Quy chế này.

3. Thực hiện các quy định về quản lý giá dịch vụ.
4. Chấp hành các quy định của N hà nước về phí, lệ phí.
5. Thực hiện đúng các quy định trong giấy phép cung cấp 

dịch vụ truyền hình trả tiền được cấp.
6. Được sử dụng thiết bị cai đặt lô gô để cài đặt tên, biểu 

tượng nhận dạng dịch vụ của m ình trên các kênh chương trình, 
chương trình truvền hình trả  tiền do m ình cung cấp.

7 Được sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật để cắt bỏ nội dung 
vi phạm  các quy định của pháp luật V iệt N am  khi phát hiện hoặc 
khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

8. Đ ược chủ động lựa chọn các kênh chương trình truyền 
hình trả  tiên hợp pháp không thuộc danh m ục kênh chương trình 
phục vụ nhiệm  vụ chính trị, thông tin tuyên truyền th iết yêu theo 
quy định tại Quy chế này.

9. Đ ược chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp hạ tầng m ạng 
để cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

10. Chịu sự thanh tra, kiểm  tra  của các cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật.

11. H oạt động kinh doanh đúng pháp luật.
Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của thuê bao truyền hình 

trả tiền
Thuê bao truyền hình trả  tiền có quyền và nghĩa vụ-
1. Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hinh trả tiền để 

giao kêt hợp đông cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.
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2. Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền 
cung cấp thông tin cần th iết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ 
truy en hình trả tiền.

3. Sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền theo chật lượng, giá 
cước và các quy định khác theo hợp đông đã giao kêt với đơn vị 
cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

4. Từ chối sử dụng m ột phần hoặc toàn bộ dịch vụ truyền 
hình trả  tiền theo hợp đong đã giao kết với đơn vị cung cấp dịch 
vụ truyền hình trả tiễn.

5. Đ ưọc bảo đảm bí m ật thông tin riêng theo quy định của 
pháp luật.

6 Khiêu nại về giá cưỏc, chất lượng dịch vụ; được hoàn trả 
giá cước và bồi thường thiệt hại trực tiếp khác do lỗi của đơn vị 
cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong trường hợp dịch vụ 
không được cung cẩp theo đúng hợp đong đã giao kết, trừ  
trường hợp bất khả kháng được quy định trong hợp đồng.

7. Thanh toán đầy đu và đúng hạn giá cước dịch vụ truyền 
hình trả tiên.

8 Phải thực hiện đầy đủ các điều kiện được quy định trong 
hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

9. Phái bồi thường thiệt hại ta rc  tiếp do lỗi của m ình gây ra 
cho đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, trừ trường hợp 
bất khả kháng được quy định trong hợp đồng.

10. K hông được cung cấp lại hoặc bán lại dịch vụ truyền 
hình trả  tiên dưới mọi hình thức.

* Nghi đinh 25/2011/NĐ-CP nsàv 06/04/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy định chi tỉêt và ỉtướìis dân thỉ hành một 
sô điêu củ aL u ât Viên thông (trích):

Điều 41. Cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
viễn thông thụ động

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật viễn thông thụ động, chủ đầu tư phải có giấy phép xây 
dựng, trù các trường hợp sau:
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a) Tuyến cột treo cáp viễn  thông, hệ thống cột ăng ten 
không nằm trong khu vực đô thị, phù hợp với quy hoạch hạ tầng 
kỹ thuật viên thông thụ động của doanh nghiệp đã được phê 
duyệt và dự án đâu tư  xây dựng đã được phê duyệt;

b) Cột ăng ten không cồng kềnh theo quy định của Bộ 
Thông tin và Truyền thông được lắp đặt trong và trên nóc tòa 
nhà tại khu vực đô thị nhưng không làm thay đổi kiến trúc, kết 
cấu chịu lực, an toàn của công trình xây dựng, cảnh quan môi 
trường xung quanh và phù hợp với quy hoạch hạ tâng kỹ thuật 
viễn thông thụ động của doanh nghiệp đã được phê duyệt,

c) Đ iểm  cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có 
người phục vụ nằm trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông 
thụ đông của doanh nghiệp đã đưọc phê duyệt và có thiết ke 
mâu đã được phê duyệt;

d) Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được lắp 
đặt đễ cung cấp dịch vụ viễn thông trong trường hợp khẩn cấp;

đ) Các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động khác 
theo quy định của Bộ Thông tin và Truyên thông.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ trì, phối họp với Bộ 
Xây dựng quy định cụ thể và hướng dân việc cấp phép xây dựng 
các công trình ha tâng kỹ thuật viên thông thụ động.

3. ủ y  ban nhân dân cấp tính rà soát, sưa đổi, bổ sung hoặc 
hủy bỏ theo thẩm  quyền các quy định không còn phù hợp của 
địa phương về quy hoạch^ quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng 
xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; chỉ 
đao việc phối hợp liên ngành để doanh nghiệp sử dụng đất và 
xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ đông tai địa 
phương trên cơ sở bảo đảm mỹ quan đô thị và phù hợp với quy 
hoạch xây dựng trên địa bàn.

Điều 42. Thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông
1. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng tòa nhà có nhiều chủ 

sử dụng (chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn) có trách 
nhiệm  thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, điểm  truy nhập 
trong tòa nhà. Giá thuê sử dụng m ạng cáp trong tòa nhà được 
xác định trên cơ sở giá thành.
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2. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng có 
nhiều chủ sử dụng (chung cư, tòa nhà văn phòng, khách sạn), 
công trình xây dựng công cộng có trách nhiệm  bô trí m ặt băng 
để doanh nghiệp viễn thông lắp đặt cột ăng ten trên nóc tòa nhà, 
lắp đặt thiết bị thu, phát sóng trong tòa nhà, trong công trình xây 
dựng công cộng nểù việc lắp đặt là khả thi về kỹ thuật.

3. Chủ đầu tư xây dựng công trình giao thông, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị có trách 
nhiệm bố trí m ặt bằng để doanh nghiệp viễn thông xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật viên thông thụ động.

4. Việc sử dụng công trình hạ tầng kv thuật viễn thông thụ 
động phải bảo đảm nguyên tăc người sử dụng dịch vụ được tự 
do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong 
thiết lập mang và cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh 
nghiệp viễn thông trong các tòa nhà, công trình xây dựng công 
cọng, công trình giao thông, khu công nghiệp, khu chế xuat, khu 
cỏny nghệ cao, khu đô thị.

5. Trường hợp doanh nghiệp viễn thông không đạt được 
thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung quy 
định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, doanh nghiệp có quyền 
yêu cầu ủ y  ban nhân dân cấp tinh xem xét giải quyết, đồng thời 
thông báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành về vien thông.

6. ủ y  ban nhàn dân các cấp có trách nhiệm  chỉ đạo giải 
quvết, xử lý kịp thời các trường hợp cản trở  trái pháp luật, gây 
rối, phá hoại việc xây dựng và sử dụna bạ tầng kỹ thuật viễn 
thôns, thụ động trên địa bàn.

Điều 43. Sử dụng chung CO' sử hạ tầng kỹ thuật
1. Chủ đầu tư công trình hạ tầng kỳ thuật có trách nhiệm 

quy hoạch, th iết kế, đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ' thuật bảo đảm 
việc sử dụng chung để lắp đặt cáp và thiết bi viễn thông phù hợp 
với quv hoạch hạ tâng viên thông thụ động đã được phê duyệt.

2. Cáp viễn thông được phép đi dọc đường, phố, hè phố, 
cầu, cốns và các đường giao thông. Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình giao 
thông cho doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hạ tầng kỹ 
thuật giao thông đê lăp đặt cáp viên thông.
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3. Cáp viễn thông được phép lắp đăt trên cột điện tại các 
khu vực chưa thể hạ ngầm  hoắc không thể xây dựng cột treo  cáp 
viễn thông riêng biệt trên cơ sở bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật 
được áp dụng. Bộ Công Thương hướng dẫn Tập đoàn Đ iện lực 
Việt Nam  và tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác hệ thong cột 
điện cho doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung cột điện đe lắp 
đặt cáp viễn thông.

4 Cáp viễn thông, thiết bị viễn thông được phép lắp đặt 
trong công trình công cộng ngâm , công trình giao thông ngâm, 
công trình đầu môi kỹ thuật ngầm, phần ngam của các công 
trình xây dựng trên m ạt đất, công trình đường dây, cáp, đường 
ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy-nen kỹ thuật.

5. Bộ Xây dựng hướng dẫn tố chức, cá nhân quản lý, sử dụng, 
khai thác công trình ngâm cho doanh nghiệp viên thông sử dụng 
chung hạ tầng kỹ thuật để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông.

6. Giá thuê công trình hạ tầng kỳ thuật công cộng để lắp đặt 
cáp và thiết bị viễn thông được xác định trên cơ sở giá thành 
nhằm  thúc đẩy sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, 
cung cấg nàng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát 
nước, viên thông và các cơ sở hạ tâng kỹ thuật khác.

7. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên 
quan ban hành cơ chế, nguyên tắc kiểm  soát và quản lý giá thuê 
công trình hạ tâng kỹ thuật công cộng.

8. ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiêm quản lý, quy định 
cụ thế và tổ chức thực hiện việc sử dụng chung cơ sở hạ tang viễn 
thông với các cơ sở hạ tâng kỹ thuật khác tại địa phương.

* Nghi đinh 47/2011/NĐ-CP nsày 17/06/2011 của Chính 
phủ Quy đinh chi tiêt thi hành môt sô nôi (luns của Luât Bưu 
chính (trích):

Chương 5. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG CUNG  
ỨNG VÀ SƯ DỤNG DỊCH v ụ  BƯ li CHÍNH

Điều 24. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại
1. Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ 

sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. K hông bồi 
thường thiệt hại gián tiêp ngoài hợp đông hoặc các nguôn iợi
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không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo 
đảm chất lượng m à hai bên đã thỏa thuận.

2. B ưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ thì được 
bồi thường theo quy định đối với tòng  loại dịch vụ. M ức bồi 
thường thiệt hại dô doanh nghiệp quy định không thấp hơn m ức 
giới hạn trách nhiệm  bồi thường của từng loại dịch vụ theo quy 
định tại Đ iều 25 Nghị định này.

3. Không bồi thường thiệt hại đối vói các trường hợp sau đây:
a) D ịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp 

nhận bưu gửi;
b) Người sử dụng dịch vụ không có chứng từ chứng m inh 

việc sử dụng dịch vụ.
Điều 25. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại
1. M ức giới hạn trách nhiệm  bồi thường thiệt hại tối thiểu 

được quy định như sau:
a) Đối với dịch vụ bưu chính trong nước: 04 lần cước (đã bao 

gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) cúa dịch vụ đã sử dụng;
b) Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng 

đường hàng không: 09 SD R/kg (được tính theo từng nấc khoi 
lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram ) nhưng 
không thấp hơn 30 SD R/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của 
dịch vụ đã sử dụng,

c) Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyên băn” 
phương thức khác: 05 SD R/kg (được tính theo từng nấc khoi 
lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với 
hoàn trả  lại cước của dịch vụ đã sử dụng.

2. Trường hợp vi phạm  hợp đồng đã giao kết do không đảm 
bảo thời gian toàn trình đã công bố và người sử dụng dịch vụ 
bưu chinh có chứng từ chứng m inh việc không đảm bảo thời 
gian toàn trình đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có 
trách nhiệm  hoàn trả  lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho người 
sử dụng dịch vụ bưu chính.

3. V iệc bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính quốc 
tế trong khuôn khổ V ăn kiện của L iên m inh Bưu chính Thê giới 
do doanh nghiệp được chỉ định cung ứng phải tuân theo các quy
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định về bồi thường trong V ăn kiện của Liên minh Bưu chính 
Thế giới.

Điều 26, Thòi hạn thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại
1. Thời han bồi thường thiệt hại khòng quá 30 ngày kể từ ngày 

các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
2. Quá thời hạn bôi thường thiệt hại quy định tại khoản 1 

Điều này thi bên phải bồi thường th iệt hại còn phải trà tiền lãi 
chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

Đ iều 27. T h u  hồi tiền  bồi th ư ờ n g  th iệ t hại
1. Trương họp tim  lại được m ột phần hoặc toàn bộ bua gửi 

bị coi ỉà đã m ất và đâ được bôi thường thiệt hại theo quy định, 
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiêm thông 
báo chc người đã nhận tiên bôi thường thiệt hại.

2. Người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại có quyền nhận lại 
hoặc từ  chối nhận lại m ột phần hoặc toàn bộ bưu gửi tim  được.

3. Trường hợp người đã nhạn tiền bồi thường thiệt hại nhân 
lại m ột phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm  được thi phái hoàn trả sô 
tiền bồi thỉ reng tương ứng cho doanh nghiệp cung ưng dịch vụ 
bưu chính.

4. Trường hợp người đã nhận tiền bôi thường thiêt hại tư 
chối nhận iại thì m ột phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thuộc 
quyền sở hữu cùa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chinh
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- Các iuật mới ban hành năm 20 ] 0-2011 1
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N guyễn Đ ình Tạo 

Biên tập:
T rần Thị M ai P huoT ìg

Giấy phép xuất bàn số 26/GP-STTTT do Sở Thông túi và Truyền thông cấp ngày 
18/10/2011. In 500 bàn khổ 20 X 14cm tại Cty CP In & PHS Lâm Đồng.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2011.
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